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      Lời tòa soạn: Báo chí độc lập và ngày 30/4
    

    
      Truyền thông nhà nước làm gì trong dịp 30/4 thì rõ rồi. Họ là cỗ máy tuyên truyền cho một “chiến thắng”, cho ngày “giải phóng”, cho một “thời đại rực rỡ”. Không phủ nhận những nỗ lực nhất định của truyền thông nhà nước trong việc truyền tải một vài dữ liệu lịch sử và góc nhìn khác về ngày 30/4, nhưng vài chuyện lặt vặt đó không đủ để gọi họ bằng từ gì khác ngoài chiếc loa tuyên truyền cho Đảng Cộng sản. 
    

    
      Cũng không khó để thấy màu sắc tuyên truyền ở không gian truyền thông phi nhà nước, chỉ có điều là theo hướng ngược lại: chỉ trích, lên án, thậm chí thóa mạ bên thắng cuộc.
    

    
      Giữa một không gian truyền thông như vậy, báo độc lập sẽ làm gì?
    

    
      Đầu tiên, đã là báo độc lập thì không ai nên sai bảo họ nên làm gì. Độc lập mà. Họ đưa tin thế nào, bình luận ra sao là quyết định của họ. Ai kỳ vọng báo độc lập phải đưa tin, bình luận theo ý mình là đi ngược lại hoàn toàn so với tính chất của từ độc lập. Dĩ nhiên, cái khái niệm báo chí độc lập mà bàn rộng ra thì cũng lắm chuyện nhiêu khê, ở đây không tiện nói hết.
    

    
      Ở địa vị của mình, Luật Khoa tạp chí ra sức khắc phục tình trạng thông tin một chiều - và mang màu sắc tuyên truyền từ cả hai phía - về biến cố ngày 30/4/1975. 
    

    
      Một nửa sự thật không cho ai tư duy được đúng đắn về bất kỳ vấn đề gì, chứ chưa nói tới chuyện ngay cả cái nửa đó cũng méo mó, dặt dẹo. Làm báo trung thực luôn là đưa lên mặt báo sự thật và những thông tin càng gần sự thật càng tốt. 
    

    
      Làm báo trung thực cũng có nghĩa là đi tìm, lưu trữ và kể lại những câu chuyện vốn bị dìm xuống đáy xã hội vì nhiều lý do khác nhau. Đó là câu chuyện về sinh hoạt chính trị của Việt Nam Cộng hòa, về những người lính Việt Nam Cộng hòa, về những công dân Việt Nam Cộng hòa phải mang sách ra đốt sau ngày 30/4, về những con người trong các trại cải tạo, về những đoàn người rẽ sóng ra khơi mưu cầu được ai đó cứu vớt, hay về những người ở lại và sống với chế độ mới trong cả phần đời còn lại của mình. Có khi, đó còn là câu chuyện của những người lính Trường Sơn đặt chân lên đất miền Nam và bắt đầu tự vấn lại hành trình của mình.
    

    
      Làm báo trung thực không cho phép ta nhìn thấy và làm ngơ trước những câu chuyện như vậy. 
    

    
      Luật Khoa không viết về 30/4 để làm vừa lòng ai hay phe nào. Chúng tôi làm báo bằng tất cả sự tò mò của lũ hậu thế với những gì cha ông đã trải qua. Chúng tôi làm báo với tất cả lòng tôn trọng với nỗi đau và mất mát của cả hai miền. Và chúng tôi làm báo với tất cả trách nhiệm của mình với những thế hệ mai sau, những người sẽ dựa vào chúng tôi để kể tiếp câu chuyện về cái cộng đồng tưởng tượng mang tên Việt Nam này.
    

    
      Ký ức tập thể của cái cộng đồng tưởng tượng đó phải dựa trên sự thật.
    

    
      Không ai khác, đó là việc mà một tờ báo độc lập như Luật Khoa phải dự phần.
    

    
      Trịnh Hữu Long
      
        

        Tổng biên tập
      
    

    

    
      
    

    
      Tin tức nổi bật trong tháng 4/2025
    

    
      Các sự kiện nổi bật trong tháng Tư:
    

    
      	
        Giảm còn 34 tỉnh, thành sau sáp nhập
      

      	
        Nhà sư Tây Tạng và cái chết bí ẩn ở TP. HCM
      

      	
        Tập Cận Bình thăm Việt Nam khi bị Mỹ áp thuế cao
      

      	
        Sân bay “vỡ trận” vì các chuyến bay bị hoãn của Vietjet
      

      	
        Không thích diễu binh, bị cắt hợp đồng, bị đấu tố.
      

    

    
      Dự kiến tên gọi mới của 34 tỉnh, thành
    

    
      Đảng Cộng sản đã thống nhất việc giảm còn 34 tỉnh, thành sau sáp nhập.
    

    
      Ngày 28/3, tại buổi gặp mặt với các cán bộ lão thành cách mạng, người có công và gia đình chính sách tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Tổng Bí thư Tô Lâm 
      
        cho biết
      
       sau khi sắp xếp bộ máy, dự kiến số lượng tỉnh, thành sẽ giảm từ 63 xuống còn 34.
    

    
      Đến ngày 2/4, ông Tô Lâm tiếp tục 
      
        thông báo
      
       rằng Quân ủy Trung ương sẽ tổ chức lại hệ thống quân sự và bộ đội biên phòng theo đơn vị hành chính mới sáp nhập.
    

    
      Ngày 7/4, Chính phủ 
      
        ban hành
      
       Nghị quyết 74, giao các địa phương lập đề án sắp xếp cấp tỉnh, xã trước ngày 1/5 để trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp sắp tới diễn ra vào tháng Sáu.
    

    
      Sau đó, từ ngày 10 - 12/4, tại Hà Nội đã 
      
        diễn ra
      
       Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 11 khóa 13.
    

    
      Qua đó, đảng đã thông qua việc sắp xếp bộ máy xuống còn 34 tỉnh, thành và chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14, cũng như việc bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
    

    
      Đến ngày 12/4, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
      
        thông qua
      
       Nghị quyết 60, thống nhất tổ chức chính quyền địa phương theo hai cấp, gồm cấp tỉnh và xã (bỏ cấp huyện). Đồng thời, đảng cũng công bố tên gọi dự kiến của 34 tỉnh, thành mới.
    

    
      
        [image: ]
      
    

    
      Đồ họa: Thiên Tân / Luật Khoa.
    

    
      Sau sáp nhập, cả nước sẽ có 28 tỉnh và sáu thành phố trực thuộc trung ương.
    

    
      Sau kỳ họp Quốc hội diễn ra vào tháng Sáu, nhà nước sẽ bỏ cấp huyện và giảm từ 60 - 70% số đơn vị hành chính cấp xã.
    

    
      Chính quyền cấp xã và cấp tỉnh dự kiến chính thức đi vào hoạt động lần lượt chậm nhất vào ngày 15/8 và 15/9.
    

    
      Cao tăng Tây Tạng chết sau khi bị giam giữ ở Việt Nam
    

    
      
        Tulku Hungkar Dorje
      
      , một vị lạt ma của Phật giáo Tây Tạng, đã qua đời một cách bí ẩn tại TP. HCM hồi cuối tháng Ba.
    

    
      Ban đầu, dự kiến thi thể của ông sẽ được mang về Tây Tạng để mai táng theo nghi lễ truyền thống, tuy nhiên đến ngày 20/4, thi thể đã bị hỏa táng tại một cơ sở ở TP. HCM mà không có sự đồng ý của gia đình hay Tu viện Lung-ngon - nơi ông làm trụ trì.
    

    
      Sự việc này tiếp tục dấy lên làn sóng phản đối dữ dội từ cộng đồng người Tây Tạng và nhiều tổ chức quốc tế. Các bên đã yêu cầu Việt Nam điều tra và minh bạch về nguyên nhân tử vong cũng như lý do không cho đưa thi thể của ông  Dorje hồi hương như dự kiến.
    

    
      Tulku Hungkar Dorje sinh năm 1967, tại châu Golog, tỉnh Thanh Hải, Tây Tạng. Ông là một lãnh đạo tinh thần thuộc dòng Nyingma lâu đời nhất của Phật giáo Tây Tạng.
    

    
      Năm 1994, ông được công nhận là hóa thân tái sinh (tukul) theo truyền thống Tây Tạng và đảm nhận vai trò trụ trì Tu viện Lung-ngon tại quê nhà.   
    

    
      Ông Dorje được biết đến rộng rãi vì đã tích cực đóng góp cho các hoạt động xã hội, giáo dục, và bảo tồn văn hóa Tây Tạng như sáng lập Quỹ Phúc lợi Tson Gesar tại tỉnh Thanh Hải (2004), thành lập trường dạy nghề Quốc gia Hungkar Dorje (2007), v.v.
    

    
      Trong 20 năm qua, ông đã đi thuyết pháp nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam.
    

    
      Do lo sợ ảnh hưởng của ông Dorje đối với xã hội, chính quyền Trung Quốc đã nhiều lần gây áp lực, cản trở hoạt động của ông. Điển hình là đóng cửa 
      
        14 trường tiểu học
      
       do ông sáng lập sau khi ông đến Việt Nam để tị nạn chính trị từ tháng 9/2024.
    

    
      Theo Chính phủ lưu vong Tây Tạng (CTA), ông Dorje đã đến Việt Nam để tị nạn chính trị từ tháng 9/2024. Suốt tám tháng sau đó, không có thông tin nào được công bố về hoạt động của ông tại Việt Nam. Đến ngày 25/3, ông bị bắt giữ tại một khách sạn ở TP. HCM, trong một chiến dịch có sự phối hợp giữa an ninh Trung Quốc và Việt Nam.
    

    
      Ngày 29/3, Tu viện Lung-ngon báo tin Tulku Hungkar Dorje đã qua đời tại TP. HCM vì lý do sức khỏe.
    

    
      Tuy nhiên, CTA cho rằng ông đã chết vào ngày 28/3 và cáo buộc chính quyền Trung Quốc và Việt Nam là nguyên do trực tiếp.
    

    
      Ngày 1/4, văn phòng hành chính của Tu viện Lung-ngon (do chính quyền Trung Quốc điều hành) công bố nội bộ và cấm sao chụp một giấy chứng tử của ông Dorje (do một bệnh viện ở TP. HCM cấp).
    

    
      Ngày 5/4, năm nhà sư thuộc tu viện cùng một vài quan chức Trung Quốc đến TP. HCM để đưa thi thể ông Dorje về lại Tây Tạng.
    

    
      Tuy nhiên, năm nhà sư này đã bị loại khỏi cuộc họp quan trọng tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Việt Nam về việc xử lý thi thể.
    

    
      Gần đây, theo tờ 
      
        Phayul
      
       và tổ chức 
      
        Free Tibet
      
      , vào 1:00 giờ ngày 20/4, thi thể của Tulku Hungkar Dorje đã được bí mật đem đi hỏa táng tại một cơ sở ở TP. HCM.
    

    
      Gia đình ông Dorje và Tu viện Lung-ngon không được thông báo trước về việc này.
    

    
      Trong khi đó, năm nhà sư sang TP. HCM với mục đích đưa thi hài ông Dorje hồi hương đã bị an ninh giám sát nghiêm ngặt tại khách sạn.
    

    
      
        [image: ]
      
      Hungkar Dorje Rinpoche thăm và hoằng pháp tại Việt Nam năm 2018. Nguồn: 
      
        nguoiphattu.com
      
      .
    

    
      Tập Cận Bình thăm Việt Nam khi giữa căng thẳng thương mại Mỹ - Trung
    

    
      Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp mức thuế 
      
        145%
      
       lên hàng hóa Trung Quốc. Đáp trả lại, Trung Quốc cũng tăng thuế đối với hàng hóa Mỹ.
    

    
      Riêng với hơn 75 quốc gia không trả đũa Mỹ (trong đó có Việt Nam), ông Trump tạm dừng áp thuế trong 90 ngày và chỉ áp mức thuế 10% trong thời gian này (tuyên bố được đưa ra vào ngày 10/4).
    

    
      Trước đó, ông Trump tuyên bố sẽ áp mức thuế 46% lên hàng hóa Việt Nam từ ngày 9/4.
    

    
      Trong bối cảnh đó, vào ngày 14/4, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Đây cũng là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Tập Cận Bình trong năm 2025.
    

    
      Khi đến sân bay Nội Bài, ông được Chủ tịch nước Lương Cường ra đón.
    

    
      Chiều cùng ngày (14/4), ông Tập Cận Bình có cuộc hội đàm với Tổng Bí thư Tô Lâm.
    

    
      
        [image: ]
      
    

    
      Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường ra sân bay đón ông Tập Cận Bình. Nguồn: 
      
        Báo Lao động
      
      .
    

    
      Truyền thông nhà nước Việt Nam chủ yếu đưa tin về mối quan hệ hợp tác song phương. Trong khi đó, 
      
        báo quốc tế
      
      , đặc biệt là 
      
        báo Trung Quốc
      
      , tập trung vào phát biểu của ông Tập Cận Bình khi ông kêu gọi Việt Nam hợp tác để “phản đối chủ nghĩa đơn phương và các hành động bắt nạt”. Đây là thông điệp ám chỉ chính sách áp thuế cao của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
    

    
      Tuy nhiên, các phát ngôn này của ông Tập Cận Bình hoàn toàn không được báo chí nhà nước Việt Nam nhắc đến.
    

    
      Ông Tập Cận Bình kết thúc chuyến thăm Việt Nam vào chiều 15/4. Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đã ký kết 
      
        45 văn bản
      
       thỏa thuận hợp tác, chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực như hạ tầng giao thông, chuỗi cung ứng, và thương mại.
    

    
      Theo Giáo sư Zachary Abuza (Đại học Chiến tranh Quốc gia Hoa Kỳ), Trung Quốc 
      
        “hưởng lợi rất lớn”
      
       từ quan hệ thương mại Việt - Mỹ.
    

    
      Ngay sau chuyến thăm này của ông Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có phát biểu với giọng mỉa mai: “Tôi không trách Trung Quốc, cũng không trách Việt Nam. Tôi thấy họ đang gặp nhau, nghe thật tuyệt đúng không? Một cuộc gặp dễ thương… như thể đang bàn nhau xem làm sao để gây bất lợi cho Mỹ”.
    

    
      Ngày 15/4, Mỹ tiếp tục công bố quyết định 
      
        tăng
      
       thuế đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, nâng mức thuế từ 125% lên 245%. Chính quyền Bắc Kinh khẳng định không thay đổi lập trường và tiếp tục phản đối các biện pháp thuế quan của Mỹ.
    

    
      Ngày 22/4, ông Donald Trump 
      
        nói rằng
      
       nếu hai nước đạt thỏa thuận thương mại, mức thuế nhập khẩu 145% áp lên Trung Quốc sẽ giảm mạnh nhưng sẽ không về 0%.
    

    
      Sân bay Tân Sơn Nhất “vỡ trận” vì hàng loạt chuyến bay bị hoãn
    

    
      Trẻ em khóc lóc, người già kiệt sức, hành lý ngổn ngang - là khung cảnh hỗn loạn diễn ra ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP. HCM) vào đêm 21/4.
    

    
      Nguyên nhân bắt nguồn từ việc hàng loạt chuyến bay của hãng hàng không giá rẻ Vietjet Air 
      
        bị hoãn kéo dài
      
      , thậm chí một số chuyến bay đã 
      
        bị hủy
      
       vì trễ giờ quá lâu.
    

    
      Thời gian hoãn các chuyến bay dao động từ 4 đến 24 tiếng đồng hồ. Đơn cử, chuyến bay 
      VJ1632
       từ TP. HCM đi Đà Nẵng dự kiến cất cánh lúc 6:40 giờ nhưng phải đến 17:30 giờ mới khởi hành, chậm gần 11 tiếng.
    

    
      
        [image: ]
      
    

    
      Nguồn: Nga Đỗ/
      
        Facebook
      
      .
    

    
      Không chỉ bị chậm chuyến, nhiều hành khách còn phản ánh rằng họ còn phải tiếp tục phải chờ hơn 30 phút sau khi máy bay hạ cánh mới được xe buýt đón vào nhà ga. Một số người còn bị 
      
        thất lạc hành lý
      
       ký gửi.
    

    
      Theo báo chí nhà nước, nguyên nhân dẫn đến sự cố phần lớn xuất phát từ việc Vietjet Air 
      
        ngừng sử dụng
      
       dịch vụ mặt đất trọn gói của Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (SAGS) từ ngày 20/4 và chuyển sang tự khai thác dịch vụ mặt đất tại sân bay Tân Sơn Nhất. Điều này bao gồm các hoạt động như đón tiễn hành khách, bốc xếp hành lý, vệ sinh tàu bay, hướng dẫn đỗ, và điều phối chuyến bay.
    

    
      Ngoài ra, việc 
      
        chuyển đổi
      
       khai thác giữa nhà ga T1 và nhà ga T3 tại sân bay Tân Sơn Nhất cũng ảnh hưởng đến quá trình phục vụ.
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      Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Bà Nguyễn Thị Phương Thảo là chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietjet﻿ Air dự Lễ khánh thành nhà ga T3 vào ngày 19/4. Nguồn: 
      
        CafeF
      
      .
    

    
      Tối 22/4, Vietjet Air đã gửi 
      
        lời xin lỗi
      
       đến hành khách, đồng thời thông báo đền bù thiệt hại bằng e-voucher trị giá từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng cho những hành khách trên các chuyến bay bị hoãn từ 2 tiếng trở lên trong hai ngày 20/4 và 21/4.
    

    
      Theo 
      
        báo cáo
      
       của Cảng vụ Hàng không, trong 10 tháng đầu năm 2024, có hơn 33% số chuyến bay của Vietjet Air bị chậm giờ.
    

    
      Riêng quý 4/2024, hãng ghi nhận doanh thu đạt 19.796 tỷ đồng (tăng 35% so với cùng kỳ năm 2023) và lợi nhuận hơn 1.010 tỷ đồng - một mức tăng trưởng vượt bậc so với khoản lỗ 500 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.
    

    
      Ngày 17/4, theo Reuters, Vietjet Air đã 
      
        thua kiện
      
       hơn 180 triệu USD trong một 
      
        tranh chấp
      
       hợp đồng thuê bốn máy bay vào năm 2022 với công ty con của Tập đoàn FitzWalter Capital.
    

    
      Trước đó, Vietjet Air thông báo sẽ khai thác dòng máy bay COMAC ARJ21-700 do Trung Quốc sản xuất trên các đường bay nội địa từ giữa tháng Tư.
    

    
      Trưa 14/4, tại sân bay Nội Bài, hãng này đã trưng bày hai chiếc máy bay COMAC C909 do Trung Quốc sản xuất, bên cạnh chuyên cơ chở Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sang thăm Việt Nam.
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      Máy bay COMAC C909 mang màu sơn của Vietjet tại sân bay Nội Bài trong lễ đón ông Tập Cận Bình. Ảnh: Việt Phương. Nguồn: Báo 
      
        Tuổi trẻ
      
      .
    

    
      Hồi tháng 1/2025, hãng Vietjet Air từng dính 
      
        lùm xùm
      
       liên quan đến một chiến dịch quảng cáo ở Singapore. Cơ quan Tiêu chuẩn Quảng cáo Singapore đã cấm chiến dịch “Green Friday” của Vietjet do vi phạm quy tắc quảng cáo về các tuyên bố môi trường không có cơ sở.
    

    
      MC mất việc vì bình luận về kẹt xe dịp diễn tập diễu binh
    

    
      Bích Hồng - một cộng tác viên dẫn chương trình truyền hình của đài SCTV - đã bị ngừng hợp tác và trở thành tâm điểm chỉ trích sau khi cô đăng bài than phiền vì tình trạng kẹt xe trong thời gian diễn ra buổi diễn tập diễu binh, diễu hành ở TP. HCM.
    

    
      Khoảng 18:00 - 19:00 giờ ngày 18/4, nhiều tuyến đường trung tâm đã bị cấm xe để phục vụ công tác luyện tập diễu binh, diễu hành dịp kỷ niệm 50 năm ngày 30/4.
    

    
      Điều này đã dẫn đến tình trạng kẹt xe nghiêm trọng, nhất là vào giờ tan tầm. Nhiều người chia sẻ rằng họ phải mất hàng giờ đồng hồ mới về được đến nhà.
    

    
      Sáng 19/4, tài khoản mạng xã hội Threads có tên @Hongday2103, được xác định là của MC Bích Hồng, 
      
        đăng bài
      
       bày tỏ sự bức xúc về việc kẹt xe này.
    

    
      Bài viết thể hiện rõ thái độ không hài lòng với việc diễu binh và sau đó đã lan truyền nhanh chóng trên các nền tảng mạng xã hội.
    

    
      Nhiều trang Facebook như 
      
        “Bí mật Showbiz”
      
      , “
      
        Insight mất lòng
      
      ”, “
      
        Tifosi
      
      ”, v.v. đã đăng tải lại ảnh chụp bài đăng, ảnh cá nhân của MC Bích Hồng, thu hút loạt bình luận chỉ trích.
    

    
      Dư luận ngày càng gay gắt khi cho rằng phát ngôn của cô thể hiện sự “vô ơn” và “thiếu tôn trọng”. Một số tài khoản bình luận như “bao nhiêu chiến sĩ đã hy sinh để cho cô BTV có ngày hôm nay”, “đáng buồn cho những người có tư duy thấp kém”, v.v. 
    

    
      Một số tài khoản còn nặng lời, thậm chí công kích cá nhân, lan truyền thông tin đời tư của MC Bích Hồng (như Facebook có tên “Nguyễn Sin”).
    

    
      Đồng thời, cộng đồng mạng còn tìm đến fanpage của SCTV4, nơi MC Bích Hồng cộng tác, để yêu cầu phía SCTV “xử lý nghiêm” MC Bích Hồng và cho cô nghỉ việc.
    

    
      Trước áp lực từ dư luận, tối ngày 19/4, fanpage SCTV ra thông báo chính thức về việc “chấm dứt toàn bộ hoạt động hợp tác, sử dụng hình ảnh” của MC Bích Hồng trên kênh. Đồng thời, đài này nói rằng MC Bích Hồng chỉ là cộng tác viên, không phải nhân viên chính thức.
    

    
      Đến khuya 19/4, MC Bích Hồng đăng bài 
      
        xin lỗi
      
       trên Threads, thừa nhận đã “không cẩn trọng lời nói”, “không kiểm soát cảm xúc tiêu cực” do kẹt xe. Cô coi đây là một “bài học lớn” để “rút kinh nghiệm sâu sắc” và “mong cộng đồng tha thứ”.
    

    
      Mặc dù vậy, lời xin lỗi này đã không được chấp nhận. Các tài khoản trên mạng xã hội tiếp tục chỉ trích cô, cho rằng lời xin lỗi của MC Bích Hồng “chưa đủ chân thành”, “mang tính đối phó”. Dư luận tiếp tục kêu gọi các nhà đài khác không nên hợp tác với cô trong tương lai.
    

    
      Tuy nhiên, bên cạnh những lời chỉ trích, nhiều người lên tiếng bảo vệ MC Bích Hồng, cho rằng cô chỉ bày tỏ quan điểm cá nhân của mình. Việc đó không thể đánh đồng với việc cho rằng cô không yêu nước.
    

    
      “Chúng ta có quyền tự hào, nhưng cũng có quyền mệt mỏi và không đồng cảm. Một người không cảm thấy vui khi diễu binh không có nghĩa họ ghét đất nước. Một người nói ‘tôi kẹt xe quá’ không phải là phản bội tổ quốc,” tài khoản 
      
        Nguyễn Quốc Chính
      
       nêu lên góc nhìn.
    

    
      Hoặc một 
      
        bài chia sẻ 
      
      trên nhóm góc nhìn báo chí bày tỏ sự bất bình trước việc MC Bích Hồng bị “cả làng báo bêu rếu”, bị xâm phạm đời từ và bị “đồng nghiệp đạp xuống hố chỉ vì bày tỏ cảm xúc cá nhân”.
      



    

    
      Giết hay lưu đày? – Về kế hoạch đảo chính Ngô Đình Diệm
    

    
      Thúc Kháng
    

    
      Bài được đăng lần đầu trên luatkhoa.com vào 27/3/2025.
    

    
      
        [image: ]
      
    

    
      Nguồn ảnh: Hình ảnh Lịch sử. Đồ hoạ: Thanh Tường / Luật Khoa.
    

    
      Không quá lời khi cho rằng năm 1963 là một trong những bước ngoặt lớn trong lịch sử Việt Nam, và có tác động không nhỏ tới địa chính trị thế giới trong nửa sau của thế kỷ 20.
    

    
      Cuộc khủng hoảng Phật giáo xuất phát từ vụ Phật tử biểu tình tại Huế ngày 8/5/1963 cho đến hình ảnh 
      
        Thích Quảng Đức
      
       tự thiêu giữa Sài Gòn đã làm chấn động dư luận quốc tế, biến chính quyền Việt Nam Cộng hòa thành mục tiêu chỉ trích của dư luận cả trong và ngoài nước.[1] Cũng sau sự kiện khủng hoảng Phật giáo tại Huế này, một kế hoạch đảo chính ra đời. 
    

    
      Hẳn nhiều người cũng biết vào tháng 3/2025 mới đây, Cục Tình báo Trung ương Hoa Kỳ (CIA) đã giải mật nhiều tài liệu liên quan tới vụ ám sát John. F. Kennedy vào năm 1963. 
      
        Một bức điện
      
       của CIA đề tháng 5/1963 cho biết, Phong trào Việt Nam Thoát xác – một tổ chức phát triển từ Việt Nam Quốc Dân Đảng – đã có kế hoạch bắt giữ ông Ngô Đình Cẩn và Giám mục Ngô Đình Thục để buộc ông Diệm phải đàm phán, mở đường cho một cuộc đảo chính ở Sài Gòn. [2] Kế hoạch bất thành.
    

    
      Trong bối cảnh đó, mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Ngô Đình Diệm cũng không mấy khả quan vì số lượng lớn cố vấn quân sự Mỹ đang hiện diện ở miền Nam. Cũng trong tập tài liệu của Hoa Kỳ vừa giải mã, có thông tin rằng Tổng thống Diệm và ông Ngô Đình Nhu 
      
        không hài lòng
      
       về một vài hoạt động của Mỹ, họ lo ngại Mỹ sẽ xâm phạm đến những quyết định nội bộ của Việt Nam Cộng hòa. [3]
    

    
      Giết hay không giết
    

    
      Sài Gòn, ngày cuối cùng của tháng Mười năm 1963.
    

    
      Trung tướng Trần Văn Đôn đến gặp Tổng thống Ngô Đình Diệm để hỏi liệu ông Diệm có thể thay đổi chính sách đối nội không. Chẳng hạn, tái mở chùa và giải phóng tăng ni để vãn hồi không khí chính trị căng thẳng trong nước.
    

    
      Ông Diệm từ chối. Với ông, tình hình hiện tại đã ổn định.
    

    
      Và đó là một trong những cuộc gặp cuối cùng trong đời ông.
    

    
      Ngày hôm sau, 1/11, cuộc đảo chính diễn ra, đặt dấu chấm hết cho nền Đệ nhất Cộng hòa của gia đình họ Ngô. 
    

    
      Trung tướng Đôn được tướng Dương Văn Minh triệu tập vào sáng ngày 2/11 cùng với các tướng lĩnh khác để hỏi ý kiến họ về tương lai của hai anh em tổng thống.  
    

    
      “Tôi đã được hỏi đầu tiên” – 
      
        Trần Văn Đôn kể lại
      
      . [4]
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      Tướng Dương Văn Minh (ngồi giữa) tại một cuộc họp báo của Hội đồng Quân nhân Cách mạng sau cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Ngô Đình Diệm vào ngày 1/11/1963, bên tay phải ông là Tướng Trần Văn Đôn. Nguồn ảnh: Hình ảnh Lịch sử.
    

    
      Tướng Đôn – một trong những thành viên nòng cốt của nhóm quân đội đảo chính – và nhiều người khác đều thống nhất rằng sẽ cho ông Diệm và ông Nhu ra nước ngoài sống lưu vong. Thậm chí, Đại sứ Hoa Kỳ Cabot Lodge đã được thông báo để chuẩn bị sẵn máy bay chở họ ra nước ngoài.
    

    
      Nhưng sau đó hai giờ đồng hồ, Đôn tìm thấy xác của hai anh em tổng thống trong đoàn xe trở về.
    

    
      “Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao họ chết?” – Trần Văn Đôn đến văn phòng Dương Văn Minh để chất vấn. Nhưng Dương Văn Minh cũng tỏ vẻ bất ngờ trước thông tin về cái chết của ông Diệm và ông Nhu.
    

    
      Lúc đó, tướng Mai Hữu Xuân đến cửa văn phòng và nói với ông Minh: “Nhiệm vụ đã hoàn thành”.
    

    
      “Thế là tôi tự nhủ ngay, chính Minh là người ra lệnh giết họ” – Trần Văn Đôn kể lại.
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      Nguồn ảnh: 
      
        Nghiên cứu Lịch sử
      
      .
    

    
      
        Quyết định
      
       đưa ông Diệm và ông Nhu ra nước ngoài của các tướng lãnh ban đầu có thể được xem như là cách thọ ơn mà họ dành cho ông Diệm vì con đường thăng tiến binh nghiệp của mình. [5] Nhưng với quyết định giết chết hai anh em họ Ngô, có thể họ đề phòng việc ông Diệm sẽ mau chóng tập hợp lực lượng ủng hộ mình và tìm cách quay trở lại chính trường.
    

    
      Đài Phát thanh Sài Gòn 
      
        thông báo
      
       rằng ông Diệm và ông Nhu đã tự sát, nhưng tin tức này khiến mọi người hoài nghi vì cả hai là người Công giáo, và trong Giáo hội Công giáo, tự tử là điều cấm kỵ. Ngay cả bà Trần Lệ Xuân – vợ của Ngô Đình Nhu khi đó đang ở Hoa Kỳ – cũng đã phản đối thông tin tự sát này.
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      Bà Trần Lệ Xuân và con gái Ngô Đình Lệ Thuỷ lên án Mỹ trong cuộc họp báo ngày 5/11/1963 tại Beverly Hills vì cái chết của chồng bà và Tổng thống Ngô Đình Diệm. Nguồn ảnh: Hình ảnh Lịch sử.
    

    
      Phải đến năm 1964, các nguồn tin quân sự mới 
      
        xác thực
      
       rằng ông Diệm và ông Nhu đã bị Thiếu tá Nguyễn Văn Nhung giết trên xe bọc thép. [6]
    

    
      Thiếu tá Nhung đã đi cùng một số xe bọc thép đến nơi Tổng thống Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu đang ẩn náu. Hai người bị trói tay và đưa vào xe. Sau một vài phút trên xe, Nhung giết chết cả hai anh em. Các bức ảnh còn cho thấy Ngô Đình Nhu sau đó đã bị đâm.
    

    
      Tháng 2/1964, Nguyễn Văn Nhung được cho là đã tự bắn vào đầu mình ở nơi ông sống, trong khuôn viên dinh thự của Dương Văn Minh. 
    

    
      Miền Nam sau cái chết của Ngô Đình Diệm
    

    
      Cái chết của Tổng thống Ngô Đình Diệm không chỉ đánh dấu sự kết thúc của nền Đệ nhất Cộng hòa, mà còn để lại một vết nứt sâu sắc trong chính trường miền Nam. Trách nhiệm về cái chết của ông Diệm trở thành một vấn đề chính trị kéo dài, ảnh hưởng đến uy tín của những người kế nhiệm.
    

    
      Vấn đề ai là người giết Tổng thống Diệm là một chủ đề nhạy cảm khi các nhóm giáo dân Công giáo lẫn các quan chức chính phủ dần bắt đầu công khai tổ chức lễ tưởng niệm cho ông Diệm và ông Nhu.
    

    
      Trong cuộc 
      
        bầu cử
      
       tổng thống năm 1971, cái chết của ông Diệm còn được xem như một chủ đề vận động tranh cử giữa ông Nguyễn Văn Thiệu và Dương Văn Minh. [7]
    

    
      Tướng Minh đổ trách nhiệm về cái chết của Diệm lên Thiệu, khẳng định rằng, với tư cách là một Phật tử, ông chưa bao giờ muốn ông Diệm bị ám sát trong cuộc đảo chính năm 1963.
    

    
      Trong khi đó, Nguyễn Văn Thiệu lại đổ lỗi cho Dương Văn Minh về cái chết của Diệm, cho rằng ông Minh đang cố gắng tránh né trách nhiệm để giành lấy sự ủng hộ từ cộng đồng Công giáo.
    

    
      Vào năm 1968, cựu đại sứ Mỹ Frederick Nolting nhận định rằng quyết định lật đổ ông Diệm của chính phủ Hoa Kỳ là một sai lầm 
      
        chết người
      
      . [8] Trên thực tế, một năm sau khi lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm, tình hình chính trị và quân sự của Nam Việt Nam không những không khởi sắc như hy vọng của nhiều người mà còn trở nên 
      
        nghiêm trọng hơn
      
      . [9]
    

    
      Cuộc chiến với Việt Cộng ngày càng ác liệt, trong khi chính quyền trung ương thì bất ổn, thiếu hiệu quả và mất dần kiểm soát. Dù có viện trợ của Hoa Kỳ nhưng họ vẫn không thể đảo ngược tình thế. Việt Cộng gia tăng các cuộc tấn công, kiểm soát và tiến hành ám sát hàng trăm quan chức Nam Việt Nam. 
    

    
      Trong khi đó, sự thay đổi liên tục trong chính quyền và quân đội khiến nỗ lực bình định trở nên vô hiệu. 
    

    
      Linh mục Cao Văn Luận – đồng sáng lập viên và là viện trưởng Viện Đại học Huế, kể lại trong quyển hồi ký “
      
        Bên giòng lịch sử
      
      ” rằng, sau cái chết của Diệm, Đại sứ Mỹ Cabot Lodge đã hỏi ông về cách giải quyết khó khăn ở Việt Nam. [10] Ông Luận trả lời rằng lẽ ra Hoa Kỳ phải tính đến điều này trước khi lật đổ Diệm. 
    

    
      Mười hai năm sau ngày anh em Diệm – Nhu bị ám sát, Trần Văn Đôn trở thành phó thủ tướng và tổng trưởng quốc phòng. Ông 
      
        lên một chiếc máy bay trực thăng
      
       của Mỹ tối ngày 29/4/1975 và không bao giờ trở lại Việt Nam nữa. [11]
    

    
      Trưa hôm sau, tướng Dương Văn Minh – khi đó đã là tổng thống – bị Việt Cộng áp giải ra khỏi Dinh Độc Lập sau khi đọc tuyên bố đầu hàng. 
    

    
      Sài Gòn sụp đổ.
      



    

    
      Nguyễn Văn Thiệu và sự sụp đổ của Việt Nam Cộng hòa
    

    
      Thúc Kháng
    

    
      Bài được đăng lần đầu trên luatkhoa.com vào 22/4/2025.
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      Nguồn ảnh: Hubert Van Es/The New York Times, LIFE, AP, Reuters, Corbis. Đồ họa: Thiên Tân / Luật Khoa.
    

    
      “Suốt hơn 18 năm qua tôi rất đau buồn vì tôi đã không làm tròn được nhiệm vụ mà nhân dân tín nhiệm giao phó cho tôi, mặc dầu tôi đã tận lực […] Cho nên tôi nhận trách nhiệm đó hoàn toàn, trước nhân dân và lịch sử.”
    

    
      Nguyễn Văn Thiệu – tổng thống Việt Nam Cộng hòa phát biểu trong một buổi
      
         phỏng vấn
      
       năm 1993. [1]
    

    
      Chiến tranh Việt Nam bước vào giai đoạn cuối cùng với đối đầu gay gắt trên mặt trận quân sự và trên bàn đàm phán giữa hai phe: Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (miền Bắc) và Việt Nam Cộng hòa (miền Nam).
    

    
      Nguyễn Văn Thiệu, tổng thống Việt Nam Cộng hòa từ năm 1967 đến 1975, là người đứng đầu chính quyền miền Nam trong giai đoạn đầy căng thẳng và biến động này. Các quyết định của Nguyễn Văn Thiệu, từ đối nội đến đối ngoại, đã để lại ảnh hưởng sâu sắc đến tình hình chiến sự và gây không ít tranh cãi.
    

    
      Dù rằng sự sụp đổ của Việt Nam Cộng hòa vào năm 1975 không thể chỉ gán ghép trách nhiệm cho một cá nhân, nhưng không thể phủ nhận những quyết định và chính sách của Nguyễn Văn Thiệu đóng vai trò then chốt trong việc tạo ra những bước ngoặt quan trọng, dẫn đến sự sụp đổ của chính quyền miền Nam.
    

    
      Từ việc ký kết Hiệp định Paris đầy tranh cãi đến những quyết định quân sự trong thời khắc sinh tử, vai trò và trách nhiệm của ông đã trực tiếp ảnh hưởng đến số phận của Việt Nam Cộng hòa.
    

    
      Dưới đây là các quyết định trọng yếu của Nguyễn Văn Thiệu, những quyết định đã có tác động sâu sắc đến diễn biến và kết cục của Việt Nam Cộng hòa trong năm 1975.
    

    
      Sự kiện Tết Mậu Thân năm 1968 – Một chính phủ không thể bảo vệ người dân
    

    
      
        Chỉ vài tháng sau khi tuyên thệ nhậm chức tổng thống vào tháng 10/1967, Nguyễn Văn Thiệu đã phải đối mặt với cuộc khủng hoảng đầu tiên trong nhiệm kỳ của mình.
        

        

        Vào đêm mùng Một Tết Mậu Thân năm 1968, bất chấp
      
      
         lệnh ngừng bắn
      
      , Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam bất ngờ phát động một chiến dịch tấn công quy mô lớn vào các đô thị miền Nam. [2] Khi đó, tân tổng thống đang ở Mỹ Tho đón Tết.
    

    
      
        [image: ]
      
      Khoảnh khắc nghỉ ngơi của binh sĩ hải quân Hoa Kỳ trong trận chiến tại Huế, Tết Mậu Thân 1968. Nguồn ảnh: AP.
    

    
      Đài Phát thanh Hà Nội tuyên bố
      
         mục đích
      
       của cuộc tấn công này là lật đổ chính phủ miền Nam Việt Nam của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Ngày hôm sau, Tổng thống Thiệu ban hành thiết quân luật trên toàn miền Nam.
    

    
      Stanley Karnow, phóng viên chiến tranh Việt Nam, viết trong quyển Vietnam: A History (1983) của ông về sự kiện này, rằng Tết Mậu Thân là một cú sốc lớn đối với cả chính quyền Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng hòa. Mặc dù Nguyễn Văn Thiệu và các tướng lĩnh trong bộ máy lãnh đạo đã nhận được thông tin tình báo về một cuộc tấn công lớn sắp xảy ra, nhưng họ lại đánh giá thấp quy mô và khả năng phối hợp của lực lượng cộng sản.
    

    
      Cuộc Tổng tấn công Tết Mậu Thân gây ra hậu quả nghiêm trọng. Hàng ngàn dân thường thiệt mạng, nhiều đô thị bị tàn phá nặng nề, khiến niềm tin của dân chúng vào năng lực bảo vệ của chính phủ sụt giảm nghiêm trọng.
    

    
      Chưa đầy
      
         24 giờ sau
      
      , cuộc Tổng tấn công Tết Mậu Thân đã sụp đổ ở Sài Gòn. [3] Cuối cùng, quân đội Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng hòa chiếm lại được tất cả các mục tiêu. 
    

    
      Nhà báo Barbara Crossette nhận định về sự kiện này trên tờ The New York Times năm 1988 như sau: Về mọi mặt – quân sự, chính trị, ngoại giao – cuộc Tổng tấn công Tết Mậu Thân là khởi đầu cho sự kết thúc của miền Nam Việt Nam.
    

    
      Hiệp định Paris và sự viện trợ của Mỹ
    

    
      Từ đầu, Nguyễn Văn Thiệu đã không muốn ký Hiệp định Paris.
    

    
      Trước khi Hiệp định Paris được ký, ông Thiệu gọi 
      
        bản dự thảo
      
       hiệp định là “sự đầu hàng của nhân dân miền Nam trước Cộng sản”. [4] Sau khi ký kết hiệp định, Mỹ rút quân khỏi miền Nam Việt Nam, trong khi quân đội Bắc Việt vẫn được phép ở lại. 
    

    
      
        Hà Nội
      
       đã vi phạm Hiệp định Paris. [5] Trong khi miền Nam gặp khó khăn do sự cắt giảm viện trợ từ Mỹ, miền Bắc lại tiếp tục nhận viện trợ từ Liên Xô và Trung Quốc.
    

    
      Mùa xuân cuối cùng của Việt Nam Cộng hòa năm 1975, Nguyễn Văn Thiệu đã 
      
        tuyệt vọng
      
       yêu cầu Tổng thống Gerald R. Ford hỗ trợ, nhưng ông Ford không thể đáp ứng. [6]
    

    
      Đến tháng 4 năm 1975, khi Cộng sản đang oanh tạc miền Trung Việt Nam, Tổng thống Thiệu lại lên tiếng yêu cầu Mỹ viện trợ, nhưng 
      
        phản ứng
      
       mà ông nhận lại được từ Mỹ là sự im lặng của Tổng thống Ford và câu nói “Mỹ chỉ cam kết tinh thần, không cam kết pháp lý” của Ngoại trưởng Kissinger. [7]
    

    
       “Tôi đã làm tối đa những gì tôi có thể” – Nguyễn Văn Thiệu nói về việc ký Hiệp định Paris trong một buổi họp báo năm 1990.
    

    
      Cũng trong buổi họp báo, ông Thiệu cho biết Hoa Kỳ đã tạo áp lực để buộc ông đặt bút ký Hiệp định, nếu như không ký, họ sẽ cắt viện trợ Việt Nam. Ông cho rằng Hoa Kỳ đã thất hứa khi dù Hiệp định đã được ký nhưng viện trợ vẫn bị cắt giảm liên tục và khi quân đội Cộng sản mở các chiến dịch tấn công miền Nam, Hoa Kỳ đã không có phản ứng gì.
    

    
      Rút quân khỏi Tây Nguyên
    

    
      
        Nhận định
      
       chung của nhiều nhà nghiên cứu là “Ai chiếm được Tây Nguyên sẽ làm chủ Việt Nam và Đông Dương”. [8]
    

    
      Việc Nguyễn Văn Thiệu cùng giới lãnh đạo Việt Nam Cộng hòa để mất Tây Nguyên đã tạo điều kiện cho quân Bắc Việt tiến công sâu hơn, dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn của chế độ chỉ hai tháng sau đó.
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      Hình ảnh lực lượng giải phóng tại mặt trận Tây Nguyên. Nguồn ảnh: TTXVN.
    

    
      Tây Nguyên đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát miền Nam Việt Nam. Mất khu vực này đồng nghĩa với việc để lộ vùng ven biển Nam Trung Bộ và mở ra con đường thẳng tiến về Sài Gòn.
    

    
      Nguyễn Văn Thiệu và Bộ Tổng tham mưu Việt Nam Cộng hòa bố trí lực lượng tập trung quân tinh nhuệ tại Vùng I (Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng) và Vùng III (Sài Gòn), trong khi Tây Nguyên lại bị bỏ ngỏ với hệ thống phòng thủ mỏng manh và thiếu lực lượng dự bị cơ động.
    

    
      Khi quân Bắc Việt tấn công Buôn Ma Thuột, phòng tuyến tại đây nhanh chóng sụp đổ do không đủ lực lượng để tổ chức phản kích hiệu quả.
    

    
      Để bảo toàn lực lượng cho khu vực ven biển miền Trung, Nguyễn Văn Thiệu đã quyết định rút bỏ toàn bộ quân khỏi Tây Nguyên. Tuy nhiên, kế hoạch rút quân này dẫn đến cảnh hỗn loạn trên quy mô lớn. Không chỉ thiệt hại nặng nề về lực lượng, mà tinh thần chiến đấu của quân đội Việt Nam Cộng hòa cũng bị suy sụp nghiêm trọng.
    

    
      
        David Kaiser
      
      , nhà sử học từng giảng dạy tại Đại học Harvard nhận xét rằng, không có sự giúp đỡ của Mỹ, quân đội Nam Việt Nam đã sụp đổ vào mùa xuân năm 1975 sau khi Thiệu ra lệnh rút quân khỏi Tây Nguyên. [9] Quân đội Bắc Việt đã giành được chiến thắng cuối cùng mà gần như không cần chiến đấu.
    

    
      
        [image: ]
      
      Ngày 30/4/1975 – Sài Gòn sụp đổ và Dinh Độc Lập bị tiếp quản. Ảnh: Francoise De Mulder/Roger Viollet/Getty Images.
    

    
      Cũng trong cuộc họp báo năm 1990, đứng trước những lời chất vấn của các cựu quân nhân Việt Nam Cộng hòa về những quyết định của mình, Nguyễn Văn Thiệu đã trả lời về quyết định rút quân khỏi Tây Nguyên, khẳng định rằng với tư cách là tổng thống và tổng tư lệnh, ông không thể đưa ra quyết định một cách đơn phương. Rằng thắng hay bại đều là kết quả của quyết định tập thể.
    

    
      ***
    

    
      Ngày 21/4/1975, Nguyễn Văn Thiệu từ chức và rời bỏ cương vị tổng thống, để lại một Việt Nam Cộng hòa trong tình trạng hỗn loạn và khủng hoảng nghiêm trọng.
    

    
      Thiệu tin rằng quyết định từ chức của mình sẽ tạo điều kiện cho một giải pháp hòa bình, mang lại cơ hội thương lượng giữa miền Nam và lực lượng Cộng sản Bắc Việt.
    

    
      Tuy nhiên, diễn biến thực tế đã không như kỳ vọng của ông. Chỉ chín ngày sau, vào ngày 30/4/1975, Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện, Việt Nam Cộng hòa sụp đổ. 
      



    

    
      Nhìn lại phong trào phản chiến và Phật giáo xuống đường năm 1963
    

    
      Nhã Duy
    

    
      Bài được đăng lần đầu trên luatkhoa.com vào 8/4/2025.
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      Người dân xuống đường trong biến cố Phật giáo năm 1963. Nguồn ảnh: LIFE.
    

    
      Trong cuốn phim tài liệu The Hornet’s Nest do ký giả nhận giải Emmy là Mike Boettcher thực hiện, khi theo bước chân hành quân của những người lính, trong một cảnh giao tranh dữ dội giữa lính Mỹ và quân Taliban tại chiến trường Afghanistan, giọng ông vang lên, “đây là những cảnh mà không cha mẹ nào muốn thấy”. Trận đụng độ sống thực, dữ dội không khác trong phim ảnh cho thấy cái chết với người lính đã có thể xảy ra trong mỗi sát na, mỗi một chớp mắt.
    

    
      Không nhiều người trực tiếp dự phần hay chứng kiến những chiến trận như vậy, ngoài những người lính hứng chịu làn đạn, đối diện giữa sự sống và cái chết mới hiểu được sự khốc liệt của chiến tranh như thế. Ngay cả khi người lính Mỹ chưa từng biết kẻ đối diện là ai, thế nào như trả lời trong một số phim tài liệu, họ phải tiêu diệt kẻ địch trong cuộc chiến đấu mang ý nghĩa sinh tồn. 
    

    
      2.400 người lính đã nằm xuống tại chiến trường Afghanistan và hơn 20 ngàn binh sĩ bị thương. Nhưng vẫn còn ít hơn 58 ngàn lính Mỹ đã ngã xuống trong cuộc chiến Việt Nam và hơn 300 ngàn binh lính bị thương. Và khi nói về nạn nhân chiến tranh là thường dân vô tội, con số này lớn hơn gấp bội lần. Các số liệu có khác biệt tùy theo các cuộc nghiên cứu khác nhau nhưng ước tính đã có khoảng hai triệu người dân, cả miền Bắc lẫn miền Nam đã chết trong chiến tranh. Vâng! Hai triệu thường dân Việt Nam.
    

    
      Nếu những nhóm cố vấn quân sự Mỹ đã vào Việt Nam từ cuối năm 1961 theo lịnh của Tổng thống Kennedy thì đến tháng 3 năm 1965, khi 3.500 lính thủy quân lục chiến đổ bộ vào Đà Nẵng được xem là Mỹ chính thức đưa quân vào Việt Nam, mở màn cho việc đổ quân ồ ạt vào chiến trường này. Đến cuối năm 1967, số quân đã lên đến nửa triệu. Cuộc chiến tiêu diệt các du kích Cộng sản tưởng sẽ dễ dàng và nhanh chóng theo như các cấp tướng lãnh quân sự thoạt tưởng lúc đầu đã cam go và nguy hiểm nhiều hơn gấp bội.
    

    
      Trận đánh Ia Drang dưới chân rặng Chu-Pong, là một phần trong chiến dịch Pleime tại vùng cao nguyên Trung phần Việt Nam vào tháng 11 năm 1965 được xem là trận đụng độ chính thức đầu tiên giữa lính Mỹ và quân Bắc Việt. Chỉ ở trận mở màn này, phía Mỹ tử trận 237 lính và 258 lính bị thương, khoảng phân nửa quân số tham gia trận đánh này bị chết hay bị thương. Còn phía lính Việt Nam Cộng Hòa là khoảng 350 người, phía Bắc Việt ước tính hơn 1.200 quân, theo như báo cáo của Thiếu tá Hal Moore và Trung tá Tham mưu trưởng Quân đoàn II Nguyễn Văn Hiếu, những cấp chỉ huy trận đánh lúc bấy giờ. [1] Đến cuối năm 1967, chỉ hơn hai năm tham chiến đã có hơn 15 ngàn lính Mỹ tử trận và trên 100 ngàn người bị thương.
    

    
      Phong trào phản chiến tại Mỹ không khởi xướng ngay sau khi Mỹ đưa quân vào Việt Nam, mà nó chỉ bắt đầu khi con số tử vong của lính Mỹ liên tục tăng cao như vậy. Không chỉ vậy, trong nước thì chính quyền Tổng thống Lyndon B. Johnson bắt đầu đôn quân nhập ngũ, mỗi tháng lên đến 40 ngàn tân binh để tiếp tục cuộc chiến Việt Nam, thay thế số tử sĩ cứ lạnh lùng tăng theo thời gian.
    

    
      Qua truyền hình và báo chí, người dân Mỹ còn chứng kiến cả sự tàn bạo của chiến tranh đã đổ xuống thường dân vô tội ở đất nước Việt Nam xa xôi qua các tin tức chiến sự không bị cắt gọt hay chỉnh sửa. Phong trào phản chiến ra đời như một điều tất nhiên khi nhiều người dân Mỹ bắt đầu nghi ngờ về cuộc chiến và sự hy sinh của con em mình, cùng những chết chóc, điêu tàn của người dân Việt Nam.
    

    
      Phong trào khởi đầu từ giới sinh viên, trí thức đại học, những người trẻ tuổi vốn mang xu hướng cổ xúy hòa bình, rồi dần lan rộng sang các tầng giới khác trong xã hội. Họ muốn Mỹ rút quân. Họ không cần biết đến những kế hoạch hay chiến lược ngăn chận Cộng sản của những chính khách hay quân đội thế nào, họ chỉ không muốn con cái, anh em mình bị tử nạn ở một vùng đất xa xôi bên kia bờ đại dương hay thương xót giùm cho người dân lành nơi đó. Có thể người lính cầm súng không hề mong đợi sự phản chiến nhưng sự phản chiến cũng xuất phát từ mong muốn hòa bình và lòng nhân ái như vậy, không đến từ mục tiêu chính trị. 
    

    
      Cũng cần nói thêm là cuộc leo thang chiến tranh Việt Nam đã bắt đầu từ thời Tổng thống Kennedy kéo dài sang thời Tổng thống Johnson, cả hai cùng thuộc Đảng Dân chủ và nắm quyền cho đến tháng Một năm 1969, nên cũng khó có thể cho rằng phong trào phản chiến là thuộc “cánh tả”, từ phía Dân chủ hay là “cộng sản”, mà đến từ bất cứ ai không muốn thấy chiến tranh.
    

    
      Phong trào phản chiến cũng xuất hiện tại Việt Nam với cùng lý do, không mạnh mẽ và chính thức như tại Mỹ mà xuất hiện giới hạn trong thành phần tu sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, sinh viên học sinh. Mang tinh thần dân tộc, họ không muốn thấy con em mình tử trận, không muốn thấy bom nổ, nhà tan và những đồng bào mình bị mất mạng tức tưởi. Với bất cứ lý do gì, chiến tranh chỉ là giải pháp và lựa chọn cuối cùng. Những người nhạc sĩ ôm đàn mơ ngày đất nước thanh bình, thôi còn máu đổ thịt rơi bị xem là phản chiến hay nặng nề hơn là phản bội. 
    

    
      Những nhân vật này cho đến nay vẫn còn là đề tài cho công luận, khi một số người Việt chỉ trích rằng họ là nguyên nhân gián tiếp gây nên sự sụp đổ của miền Nam Việt Nam. Sau sự ra đi của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, cuộc tranh luận về thái độ phản chiến của ông dường như vẫn đang diễn ra đầy gay gắt, bị soi rọi từng góc cạnh. Nhưng như đã nói bên trên, thái độ phản chiến hay sự cổ xúy hòa bình được nhìn nhận khá khác nhau tùy theo vị thế và quan điểm, nó không rạch ròi đúng sai khi nhìn từ một phía. Nước Mỹ và dân Mỹ nhìn về vấn đề phản chiến như một quyền bày tỏ thái độ tự nhiên, không cay đắng hay đổ lỗi cho phong trào phản chiến tại Mỹ khi nhìn lại lịch sử cuộc chiến Việt Nam.
    

    
      Điều đáng lo ngại là một số ít cá nhân đã nhân việc này để kích động cả sự chia rẽ tôn giáo, nhắc đến vài tu sĩ trong mục đích tấn công chung Phật giáo, khi nhắc lại rằng những cuộc biểu tình của Phật giáo cũng đã góp phần làm sụp đổ miền Nam. Vậy hãy nhìn lại phong trào Phật giáo đã ảnh hưởng cuộc chiến thế nào?
    

    
      Phong trào Phật giáo xuống đường diễn ra hai lần, khởi đầu từ miền Trung. Lần đầu vào năm 1963, nhằm phản đối việc chế độ Tổng thống Ngô Đình Diệm đàn áp Phật giáo. Lần thứ nhì vào năm 1966 với lập trường của giới lãnh đạo Phật giáo lúc bấy giờ là phản đối chiến tranh, cổ xúy hòa bình và giành quyền dân tộc tự quyết, xảy ra nhân vụ Tướng Nguyễn Chánh Thi, người có xu hướng ngả theo phong trào Phật giáo bị cách chức. 
    

    
      Để hiểu hơn về quan điểm và nguyện vọng cùng lý do xuống đường của phong trào Phật giáo Việt Nam trong giai đoạn này, có thể đọc lại Tuyên Ngôn 10 Tháng 5 cùng phụ đính ngày 23 tháng 5 năm 1963 của Phật giáo Việt Nam bao gồm những điểm tóm lược theo sau: [2]
    

    
      Quan điểm:
    

    
      1. Không chủ trương lật đổ chính phủ, chỉ có nguyện vọng cải thiện chính sách.
    

    
      2. Không có và không xem ai là kẻ thù, không phải một cuộc chiến tôn giáo mà cho sự công bình tôn giáo. 
    

    
      3. Tranh đấu cho lý tưởng tôn giáo bình đẳng trong khuôn khổ bình đẳng xã hội.
    

    
      4. Phương pháp tranh đấu là bất bạo động.
    

    
      5. Không chấp nhận mọi sự lợi dụng của bất cứ thành phần nào.
    

    
      Nguyện vọng:
    

    
      1. Đề nghị chính Phủ Việt Nam Cộng hòa thu hồi vĩnh viễn công điện triệt giáo kỳ của Phật giáo.
    

    
      2. Phật giáo phải được hưởng một chế độ đặc biệt như các hội truyền giáo Thiên Chúa đã được ghi trong Đạo dụ số 10. [3]
    

    
      3. Chấm dứt tình trạng bắt bớ, khủng bố tín đồ Phật giáo.
    

    
      4. Cho tăng, tín đồ Phật giáo được tự do truyền đạo và hành đạo.
    

    
      5. Chính phủ bồi thường cho các nạn nhân vô tội bị sát hại khi tham gia biểu tình tại Đài Phát thanh Huế và kẻ chủ mưu phải bị xét xử.
    

    
      Chính quyền Ngô Đình Diệm đối phó những quan điểm và nguyện vọng về tự do tôn giáo không được phía Phật giáo xem là thỏa đáng, nên càng châm dầu vào phong trào và cao điểm là cuộc tự thiêu của Hòa thượng Thích Quảng Đức. [4] Ông viết những lời di nguyện theo sau:
    

    
      “- Một là mong ơn Phật trời gia hộ cho Tổng thống Ngô Đình Diệm sáng suốt chấp nhận năm nguyện vọng của Phật giáo Việt Nam ghi trong bản tuyên cáo.
    

    
      – Hai là nhờ ơn Phật từ bi gia hộ cho Phật giáo Việt Nam được trường tồn bất diệt.
    

    
      – Ba là mong nhờ hồng ân Đức Phật gia hộ cho chư Đại Đức, Tăng ni, Phật tử Việt Nam tránh khỏi tai nạn khủng bố, bắt bớ, giam cầm của kẻ ác.
    

    
      – Bốn là cầu nguyện cho đất nước thanh bình, quốc dân an lạc.” [5]
    

    
      Dựa trên nhãn quan và tài liệu lịch sử đã dẫn, từ phong trào phản chiến hay cổ xúy hòa bình cho đến phong trào Phật giáo Việt Nam cùng những lời di nguyện của Hòa thượng Thích Quảng Đức để lại đã cho thấy các phong trào này cũng chỉ nhắm vào việc cổ xúy hòa bình và tự do tôn giáo, cầu nguyện sự an bình cho người dân, người lính, muốn chấm dứt cuộc chiến tương tàn, khác hơn việc cho rằng chúng góp phần làm sụp đổ miền Nam. Bởi từ thời Đệ nhị Cộng hòa, Phật giáo đã chấm dứt những cuộc xuống đường biểu tình rầm rộ như trước kia.
    

    
      Theo tài liệu mật của tình báo CIA về Thượng tọa Thích Trí Quang, một trong những người ký tên vào bản Tuyên ngôn 10/5/1963, và về các lãnh tụ Phật giáo vào tháng 4 năm 1963, tường trình rằng Thích Trí Quang là một nhà tu hành Phật giáo, tranh đấu cho quyền lợi dân tộc và không can dự đến Cộng sản. Báo cáo này còn nhận xét rằng, một chính phủ Việt Nam Cộng hòa có đa số Phật giáo (a Buddhist-Dominated Government) có thể tạo sự ổn định cho tình thế Việt Nam về lâu dài. [6]
    

    
      Cuộc chiến Việt Nam đã kết thúc nửa thế kỷ nhưng những ngộ nhận và sự cay đắng, giận dữ vẫn còn tiềm ẩn trong không ít người, dường như chỉ chực chờ mỗi khi có dịp để đổ lỗi cho một vài cá nhân. Nhưng cuộc sụp đổ của một chính quyền có quân đội và nhận nhiều tỷ đô hàng năm có quá nhiều lý do to lớn khác để nhìn lại và đã được nhiều nhà sử học phân tích, hơn là vì một đôi cá nhân cổ xúy hòa bình hay thực hiện nhiệm vụ của họ. Vấn đề lịch sử to lớn và cần cái nhìn cảm thông từ cả hai bên nhằm tránh những tranh luận kéo dài.
    

    
      Người Việt đã có quá nhiều chia rẽ theo chính trường nước Mỹ trong vài năm qua, không khéo lại tiếp tục châm ngòi cho một nguy cơ chiến tranh tôn giáo qua việc đổ lỗi cho Phật giáo. Điều này nếu không làm thương tổn tâm hồn của những người đang dự phần cuộc tranh luận thì cũng đẩy họ ra xa thêm. 
    

    
      Không quên quá khứ nhưng cũng chẳng ai có thể thay đổi lịch sử. Đặt mình vào vào bối cảnh và tâm tình lịch sử, có lẽ một số người sẽ có cái nhìn công bằng và cảm thông hơn, tránh được những sự chia rẽ không đáng phải xảy ra. 
      



    

    
      Tòa án binh Việt Nam Cộng hòa đã xét xử một nhà thơ “xâm phạm an ninh quốc gia” như thế nào?
    

    
      Lê Vạn Hoa
    

    
      Bài được đăng lần đầu trên luatkhoa.com vào 2/4/2025.
    

    
      
        [image: ]
      
    

    
      Ảnh quầy báo Sài Gòn xưa. Nguồn: Hội cựu sinh viên QGHC Liên bang Úc châu.
    

    
      Ngày nay, người dân Việt Nam đã quen thuộc với hai điều luật nổi tiếng của Bộ luật Hình sự, Điều 117 về “Tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và Điều 331, “Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.” 
    

    
      Nhiều người đã bị kết án tù vì hai điều luật này và thực tế chúng chỉ là hai trong nhiều tội được cho là tội chính trị của Việt Nam ngày nay.
    

    
      Khoảng 50 năm trước, dưới thời Việt Nam Cộng hòa, cũng có một vụ việc mà bị cáo bị truy tố vì đã sáng tác một bài thơ “xâm phạm an ninh quốc gia.” Thế nhưng, miền Nam từng có một cách ứng xử khác.
    

    
      Câu chuyện dưới đây được kể lại từ khảo luận tốt nghiệp “Tìm hiểu về các biện pháp chế tài của Sắc luật 007/72 đối với báo chí” – đề niên khóa 1973-1974 – của tác giả Nguyễn Văn Tần, cử nhân báo chí học, Phân khoa Văn hóa và Khoa học Nhân văn, Viện Đại học Vạn Hạnh, Sài Gòn.
    

    
      
        [image: ]
      
      Khảo luận tốt nghiệp “Tìm hiểu về các biện pháp chế tài của Sắc luật 007/72 đối với báo chí” – đề niên khóa 1973-1974 – của tác giả Nguyễn Văn Tần.
    

    
      Khảo cứu này đề cập đến nhiều khía cạnh, nhiều câu chuyện khác nhau. Ở đây chúng tôi chỉ sử dụng một phần tư liệu trong khảo cứu để gửi đến độc giả câu chuyện về cách tòa án dưới thời chính quyền Việt Nam Cộng hòa ứng xử với những tiếng nói “xâm phạm an ninh quốc gia”.
    

    
      Đó là câu chuyện về một tác giả bày tỏ tình yêu quê hương non nước qua một bài thơ vào thời chiến, bị truy tố về tội “xâm phạm an ninh quốc gia”. Nhưng tòa án đã lắng nghe phân tích của luật sư và quyết định tha bổng.
    

    
      “Con đường vui”
    

    
      Trong số báo 64 và 65 phát hành tháng Một và tháng Hai năm 1972, tờ Nguyệt San Giáo Dục thời Việt Nam Cộng hòa  đăng bài thơ của tác giả Mai Tâm có tựa đề “Con đường vui”. Tác giả Mai Tâm là chủ bút của tờ báo, đồng thời là một nhà tu hành.
    

    
      Nội dung bài thơ (giữ nguyên cách bỏ dấu của tác giả Mai Tâm) như sau:
    

    
      
        Khi đất nước tôi thanh bình.
        

        Tôi sẽ đi hết các nẽo đường Việt Nam.
        

        Cùng với anh chị em của tôi
        

        Là những người tuổi trẻ quê hương.
        

        Chúng ta sẽ đi xây dựng lại người và dựng lại nhà Việt Nam. 
        

        Người đã bị hận thù tàn phá
        

        Nhà đã bị chiến tranh đốt cháy.
        

        Chúng ta sẽ đi đắp lại.
        

        Hết thảy những con đường bị cắt bởi bom làm ở Trung Cộng.
        

        Chúng ta sẽ đi nối lại.
        

        Những nhịp cầu giật đổ vì mìn VA và mìn VN
        

        Chúng ta sẽ đi xây lại làng mạc đốt vì NAPALM Hoa Kỳ
        

        Và những căn nhà sập đổ vì hoả tiễn Nga Sô.
        

        Cùng với anh chị em tuổi trẻ.
        

        Còn sống sót sau 25 năm khói lửa. 
        

        Chúng ta sẽ đi lấp hết các hố bom B.52 cày xới đồng ruộng.
        

        Và trám hết các lổ đạn liên thanh và mìn Claymore cày nát đất mẹ.
        

        Để cho mạ non xanh trở lại.
        

        Cho lúa mới thêm lên.
        

        Và hoa nở lại trên đường quê hương.
        

        Chúng ta sẽ đi thâu hết các mãnh bom đạn rãi rác khắp các thành đô và các đồng bằng.
        

        Để rèn đúc lại những nồi cơm và bát đĩa cho con cháu chúng ta dùng.
        

        Cùng nhau chúng ta sẽ làm lại hoà bình trên cõi đất này và trên toàn thế giới.
        

        Chúng ta sẽ đi dựng lại yêu thương giữa anh chị em của chúng ta.
        

        Dầu họ bất cứ là ai.
        

        Mỹ hay Tầu, Nga hay Pháp.
        

        Việt cộng hay Việt Nam.
        

        Để cho chiến tranh chấm dứt luôn.
        

        Cho hận thù chết đi.
        

        Và cho yêu thương sống lại
        

        Trong lòng anh trong lòng em.
        

        Và trong lòng mọi người.
        

        Ở đây và khắp nơi.
        

        Bây giờ và mãi mãi
        

        Cùng anh và cùng em.
        

        Chúng ta sẽ đi.
        

        Làm đẹp tuổi trẻ
        

        Thắp sáng quê hương.
      
    

    
      Sáu tháng sau khi bài thơ ra mắt độc giả, Tòa án Quân sự Mặt trận của chính quyền Việt Nam Cộng hòa truy tố tác giả bài thơ vì tội “xâm phạm an ninh quốc gia”.
    

    
      Phiên tòa gây nhiều chú ý trong bối cảnh Sắc luật 007/72 đang được áp dụng để xử phạt nhiều tờ báo. Sắc luật này được ban hành vào năm 1972, có quy định “không được dùng báo chí để phổ biến các luận điệu, các tin tức thất thiệt, hoặc các tin tức có thật nhưng với dụng ý có thể […]  làm phương hại nền an ninh quốc gia hay trật tự công cộng […] làm suy giảm kỷ luật và tinh thần chiến đấu của quân đội.”
    

    
      Giới trí thức và công chúng miền Nam Việt Nam thời ấy phê phán gay gắt 007/72 vì nó hạn chế tự do, cản trở hoạt động báo chí. Nhiều số báo chưa kịp phát hành đã bị tịch thu tại nhà in. Nhiều chủ bút bị truy tố với lý do vi phạm an ninh quốc gia, trật tự công cộng.
    

    
      Trước đó, năm 1972, tờ nhật báo Điện Tín đã bị truy tố với tội danh “phổ biến tin tức và tài liệu có thể phương hại đến an ninh quốc gia”. Cụ thể, tờ báo này đưa tin về số lượng bom mà phía Hoa Kỳ đã ném xuống Đông Dương và Việt Nam. Bộ Nội vụ Việt Nam Cộng hòa cho rằng con số này lớn, gây hoang mang cho dư luận, làm phương hại cho an ninh quốc gia.
    

    
      Cuối cùng, tòa tuyên phạt người quản lý tờ báo một năm tù giam.
    

    
      Quyết định tha bổng
    

    
      Cũng giống như Điều 117 và 331 của Bộ luật Hình sự ở Việt Nam ngày nay, Sắc luật 007/72 thời Việt Nam Cộng hòa không định nghĩa rõ ràng thế nào là “làm phương hại nền an ninh quốc gia và trật tự công cộng”. 
    

    
      Giới học thuật và giới báo chí Việt Nam Cộng hòa kịch liệt chỉ trích sự mơ hồ này. Sự kiện tác giả Mai Tâm bị cáo buộc “xâm phạm an ninh quốc gia” khiến cho nhiều độc giả thân tín của tờ báo ngỡ ngàng.
    

    
      Do vậy, công chúng đang rất trông chờ một phiên tòa công tâm, giúp ích cho các diễn giải luật về sau. Sau nhiều lần hoãn, tòa mở phiên xử vào ngày 4/3/1974. Luật sư bào chữa cho tác giả Mai Tâm đưa ra các luận điểm:
    

    
      	
        Tác giả Mai Tâm chỉ bày tỏ lòng yêu hòa bình qua bài thơ “Con đường vui”. Yêu hoà bình không phải là một tội. Nếu Tòa án Quân sự Mặt trận trừng phạt tác giả Mai Tâm vì lòng yêu nước và ước vọng hoà bình thì vô hình trung đã ám chỉ miền Nam Việt Nam là hiếu chiến.
      

      	
        Trong bài thơ, tác giả phản đối sử dụng mọi loại khí giới chiến tranh, dù cho loại vũ khí đó có xuất xứ từ bất cứ phe phái nào trên thế giới. 
      

      	
        Bài thơ được phát hành vào tháng 1/1973, nhưng đến tháng 9/1973 tác giả mới bị truy tố và đến tháng 3/1974 mới có phiên xử. Trong suốt thời gian từ lúc phát hành bài thơ đến phiên tòa này, bài thơ đã gây hại gì cụ thể đến an ninh quốc gia, bên công tố không thể chỉ ra được.
      

    

    
      Cần phải nhấn mạnh rằng, Sắc luật 007/72 vừa được bên công tố viện dẫn để buộc tội tác giả Mai Tâm là sử dụng báo chí để phổ biến các luận điệu làm phương hại đến nền an ninh quốc gia.
    

    
      Mặt khác, luật sư bào chữa cũng lại sử dụng chính những điều khoản khác trong chính sắc luật này để bảo vệ cho tác giả Mai Tâm. Cụ thể, Sắc luật 007/72 cho phép chính quyền có quyền truy tố những người vi phạm trong vòng 3 tháng. Nguyên văn như sau: 
    

    
      “Điều 64: Công tố quyền và dân tố quyền liên quan đến khinh tội quy định trong luật này sẽ bị tiêu diệt sau ba tháng tròn kể từ ngày phạm pháp, hay kể từ ngày thi thành thủ tục truy tố cuối cùng nếu có”.
    

    
      Cuối cùng, tòa đã quyết định tha bổng cho tác giả Mai Tâm.
    

    
      Với việc tha bổng cho tác giả bài thơ, Tòa án Quân sự Mặt trận dưới thời Việt Nam Cộng hòa đã khẳng định một vai trò tương đối độc lập với chính quyền thời đó. Vụ án này cũng cho thấy tiếng nói của luật sư được lắng nghe tại tòa án.
    

    
      Trang sách mô tả lại vụ án trong bản khảo luận:
    

    
      
        [image: ]
      
      
        [image: ]
      
    

    

    
      
    

    
      Nhà văn Uyên Thao: Người đứng về phe nước mắt
    

    
      Cao Văn Toản
    

    
      Bài được đăng lần đầu trên luatkhoa.com vào 3/4/2025.
    

    
      
        [image: ]
      
    

    
      Đồ họa: Thanh Tường / Luật Khoa.
    

    
      Nếu chỉ được chọn một câu chuyện đời người để minh hoạ cho bức tranh toàn cảnh về lịch sử Việt Nam thế kỷ 20, tôi sẽ chọn câu chuyện cuộc đời nhà văn Uyên Thao.
    

    
      Cảm thức về con người
    

    
      Không phải cứ cầm bút là thành “nhà văn”. Nhà văn là người cầm bút nhìn con người với đôi mắt vượt lên trên mọi đường biên giới, nhìn con người ở phần bản thể người của họ, không nhìn con người đơn giản chỉ qua màu cờ sắc áo họ mang theo. 
    

    
      Nếu định nghĩa “nhà văn” như vậy, Uyên Thao là một trong số không nhiều người cầm bút xứng đáng được gọi là nhà văn. 
    

    
      Tôi đến thăm và phỏng vấn ông vào một ngày cuối tháng Một năm 2024, khoảng hai tuần sau khi vị hiền thê của ông, nữ sĩ Hàng Ngọc Hân, qua đời.
    

    
      Nhà văn Uyên Thao sinh năm 1933 tại Hà Nội. Năm 20 tuổi, ông vào Sài Gòn, làm ký giả viết cho tờ báo Đời Mới và một số tờ văn nghệ khác. Đó cũng là thời gian ông gia nhập Quân đội Quốc gia Việt Nam và đứng giữa những đường biên giới khác nhau. Chống lại chủ nghĩa cộng sản, nhưng ông cũng không chịu nổi khi nhìn những sĩ quan Pháp hô hiệu lệnh cho binh sĩ Quân đội Quốc gia Việt Nam. 
    

    
      Ông bỏ vào núi Bà Đen gia nhập quân đội Cao Đài, vừa chống Pháp vừa chống cả Việt Minh Cộng sản.
    

    
      Nhưng lý tưởng tuổi trẻ nhanh chóng giáp mặt với thực tế khi đi làm cách mạng: làm cách mạng có nghĩa là phải giết người. 
    

    
      Sau mỗi trận đánh, chàng trai trẻ tuổi 20 không thôi ám ảnh về những người lính bên kia chiến tuyến. Bất kể họ là ai, họ cũng có vợ con, gia đình. Tất cả những người lính đối địch khi cởi bỏ quân phục thì không còn những nhãn hiệu dán cho nhau nữa, không còn “Quốc gia” hay “Cộng sản”, không còn “Cộng sản” hay “ngụy quân ngụy quyền”, mà chỉ là con người mà thôi. 
    

    
      Ông đành xin chỉ huy cho buông cò súng. Và tuyệt vời thay, chỉ huy của ông gật đầu đồng ý. Ông trở lại với ngòi bút. 
    

    
      Năm 1967, khi cuộc chiến Việt Nam đang ngày càng trở nên khốc liệt, ở miền Bắc, nhà văn Nguyễn Thành Long viết một bút ký nói về nỗi lo lắng của một bà mẹ già có con đi lính và ước mơ cuộc sống hoà bình. Tác phẩm lọt lưới kiểm duyệt, được đăng trên báo Văn Nghệ. 
    

    
      Ngay lập tức, nó bị phê phán kịch liệt là tiểu tư sản, không biết phân biệt địch ta. Đó là tiếng nói hiếm hoi duy nhất trên đất Bắc thời chiến một lần nhìn con người như là con người, vượt lên dù chỉ một chút và chỉ trong một khoảnh khắc, cái nhìn chia con người thành biên giới phe ta, phe nó. 
    

    
      Ở miền Nam Việt Nam, người ta chứng kiến một nền văn nghệ và giáo dục khác hẳn, một nền văn nghệ và giáo dục nhìn con người trước hết là con người. Họ dạy con người khả năng nhìn vào bản thể loài của giống người. 
    

    
      Nhật báo “Sóng Thần” của nhà văn Uyên Thao là một trong những di sản sống động nhất của tinh thần ấy, một di sản đã bị vùi dập từ sau ngày 30 tháng Tư năm 1975, đến nay đã nửa thế kỷ. 
    

    
      Nhà văn Uyên Thao cùng bạn bè sáng lập tờ Sóng Thần năm 1971. Tờ báo đặt ra một câu hỏi xuyên suốt dành cho tất cả các lực lượng chính trị trên chiến trường Việt Nam: các ông làm gì với những sinh linh bé nhỏ trên mảnh đất Việt Nam? 
    

    
      Câu hỏi đó làm cho tờ báo đứng ngoài mọi biên giới, làm cho nó chống lại tất cả các bên. Nó lên án đanh thép tội ác của những người cộng sản nã pháo không thương tiếc vào dòng người chạy tị nạn khỏi Quảng Trị mùa hè năm 1972. [1]
    

    
      Nó trút bão lửa ngôn từ lên quân đội Mỹ, những người trút đạn bom xuống mọi mục tiêu mà không cần quan tâm có bao nhiêu dân thường đang tìm đường sống ở đó. 
    

    
      Nó phê phán trực diện tình trạng tham nhũng của chính quyền Tổng thống Thiệu. Tờ báo ấy chỉ đứng về một phe, là phe nước mắt, chỉ đứng về công lý và tự do. 
    

    
      Chỉ chọn phe nước mắt
    

    
      Giống như mọi nền chính trị tự do khác, các chính trị gia thường gọi bên đối lập là tay sai của kẻ thù, Tổng thống Thiệu từng gọi những người phê phán ông, trong đó có tờ Sóng Thần, là “cộng sản”. Ông Thiệu từng muốn truy tố Sóng Thần nhưng đành bỏ dở giữa chừng.
    

    
      Sau gần 50 năm nhìn lại, có lẽ Tổng thống Thiệu sẽ phải ngậm cười nơi chín suối, vì rốt cục, chính tinh thần tự do của Sóng Thần lại là minh chứng sống động cho tinh thần tự do mà Việt Nam Cộng hòa theo đuổi. Sóng Thần tranh đấu để xây dựng một Việt Nam Cộng hòa tự do. Họ không đồng nhất Việt Nam Cộng Hòa như một chính thể với một vài cá nhân lãnh tụ của chính thể đó. 
    

    
      Ở giữa Sài Gòn, Sóng Thần đã có thể công khai lên án quân đội Mỹ, phê phán nhiều lãnh đạo cấp cao của chính quyền đương nhiệm với thái độ thẳng thắn nhất như một nền báo chí tự do thực thụ. [2]
    

    
      Trong căn nhà nhỏ ở Fairfax, Virginia, nhà văn Uyên Thao kể lại với tôi về những gì xảy ra với ông sau ngày 30 tháng Tư năm 1975. Họ dí súng vào lưng ông, giải đi. Họ chỉ hỏi ông một vài câu họ quan tâm nhất: Cấp bậc trong quân đội của ông là gì? Ông làm gì cho CIA? 
    

    
      Đến Sài Gòn từ một thế giới khác, những người công an Hà Nội ngày đó tin rằng ông phải có hàm thấp nhất cũng phải cỡ là thiếu tướng trong quân đội Việt Nam Cộng hòa thì mới được làm chủ bút một tờ báo. Nếu ông không có hàm tướng trong quân đội thì nhất định phải là sĩ quan do CIA tuyển dụng. Những người nô lệ khi được trao vào tay khẩu súng, họ không thể tin rằng trên đời này thực sự có hai chữ tự do. Ông đi tù 10 năm trong nhà tù của những người “giải phóng.” 
    

    
      Ra tù, ông không được cho về với gia đình mà bị cưỡng chế sống trong chùa Pháp Hoa bên cạnh Viện Đại học Vạn Hạnh đã bị đóng cửa từ 1975. Tất cả sư trong chùa đều là công an. Ông hỏi: “Trong tù tôi còn có cơm ăn. Ở đây cho sống trong chùa mà không cho ăn thì tôi sống thế nào?” Câu trả lạnh lùng mà ông nhận được: “Đừng đòi hỏi. Chưa bắn là may rồi.” Nhà văn nhớ lại, lúc ấy đã ngoài 50…
    

    
      Thế rồi, một người bộ đội giải ngũ đang kiếm sống bằng nghề hót rác đã giúp ông, cho ông “công việc” đi hót rác cùng anh ta với thù lao đủ để mua một ổ bánh mì mỗi ngày. Ban ngày ông được đi “kiếm sống,” tối lại về chùa Pháp Hoa trình diện. Cứ thế, thêm 10 năm nữa. 
    

    
      Tiếng Quê Hương
    

    
      Ngày 30 tháng Tư năm 1975, nhà văn Uyên Thao đã không bỏ chạy, như ông kể với chúng tôi, vì không tin Sài Gòn sụp đổ là đã thua. Cuộc chiến còn dài lắm, dù không tiếng súng. 
    

    
      Hai mươi năm trong địa ngục trần gian đã không “cải tạo” được nhà văn Uyên Thao thành “con người mới xã hội chủ nghĩa”. Năm 1986, Trường Chinh, người cộng sản kiên trung nhất, cuối cùng lại trở thành người tuyên bố chấp nhận “thị trường”, cái mà ông và đồng chí đã thực hiện cả một cuộc cách mạng kéo dài 40 năm để xóa bỏ. Cuối năm 1999, nhờ sự can thiệp từ phía Mỹ và vận động của nhiều bạn bè ông, nhà văn Uyên Thao cùng gia đình đến Mỹ, định cư ở Virginia. 
    

    
      Ở tuổi gần 70, ngòi bút Uyên Thao sống lại nơi đất khách và rồi đây trở thành quê hương thứ hai của ông. Ông sáng lập tủ sách Tiếng Quê Hương vào năm 2000 để gìn giữ những di sản văn học nghệ thuật Việt Nam và truyền bá những sáng tạo mới. [3]
    

    
      Khác với Sóng Thần năm xưa, nơi ông có thể gây dựng cả một tòa soạn, ở Tiếng Quê Hương, tòa soạn ấy chỉ có một người và sự giúp đỡ của bạn bè. Thật khó để nói một cách đầy đủ về khối lượng công việc đồ sộ mà Tiếng Quê Hương, tức nhà văn Uyên Thao, đã thực hiện trong hơn 20 năm qua. Có lẽ chúng ta sẽ trở lại với Tiếng Quê Hương vào một dịp khác. 
    

    
      Ở tuổi 91, đôi mắt nhà văn Uyên Thao vẫn sáng, ngòi bút ông vẫn miệt mài. Điều đó nhắc nhở chúng ta rằng có cả một lịch sử khác của Việt Nam vẫn đang tiếp tục sống.
      



    

    
      Đường hòa giải còn ngổn ngang vỏ đạn
    

    
      Tấn Quới
    

    
      Bài được đăng lần đầu trên luatkhoa.com vào 15/4/2025.
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      Nguồn ảnh: TTXVN, LIFE, AP. Đồ họa: Thanh Tường, Thiên Tân, Tùng Anh / Luật Khoa.
    

    
      Chắc khoảng hai, ba năm trở lại đây, tôi không còn dám đọc bình luận dưới những bài đăng trên mạng xã hội về Chiến tranh Việt Nam, hoặc các tên gọi khác tùy theo góc người nhìn như chiến tranh chống Mỹ cứu nước hay chiến tranh bảo vệ tự do và chính nghĩa. Một phần vì với tôi, từ lâu mạng xã hội đã không còn là chỗ phù hợp cho những cuộc thảo luận có ý nghĩa. Một phần nữa là vì cảm xúc mỏi mệt và chán nản của mình khi đọc những dòng thù hận trên đấy, được bày biện với tất cả sự quyết liệt và hung hăng. Những ngôn từ bén ngót, lạnh lùng, cứa đứt tai, xây xát lòng người.
    

    
      Dường như có một cuộc chiến khác vẫn tiếp diễn âm thầm đâu đây. Những xung đột về ý thức hệ, những ánh nhìn một chiều không thể tự ý thức được về những điểm mù mà họ có, những thông tin thiếu kiểm chứng, cộng dồn với những chấn thương tâm lý di truyền theo thế hệ được trộn lẫn với nhau, va đập trong một nồi ủ bất tận. Không có một lối thoát hơi, không có một kẽ hở nào cho những xung đột được giải tỏa. Khi tất cả mọi người tranh nhau để nói, hay đúng hơn là bật ra những lời rủa xả, thì cũng không còn một khoảng lặng nào để ta lắng nghe nhau.
    

    
      Nhiều lần, tôi thấy năng lượng của mình bị rút cạn khi ngụp lặn trong nồi nước sôi sùng sục không khí đấu tranh đó. 
    

    
      Chắc bạn sẽ nghĩ, một vài dòng bình luận, một vài cuộc tranh cãi vô thưởng vô phạt trên mạng thì ảnh hưởng gì đến tiến trình hòa giải chung của một cộng đồng. Cũng có lý đó, vì để hàn gắn vết thương chiến tranh thì người ta có nhiều thứ phải làm hơn là chỉ quan tâm tới những cuộc thảo luận 
      không chính thức
      . Nhưng nếu chịu khó nhìn vào những điều người ta nói về một cuộc chiến cách đây nửa thế kỷ và những di sản của nó, và quan trọng hơn, là nếu chú ý cách mà người ta nói về chuyện đó, tôi tin ta sẽ thấy được những cơn sóng ngầm mà những bản báo cáo, những bài diễn văn, những lời hô hào không thể nào mô tả được. 
    

    
      Làm sao tôi có thể tin rằng chúng ta đang sống trong bầu không khí hòa giải, khi người ta vẫn sẵn sàng ném vào nhau những lớp từ ngữ xù xì đầy sân hận, khi người ta hả hê gọi nhau bằng những danh từ miệt thị, khi người ta cố gắng xoay trở ý nghĩ của người khác theo ý của mình (chứ không phải là một sự thuyết phục mang tính tôn trọng)? Làm sao tôi có thể nghĩ tới một ngày mai tích cực hơn, khi con em chúng ta được nuôi dưỡng và lớn lên trong những môi trường đầy ắp kỳ thị và thù hận, khi quanh ta manh nha những cuộc săn phù thủy, và khi mỗi bên đều cho rằng lịch sử mà họ nắm giữ là duy nhất và chân lý? 
    

    
      Nói như vậy không phải là tôi đang bảo rằng chúng ta 
      không được
       thù hận. Những cảm xúc dồn nén từ việc trải nghiệm với chiến tranh, dù là trực tiếp hay gián tiếp, đều là có thật. Tổn thương là có thật. Tôi chỉ cảm thấy chua chát khi người ta, vì tâm trí bị dẫn dắt bởi thù hận, đã và đang sẵn sàng phủ nhận sự tồn tại của những trải nghiệm khác với trải nghiệm của họ, hay nói đúng hơn, là từ chối niềm tin của nhau, quá khứ của nhau, từ chối sự hiện diện của nhau.
    

    
      Chỉ có trải nghiệm của tôi là 
      đúng
      , là thật, và phải được ghi nhận. Đó có phải là một ngụ ý về sự độc quyền diễn ngôn, độc quyền quá khứ không? Tôi có cảm giác mình đi lạc vào một khu phố mà ở đó hai bên đường cắm những bảng hướng vào nhau, bạn không được chào đón ở đây, bạn không xứng đáng được lên tiếng ở đây. Theo cái đà ấy, những tổn thương mới tiếp tục được tạo ra trên nền những cơn buốt nhức xa xưa vẫn chưa được điều trị dứt điểm. 
    

    
      Nhiều lúc tôi tự hỏi, khi dán nhãn người khác là 
      ba que
      , 
      vện vàng
      , 
      cali
      , 
      phản quốc
      , những người đương tự nhận lãnh vai trò phán quyết lịch sử ấy cảm thấy thế nào? Có vui sướng không, có hả hê không? Sẽ như thế nào nếu họ biết rằng gia đình của họ trong quá khứ có thể từng qua lại với (những) phía bên kia? Sẽ như thế nào nếu họ biết trong những khoảnh khắc tranh tối tranh sáng của thời đại, gia đình họ rất có thể đã có vô vàn giằng co sâu thẳm? Và liệu họ có nghĩ rằng những góc nhìn của họ phần nào phản ánh đặc quyền mà bản thân họ và gia đình được kế thừa từ một quá khứ đầy đổ nát và đau thương, một quá khứ mà nhiều khi những người trong cuộc còn ngại ngần đối diện? 
    

    
      Tôi thành thật không biết đáp án cho những câu hỏi ấy. Tôi chỉ đang nghe thấy họ ném ra những nhát dao vung không nhát tay, những trái mìn nổ tung, làm vực thẳm chia rẽ mỗi ngày một sâu hơn. 
    

    
      Tôi đã cố nghĩ theo hướng khác, rằng những thứ mà tôi đọc chỉ là một phần rìa cực đoan trong dòng chảy thảo luận phức tạp về lịch sử, và chúng xảy ra một cách tự nhiên như bao nhiêu cuộc thảo luận, tranh cãi khác của dư luận. Nếu điều đó đúng, thì tức là đâu đó vẫn có những góc xó, những ngõ hẻm trên mạng mà người ta có thể bàn về cuộc chiến trên tinh thần xây dựng và cởi mở. Nhưng hỡi ơi, tôi đã đi đãi cát tìm vàng suốt mấy năm vừa rồi để nhìn những diễn đàn học thuật cuối cùng đóng cửa, những người viết buông bút, những tiếng nói thoi thóp trồi lên giữa một đám đông cuồng nộ và rồi lặng tắt. Những người tôi biết đã rời đi. Xung quanh tôi đâu còn gì ngoài lời chửi rủa. 
    

    
      Nhiều người khi nghĩ về di sản của một cuộc chiến chắc sẽ nhớ đến những vết thương trên da thịt, những cánh rừng những làng mạc ngoi ngóp trong bom đạn còn ngủ đông, hay những mất mát khác khó nhìn được bằng mắt thường. Một người như tôi, may mắn chưa biết mặt mũi chiến tranh ra sao, còn nhìn thấy di sản của chiến tranh Việt Nam là những ánh nhìn hằn học âm thầm lẫn hiển lộ, những câu từ bài xích nhân danh ý thức hệ và chủ nghĩa dân tộc. 
    

    
      Hỡi những người đang bước trên con đường hòa giải còn ngổn ngang vỏ đạn, có ai xốn xang như tôi không, khi đọc những lời lẽ ấy bằng tiếng Việt, để rồi đôi lúc cảm tưởng rằng người ta không còn dùng được trường từ vựng về yêu thương để bàn về một cuộc chiến đã qua 50 năm nữa.
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      Bức ảnh “Hai người lính” do phóng viên Chu Chí Thành của Thông tấn xã Việt Nam chụp vào tháng 4 năm 1973 ở Quảng Trị khi chiến sự tạm dừng tại khu vực quanh vĩ tuyến 17.
    

    

    
      
    

    
      Vi hiến khi sửa Hiến pháp: Một tiền lệ xấu cho “kỷ nguyên vươn mình”
    

    
      Hoàng Mai
    

    
      Bài được đăng lần đầu trên luatkhoa.com vào 4/4/2025.
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      Nguồn ảnh: Báo Thanh Niên, Báo Chính phủ. Đồ hoạ: Thanh Tường / Luật Khoa.
    

    
      
        Báo chí tuần này
      
       tiếp tục đưa tin Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết sẽ họp sớm từ ngày 5/5 cho nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có việc “xem xét sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 và sửa đổi các luật liên quan đến sửa đổi Hiến pháp, nhằm phục vụ việc tinh gọn bộ máy”. [1]
    

    
      Chính diễn ngôn của Chủ tịch Quốc hội và những động thái rầm rộ của các cơ quan nhà nước khác cho thấy việc sửa đổi Hiến pháp là quá trình đã được bắt đầu, như đã được phân tích trong bài “
      
        Quốc hội và nhân dân hoàn toàn đứng ngoài quy trình sửa hiến pháp
      
      ”. [2]
    

    
      Không thấy đại biểu Quốc hội nào nhắc đến Điều 120 của Hiến pháp, vốn quy định phải có hai phần ba số đại biểu Quốc hội bỏ phiếu tán thành thì quy trình sửa Hiến pháp mới được bắt đầu. Những cuộc thảo luận, nghiên cứu, và soạn thảo đề án sửa đổi Hiến pháp đang diễn ra một cách nhanh chóng ở cả cấp ủy và cấp chính quyền, trừ diễn đàn Quốc hội. Họ đang dùng tiền thuế của người dân để làm một việc chưa hề được Quốc hội cho phép.
    

    
      Cuộc sửa đổi Hiến pháp nhằm “tinh gọn bộ máy” đang diễn ra, vì vậy, là một quy trình vi hiến.
    

    
      Dĩ nhiên, ai cũng hiểu Quốc hội ở nước ta chỉ là “bù nhìn” của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng truyền thống của Quốc hội xưa nay vẫn là “sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” một cách hình thức, hay nói cách khác là giả vờ tuân thủ. Truyền thống này xem ra đã hết thời trong “kỷ nguyên vươn mình”.
    

    
      Chủ tịch Quốc hội hành động theo chỉ thị của đảng chứ không theo quy trình hiến định, không tôn trọng quyền lực chính định chế mà ông đang đứng đầu.
    

    
      Ở Việt Nam, người dân đã quá quen với cụm từ “chỉ đạo của Đảng” xuất hiện trong mọi quyết sách quan trọng – từ nhân sự cấp cao đến điều hành kinh tế, từ án tử hình cho tới sửa đổi luật.
    

    
      Trong cái nhìn của Tổng Bí thư Tô Lâm, sự lãnh đạo toàn diện của đảng hoàn toàn có thể dung hòa với tinh thần thượng tôn hiến pháp và quyền làm chủ của nhân dân.
    

    
      Tuy vậy, lời nói không đi đôi với việc làm. 
    

    
      Khi chính quyền – cụ thể là Đảng và Nhà nước – hành xử như thể họ không bị ràng buộc bởi Hiến pháp, thì họ đang vô hiệu hóa nền tảng pháp lý tạo nên tính chính danh của mình. 
    

    
      Bên cạnh đó, tính chính danh đạo đức và chính trị của lãnh đạo hiện tại cũng sẽ mai một.
    

    
      Quy trình sửa đổi hiến pháp hiện nay chỉ cho thấy tính đảng, mà không hề có sự hiện diện của quyền làm chủ của nhân dân hay tinh thần thượng tôn pháp luật.
    

    
      Đó là một tiền lệ xấu cho những cải tổ những năm tiếp theo.
    

    
      Chính danh là gì? Và tại sao tính chính danh lại quan trọng?
    

    
      Theo tài liệu “
      
        Những hướng dẫn thiết thực về xây dựng hiến pháp
      
      ” của International IDEA, tính chính danh của hiến pháp đến từ ba nguồn: pháp lý, chính trị, đạo đức. [3]
    

    
      Tính chính danh pháp lý đòi hỏi hiến pháp phải được xây dựng phù hợp với các quy phạm và nguyên tắc pháp lý.
    

    
      Tính chính danh chính trị đòi hỏi hiến pháp thể hiện được ý chí quốc gia hoặc sự độc lập về chủ quyền của nhân dân, người thông qua hiến pháp, với nghĩa là tập hợp của số đông các nhóm người trong xã hội.
    

    
      Tính chính danh đạo đức yêu cầu hiến pháp thiết lập được mối quan hệ chặt chẽ giữa nội dung của nó và các giá trị được thừa nhận tạo nên nền tảng đạo đức của quốc gia.
    

    
      Tương tự, tác giả Bùi Ngọc Sơn, trong 
      
        bài viết về chủ nghĩa hiến pháp đại chúng
      
       mà Luật Khoa đã giới thiệu, cũng nhắc đến ba nguồn gốc của tính chính danh mà một chế độ chính trị cần để duy trì sự ổn định chính trị: tính chính danh pháp lý, sự chấp nhận của xã hội, và tính chính đáng về đạo đức. [4]
    

    
      Sự suy giảm tính chính danh của hệ thống chính trị Việt Nam về cả ba khía cạnh này vào năm 2011 đã thúc đẩy sự trỗi dậy của hiến pháp đại chúng.
    

    
      Rõ ràng, việc làm ngơ chính quy định sửa đổi hiến pháp của Hiến pháp 2013 sẽ khiến kết quả sửa đổi này thiếu tính chính danh. Cả quá trình xây dựng hiến pháp và nội dung sau cùng của bản văn này đều đóng vai trò quan trọng trong tính chính danh của hiến pháp.
    

    
      Nhưng bên cạnh đó, phương thức sửa đổi hiến pháp cấp tốc, vi hiến, còn gây ra vấn đề về tính chính trị và đạo đức của chính giới lãnh đạo, mà đặc biệt là Tổng Bí thư Tô Lâm, người khởi xướng và chỉ đạo công cuộc đại cải cách này.
    

    
      Những gì ông đang làm và yêu cầu hệ thống chính trị thực hiện hoàn toàn trái ngược với những gì ông đã viết khi mới nhậm chức về việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
    

    
      Không những dân không được phát huy quyền làm chủ, mà nguyên tắc thượng tôn của Hiến pháp và pháp luật do chính ông cổ vũ cũng bị vi phạm.
    

    
      Viết một đằng, làm một nẻo
    

    
      Trong bài viết “
      
        Phát huy tính Đảng trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
      
      ” đăng vào tháng 10/2024, tân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm xác định rằng “thượng tôn Hiến pháp và pháp luật” là một trong những mục tiêu của việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. [5] Để “xử lý hài hòa mối quan hệ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”, ông cho rằng ba điều cần phải được lưu ý:
    

    
      Một là, sự lãnh đạo “tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện, bao trùm” của đảng. “Tính đảng” theo bài viết này của ông là một “đặc thù” của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo nghĩa là “nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng”. Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là “biện pháp, cách thức để thực hiện thành công mục tiêu của Đảng ta”, như đã được xác định trong Điều lệ Đảng: “Xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản.”
    

    
      Hai là, phát huy dân chủ để nhân dân tham gia quản lý nhà nước theo quy định của Hiến pháp và pháp luật: “dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật, không ngừng phát huy dân chủ để Nhân dân tham gia hoạt động quản lý Nhà nước theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.”
    

    
      Ba là, nguyên tắc thượng tôn Hiến pháp và pháp luật là cần thiết để dân làm chủ. Ông viết: “trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nhân dân được xác định là người làm chủ theo quy định pháp luật và vận hành theo nguyên tắc ‘dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng’. Tuy nhiên, để có dân chủ thực chất thì bên cạnh việc phải có hệ thống pháp luật hoàn thiện theo các tiêu chí của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thì sự vận hành hiệu quả của hệ thống chính trị cũng phải đáp ứng, phù hợp với nguyên tắc thượng tôn Hiến pháp, pháp luật.”
    

    
      Như vậy, theo chính ông Tô Lâm, để dung hòa các vai trò của đảng, nhà nước, nhân dân, đảng hoàn toàn có thể nêu định hướng, chỉ thị, nhưng để luật hóa các chỉ thị, đường lối đó trong Hiến pháp và pháp luật, thì tính thượng tôn của Hiến pháp hiện hành phải được tôn trọng.
    

    
      “Tính đảng” hay sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng đối với nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa không có nghĩa là đảng có quyền vi phạm pháp luật. Nó chỉ có nghĩa là đảng có quyền định hướng sự phát triển của luật pháp, và bất kỳ sửa đổi cần thiết nào để phục vụ cho định hướng mới vẫn cần được tiến hành theo quy trình hiến định và hợp pháp.
    

    
      Vi phạm hiến pháp để “tinh gọn bộ máy” cho mau chóng rõ ràng là mâu thuẫn với các mục tiêu pháp quyền cao cả mà chính tổng bí thư đã đặt ra cho cả hệ thống đảng – nhà nước khi ông mới nhậm chức.
    

    
      “Tinh gọn bộ máy” không thể là cái cớ để vi phạm Hiến pháp
    

    
      Lý do được đưa ra cho việc sửa đổi Hiến pháp lần này là để “tinh gọn bộ máy”, xóa bỏ các cấp trung gian như huyện, hoặc sáp nhập các tỉnh. Trên bề mặt, đây có vẻ như một nỗ lực cải cách hành chính, tiết kiệm ngân sách và chống quan liêu.
    

    
      Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, đây không chỉ là thay đổi kỹ thuật – mà là sự thay đổi sâu sắc về cấu trúc quyền lực.
    

    
      Hiến pháp hiện hành quy định rõ về hệ thống tổ chức nhà nước và phân chia đơn vị hành chính. Việc xóa cấp huyện hay sáp nhập tỉnh sẽ ảnh hưởng đến cách ngân sách được phân bổ, cách đại diện dân cử được tổ chức, cách người dân tham gia giám sát và phản hồi chính sách địa phương.
    

    
      Nếu quá trình sửa đổi Hiến pháp chỉ được tiến hành một cách vội vàng mà không tuân theo quy trình hiến định, trong đó hai phần ba Quốc hội và nhân dân đóng vai trò thảo luận và quyết định sau cùng, thì cuộc “tinh gọn bộ máy” này sẽ là minh chứng khẳng định “tính đảng” cao hơn “nhà nước quản lý” và “nhân dân làm chủ”, nếu không muốn nói là yếu tố duy nhất quyết định cho cuộc đại cải tổ này.
    

    
      Đó sẽ là một tiền lệ tiêu cực và điềm báo cho thấy vai trò của nhà nước và nhân dân sẽ tiếp tục bị lấn át cho những cải tổ tiếp theo dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.
    

    

    
      
    

    
      5 điều “biết rồi, khổ lắm, nói mãi” về Quốc hội
    

    
      Hoàng Mai
    

    
      Bài được đăng lần đầu trên luatkhoa.com vào 17/4/2025.
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      Nguồn ảnh: Ngọc Thắng, Nhật Thịnh/Báo Thanh Niên; Vũ Phong/Báo Quân Đội Nhân Dân; Trà Ngân/Báo Bà Rịa Vũng Tàu; Thu Hà/VOV News; Hằng Nguyễn/Báo Dân Trí; Báo Lao Động Thủ Đô; Hàn Minh/Báo Đại Đoàn Kết; Hanoi.gov; VGP News. Đồ hoạ: Thiên Tân / Luật Khoa.
    

    
      Quốc hội sắp tích cực tiến hành thảo luận sửa đổi hiến pháp theo chỉ thị của Bộ Chính trị nhằm phục vụ cuộc cải tổ bộ máy nhanh, gọn, mà không màng đến quy trình sửa đổi hiến pháp theo Hiến pháp 2013. 
    

    
      Ở nước ta, cũng chẳng mấy ai thắc mắc Quốc hội thực sự đại diện cho ai, mặc dù Hiến pháp quy định Quốc hội là “cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và có “quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.”
    

    
      Cũng chỉ còn trên dưới một năm nữa là đến kỳ bầu cử Quốc hội khóa 16. Năm 2026 cũng đánh dấu 80 năm kể từ ngày cuộc tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội, ngày 6/1/1946. Đây là lúc cần nhìn lại lần nữa về vai trò thực sự của Quốc hội qua các con số và các nghiên cứu khoa học. 
    

    
      1. Hệ thống “Đảng cử, dân bầu”
    

    
      Nếu Quốc hội đại diện cho dân, thì bất kỳ người dân nào muốn ứng cử đều có thể ra tranh cử và vận động cử tri địa phương bỏ phiếu cho mình.
    

    
      Trên thực tế, không phải ai muốn ứng cử đại biểu Quốc hội là có thể tự ứng cử.
    

    
      Hội đồng Bầu cử Quốc gia và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xem xét và chốt danh sách các ứng cử viên. 
    

    
      Đây là một thực tế đã diễn ra qua nhiều đợt bầu cử, chứ không phải chỉ có gần đây.
    

    
      Mô tả cuộc bầu cử Quốc hội năm 1971, học giả 
      
        Howard R. Penniman
      
       đã viết: “Số lượng đơn vị bầu cử đã tăng từ 50 lên 80 vào năm 1971 và số lượng đại biểu cần bầu cử tăng từ 366 lên 420. Có khoảng 529 ứng viên tham gia tranh cử, trung bình có 1,26 ứng viên mỗi ghế. Chỉ có bảy người là ‘độc lập’. Những người còn lại đến từ các tổ chức là một phần của Mặt trận Tổ quốc, và ủy ban trung ương của Mặt trận phải phê duyệt tất cả các ứng viên. Đổi lại, các ủy ban Mặt trận Tổ quốc ở cấp thành phố và tỉnh sẽ đề xuất ứng viên cho ủy ban trung ương của Mặt trận để được phê duyệt cuối cùng. […] [1]
    

    
      Điều 24 của Luật Bầu cử năm 1960 ghi rõ: ‘Trong mỗi đơn vị bầu cử, các đảng phái lớn và các nhóm nhân dân sẽ có thể đề cử [các ứng viên] theo cách tập thể hoặc cá nhân.’ Đài Phát thanh Hà Nội trong chương trình phát sóng bằng tiếng Anh đã khẳng định rằng ‘nhờ vào điều khoản này, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức quần chúng rộng lớn nhất bao gồm các tầng lớp và giai cấp xã hội khác nhau của nhân dân, đã đề cử 522 ứng viên.’ Báo Nhân Dân đã trích dẫn với bình luận rằng ‘nếu Mặt trận không chọn ứng viên, sẽ gây ra bất tiện’.”
    

    
      Điều 15 
      
        Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân
      
       năm 2015 tiếp tục quy định vai trò của Hội đồng Bầu cử Quốc gia và Mặt trận Tổ quốc trong việc xem xét, hiệp thương, và “lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội.” [2]
    

    
      
        Thành viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia năm 2021
      
       đều là ủy viên Trung ương Đảng. [3]
    

    
      Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là “tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài,” theo Điều 1 
      
        Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
      
       năm 2015. [4]
    

    
      Điều 4 của luật này quy định: “Đảng Cộng sản Việt Nam vừa là tổ chức thành viên, vừa lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.”
    

    
      Sự kiểm soát của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với danh sách ứng cử viên Quốc hội qua Hội đồng Bầu cử và Mặt trận Tổ quốc, như vậy là khá rõ ràng.
    

    
      2. Hầu như toàn bộ đại biểu Quốc hội là đảng viên. Số đại biểu ngoài đảng ngày càng ít đi
    

    
      Có một số lượng nhất định đại biểu Quốc hội không phải là đảng viên Đảng Cộng sản. Để lọt vào danh sách ứng cử, họ cũng đã phải được các cơ quan bầu cử do Đảng Cộng sản lãnh đạo phê duyệt, nên xét về mặt nào đó họ cũng không phải hoàn toàn là các ứng viên độc lập.
    

    
      Ngay cả khi đó, số lượng các đại biểu ngoài đảng ngày càng ít đi trong những nhiệm kỳ gần đây, mặc dù số lượng đại biểu Quốc hội có xu hướng tăng lên. Bảng so sánh dưới đây cho thấy rõ ràng điều này.
    

    
      Vậy Quốc hội đại diện cho ai?
    

    
      
        [image: ]
      
      Trích nguồn: 
      
        Tư liệu bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá I-XIII
      
      ; 
      
        Khoá XIV
      
      ; 
      
        Khoá XV
      
      .
    

    
      3. Đại biểu quốc hội có những người chưa bao giờ đến địa phương nơi họ được bầu chọn làm đại diện 
    

    
      Trong cơ cấu đại biểu Quốc hội, luôn có một thành phần đại biểu quốc hội không hoặc chưa từng ở hoặc làm việc ở địa phương nơi họ được bầu chọn. 
    

    
      Họ được đề cử từ trung ương, do các tổ chức đảng, chính phủ hoặc quân đội trung ương đưa ra và được Hội đồng Bầu cử và Mặt trận Tổ quốc xét duyệt. 
    

    
      Trong cuộc bầu cử năm 2016, trong số 870 ứng viên, 197 người được đề cử từ trung ương. [5] Có 673 người được đề cử từ địa phương do các cơ quan địa phương đề cử và được các ủy ban bầu cử tỉnh xét duyệt.
    

    
      Trong 
      
        cuộc bầu cử năm 2021
      
      , có 203 ứng viên trung ương, và 663 ứng viên địa phương. [6]
    

    
      Tất cả các ứng viên địa phương đều cư trú tại các tỉnh nơi họ tranh cử. 
    

    
      Các ứng viên trung ương có thể cư trú ở bất kỳ đâu, nhưng họ thường là các quan chức cấp cao ở Hà Nội. 
    

    
      Khi các danh sách ứng viên được xác định, các ứng viên trung ương sẽ được cử đến các tỉnh và phân bổ vào các khu vực bầu cử cụ thể để cạnh tranh với các ứng viên địa phương. 
    

    
      Các ứng viên trung ương là những người chỉ đại diện cho lợi ích của các tỉnh một cách hình thức. Nhiều người chưa bao giờ đến thăm các tỉnh đó. 
    

    
      Theo 
      
        các nghiên cứu của giáo sư Edmund Malesky
      
       về bầu cử ở Việt Nam, những ứng viên trung ương này là những chính trị gia toàn thời gian hoặc quan chức cấp cao, thường được chỉ định vào các vị trí lãnh đạo trong chính Quốc hội. [7] Vì vậy, họ thường được đặt vào các khu vực bầu cử dễ thắng hơn với tỷ lệ ứng viên trên số ghế thấp hơn.
    

    
      Các ứng viên trung ương được tạo điều kiện để dễ thắng hơn, để rồi được chỉ định vào các vị trí lãnh đạo trong Quốc hội, trong khi có thể họ chưa bao giờ đến nơi họ đại diện.
    

    
      4. Chỉ có một số đại biểu làm việc toàn thời gian. Nhiều đại biểu được đề cử từ trung ương làm việc toàn thời gian
    

    
      Điều 24 
      
        Luật Tổ chức Quốc hội
      
       năm 2015 phân biệt đại biểu chuyên trách và đại biểu không chuyên trách. [8] Đại biểu chuyên trách làm việc toàn thời gian, trong khi đại biểu không chuyên trách dành ít nhất một phần ba thời gian làm việc trong năm để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội.
    

    
      Điều đáng nói là số đại biểu chuyên trách được trung ương đề cử cao hơn hẳn so với số đại biểu chuyên trách đến từ địa phương. Có nghĩa là nhiều đại biểu làm việc toàn thời gian đến từ trung ương.
    

    
      Năm 2017, cựu Phó Chủ tịch Văn phòng Quốc hội Nguyễn Sĩ Dũng 
      
        cho rằng
      
       việc tăng tỷ lệ ứng viên trung ương sẽ cải thiện tính chuyên nghiệp và chuyên môn vì các ứng viên địa phương, đặc biệt là những người làm việc bán thời gian, thiếu sự chuẩn bị và kiến thức chuyên môn. [9]
    

    
      Số liệu từ 
      
        nghiên cứu
      
       của Edmund Malesky cho thấy trong Quốc hội khóa 14, 96 (19%) trong số 496 đại biểu làm việc toàn thời gian trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoặc giữ chức Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch ở chín ủy ban của Quốc hội và được đề cử bởi trung ương. [10]
    

    
      Thêm 25 (5%) đại biểu được đề cử từ trung ương làm việc bán thời gian; những nhân vật này bao gồm các thành viên Bộ Chính trị và Ban Thường vụ. 
    

    
      Một nhóm khác gồm 65 (13%) đại biểu làm việc toàn thời gian được đề cử từ địa phương, duy trì văn phòng tỉnh, cung cấp dịch vụ cho cử tri và tiếp nhận các đơn thư của cử tri. 
    

    
      Số đại biểu còn lại, 310 (63%) đại biểu, là những người được đề cử từ địa phương làm việc kiêm nhiệm, chỉ tham gia các phiên họp toàn thể hai lần mỗi năm trong khi vẫn duy trì công việc toàn thời gian ở các lĩnh vực khác.
    

    
      Trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15, trong số các ứng viên chuyên trách, có 
      
        129 ứng viên trung ương
      
      , trong khi con số ứng viên địa phương chuyên trách là 67 người. [11]
    

    
      Phần nhiều các đại biểu đến từ địa phương làm việc bán thời gian, trong khi nhiều đại biểu đến từ trung ương lại làm việc toàn thời gian và được bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo Quốc hội.
    

    
      5. Bầu cử Quốc hội có tính cạnh tranh nhất định, nhưng để nhằm được thăng tiến trong bộ máy chính quyền trung ương chứ không phải để làm hài lòng cử tri địa phương
    

    
      Một 
      
        nghiên cứu
      
       công phu của Edmund Malesky, Jason Douglas Toss, và Anh Tran chỉ ra rằng dù hầu hết các ứng viên là đảng viên đảng Cộng sản, vẫn có sự cạnh tranh nhất định trong số họ. Sự cạnh tranh đó không chỉ xuất phát từ sự lo sợ bị thất cử, mà chủ yếu đến từ mong muốn thăng tiến trong hệ thống đảng. [12]
    

    
      Trong cuộc bầu cử năm 2016, tỷ lệ phiếu bầu trung bình của các đảng viên là 59%, và 48% đảng viên không giành được ghế họ tranh cử. Sự thay đổi ứng viên trong bầu cử cũng khá cao, với tỷ lệ tái đắc cử chỉ là 30% trong số các ứng viên, khi nhiều ứng viên địa phương làm việc bán thời gian đã không tham gia tranh cử hoặc không giành được đề cử. 
    

    
      Khi họ tham gia, các ứng viên tái đắc cử trong cuộc bầu cử năm 2016 đã có thành tích xuất sắc: 94% được tái đắc cử với tỷ lệ phiếu bầu trung bình là 74%. Mặc dù phần lớn các thất bại của đảng viên xảy ra đối với các ứng viên địa phương, nhưng 15 trong số 193 ứng viên trung ương đã thất bại và thêm tám người chỉ thắng sát nút với ít hơn 60% phiếu bầu. 
    

    
      Do sự chú ý của truyền thông, những thất bại này được coi là khá xấu hổ đối với các ứng viên và có thể giải thích tại sao 
      
        hai phần ba cử tri Việt Nam coi các cuộc bầu cử là có tính cạnh tranh
      
      . [13]
    

    
      Ngay cả khi thắng với tỷ lệ phiếu bầu thấp, điều này cũng có thể gây xấu hổ, vì các tờ báo Việt Nam thường xuyên nêu bật tỷ lệ phiếu bầu của các lãnh đạo cấp cao. 
      
        Một quan chức thậm chí yêu cầu tờ báo Tiền Phong sửa lại một lỗi chính tả
      
      , thông báo tỷ lệ phiếu bầu chiến thắng của ông là 68,32%, khiến ông đứng sau hai lãnh đạo khác, và thay đổi tỷ lệ đó thành 86,32%. [14]
    

    
      Liệu các đại biểu có quan tâm đến kết quả bầu cử vì họ coi trọng việc được bầu vào Quốc hội? Hay liệu kết quả bầu cử có báo hiệu chất lượng đối với các quan chức trung ương là họ được ưa chuộng đủ để có thể được thăng tiến? 
    

    
      Lý thuyết “thăng tiến cán bộ” (cadre advancement theory) do Malesky và đồng nghiệp đề xuất và chứng minh trong nghiên cứu này là lý thuyết giải thích động lực đằng sau phản ứng của các đại biểu. Theo lý thuyết này, các cuộc bầu cử không chỉ là sự tranh cử để giữ lại ghế, mà còn là một “cuộc thi” để các đại biểu thể hiện mức độ các cử tri ưa thích mình đến mức nào. 
    

    
      Các đại biểu Quốc hội lo cạnh tranh để giành số phiếu áp đảo không phải vì lo mất ghế trong Quốc hội, mà là để tạo cơ hội thăng tiến cho bản thân trong hệ thống chính quyền trung ương. Điều này đặc biệt đúng với các ứng viên do trung ương đề cử.
    

    
      Khi ứng viên Quốc hội do các cơ quan do Đảng lãnh đạo kiểm soát phê duyệt qua nhiều vòng hiệp thương gắt gao, khi hầu hết họ là đảng viên Đảng Cộng sản, khi nhiều người trong số họ được bổ nhiệm từ trung ương để làm việc toàn thời gian mà không thực sự đại diện cho địa phương, khi họ được bầu chọn từ địa phương mà chỉ làm việc bán thời gian, và khi họ lo được bầu chọn với số phiếu áp đảo để tạo điều kiện cho sự thăng tiến chính trị, thì Quốc hội thực sự đại diện cho ai? 
    

    

    
      
    

    
      Toàn cảnh: Trịnh Văn Quyết và vụ thao túng thị trường chứng khoán đi vào lịch sử
    

    
      Lê Giang
    

    
      Bài được đăng lần đầu trên luatkhoa.com vào 4/4/2025.
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      Nguồn ảnh: FLC. Đồ họa: Thiên Tân / Luật Khoa.
    

    
      Ngày 29/3/2022, một vụ án gây chấn động thị trường chứng khoán ở nước ta đã được khởi tố.
    

    
      Cơ quan Cảnh sát Điều tra của Bộ Công an (C01) đã 
      
        khởi tố
      
       vụ án hình sự và bắt tạm giam Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn FLC, theo quyết định khởi tố vụ án số 06/QĐ-VPCQCSĐT.
    

    
      Cùng thời điểm đó, cơ quan chức năng cũng khám xét chỗ ở và nơi làm việc của các đối tượng liên quan tại 21 địa điểm.
    

    
      Bằng cách thao túng cổ phiếu “ma”, cùng với sự giúp sức từ các cán bộ tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE), Trịnh Văn Quyết và các đồng phạm đã tạo ra một mạng lưới lừa đảo tinh vi, thao túng thị trường chứng khoán, gây thiệt hại nặng nề cho hàng ngàn nhà đầu tư.
    

    
      Trịnh Văn Quyết là ai?
    

    
      Ông Trịnh Văn Quyết (sinh năm 1975) từng là một 
      
        doanh nhân
      
       thành đạt trong lĩnh vực chứng khoán và bất động sản.
    

    
      Ông cũng là người sáng lập và điều hành FLC – một tập đoàn nổi tiếng với các dự án du lịch ở Quy Nhơn (Bình Định), Sầm Sơn (Thanh Hóa), Quảng Bình, Hạ Long (Quảng Ninh), và từng được xem là một trong số các “chaebol” của Việt Nam.
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      Ông Trịnh Văn Quyết. Nguồn ảnh: FLC.
    

    
      Bắt đầu khởi nghiệp từ năm 14 tuổi với công việc gia sư và kinh doanh điện thoại cũ, ông Quyết dần bước chân vào lĩnh vực tư vấn luật, bất động sản, và đầu tư tài chính.
    

    
      Năm 2001, ông thành lập Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý và Giám sát Đầu tư 
      
        (SMiC)
      
      , chuyên về tư vấn luật doanh nghiệp, đầu tư, và bất động sản. 
    

    
      Năm 2010, ông Quyết sáng lập Tập đoàn FLC và nhanh chóng đưa doanh nghiệp này trở thành một tên tuổi lớn trong ngành bất động sản và du lịch.
    

    
      Không chỉ dừng lại ở đó, ông tiếp tục mở rộng hoạt động của FLC vào nhiều lĩnh vực khác như tài chính, đầu tư, du lịch, giáo dục, đặc biệt là hàng không.
    

    
      Ở thời kỳ đỉnh cao, FLC sở hữu một hệ sinh thái gồm hơn 80 công ty thành viên, công ty con và công ty liên kết. Trong đó, các mảng kinh doanh chính như bất động sản, hàng không (Bamboo Airways), chứng khoán, du lịch, xây dựng, và nông nghiệp.
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      Khách sạn FLC ở TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Nguồn ảnh: FLC Hotels & Resorts.
    

    
      Ông Trịnh Văn Quyết đóng vai trò trung tâm trong việc kiểm soát các hoạt động này.
    

    
      Xuyên suốt các dấu mốc, hãng hàng không Bamboo Airways là biểu trưng mãnh liệt của ông Quyết với một tham vọng xây dựng một hãng hàng không cao cấp, cạnh tranh trực tiếp với các ông lớn trong ngành.
    

    
      Ông đặt mục tiêu biến Bamboo Airways thành hãng hàng không năm sao đầu tiên của Việt Nam, mở rộng đường bay quốc tế và tạo ra sự khác biệt với dịch vụ chất lượng cao.
    

    
      Dưới sự lãnh đạo của ông Quyết, Bamboo Airways nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường nội địa, mở rộng ra các chặng bay quốc tế và liên tục công bố các kế hoạch mở rộng đội bay với nhiều dòng máy bay hiện đại.
    

    
      Và có thời điểm, trên các diễn đàn về hàng không, công chúng đánh giá Bamboo Airways thực sự đã “vượt mặt” Vietnam Airlines – hãng hàng không quốc gia.
    

    
      Tuy nhiên, dù đạt được thành công lớn, ông Trịnh Văn Quyết cũng đối mặt với những chỉ trích về việc thao túng tài chính và thiếu minh bạch trong hoạt động kinh doanh.
    

    
      Các giao dịch chứng khoán của ông đã thu hút sự chú ý và bị phát hiện có dấu hiệu gian lận, nhất là trong việc nâng khống vốn điều lệ của công ty xây dựng Faros (ROS).
    

    
      Từ việc hai lần bán chui cổ phiếu…
    

    
      Vào ngày 5/1/2022, Trịnh Văn Quyết đã đăng ký bán 175 triệu cổ phiếu FLC (tương đương 24,6% cổ phần của công ty), với tổng giá trị giao dịch ước tính khoảng 1.750 tỷ đồng.
    

    
      Mục đích được ông Quyết đưa ra là để cơ cấu lại danh mục tài sản, với kế hoạch thực hiện giao dịch này từ ngày 10/1/2022 đến 17/1/2022, thông qua phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên thị trường chứng khoán.
    

    
      Tối 10/1/2022, nhiều nhà đầu tư 
      
        phát hiện
      
       trên 
      
        website
      
       chính thức của FLC xuất hiện thông báo về giao dịch cổ phiếu của Trịnh Văn Quyết, mặc dù trước đó thông tin này không được công bố. Thông báo này được đăng tải vào ngày 10/1/2022, nhưng sau đó đã bị chỉnh sửa thành ngày 5/1/2022, nhằm hợp thức hóa việc thông báo thông tin bán cổ phiếu cho các cổ đông biết.
    

    
      Chiều 10/01/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được 
      
        báo cáo
      
       số 31/SGDHCM-GS của HOSE về việc Trịnh Văn Quyết đã bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC mà không báo cáo và không công bố thông tin trước khi thực hiện giao dịch.
    

    
      Ngày 18/1/2022, UBCKNN ra 
      
        Quyết định
      
       số 34/QĐ-XPVPHC xử phạt hành chính ông Quyết với số tiền 1,5 tỷ đồng và đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán của ông trong năm tháng. Quyết định xử phạt này đưa ra theo quy định tại Nghị định số 
      
        156/2020/NĐ-CP
      
       năm 2020.
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      Trong phiên giao dịch ngày 1/4/2022, cổ phiếu FLC giảm nhưng số lượng giao dịch khớp lệnh tăng cao đột biến. Nguồn ảnh: 
      
        Báo Người Lao Động
      
      .
    

    
      Đến ngày 6/4/2022, UBCKNN ra quyết định 
      
        188/QĐ-HB
      
       để hủy bỏ việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Quyết.
    

    
      Lý do, UBCKNN giải thích do ông Quyết đã bị bắt tạm giam vào ngày 29/3/2022 và C01 đã có văn bản đề nghị UBCKNN hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính để đảm bảo đúng quy trình tố tụng hình sự. 
    

    
      Đây không phải lần đầu tiên Trịnh Văn Quyết bị phát hiện bán chui cổ phiếu.
    

    
      Vào năm 2017, khi cổ phiếu FLC đang giao dịch ở mức 7.100 đến 7.700 đồng/cổ phiếu, ông Quyết đã 
      
        bán ra
      
       57 triệu cổ phiếu (tương đương 9% vốn điều lệ của FLC tại thời điểm đó) mà không báo cáo với UBCKNN và HOSE. Phiên giao dịch kéo dài từ 20/10/2017 đến 24/10/2017 và ông Quyết thu về khoảng 400 tỷ đồng.
    

    
      Sau đó, UBCKNN đã xử phạt ông Quyết 65 triệu đồng.
    

    
      … đến việc thao túng thị trường chứng khoán
    

    
      Giá cổ phiếu thường phụ thuộc vào 
      
        cung và cầu
      
       trên thị trường tại một thời điểm cụ thể. 
    

    
      Nếu thị trường nhận định rằng doanh nghiệp sở hữu cổ phiếu có tiềm năng phát triển hoặc cổ phiếu đang bị định giá thấp hơn thì nhà đầu tư sẽ có xu hướng mua vào, tạo áp lực tăng giá.
    

    
      Ngược lại, nếu thị trường đánh giá rằng doanh nghiệp gặp khó khăn, triển vọng tăng trưởng kém, hoặc giá cổ phiếu đã được định giá quá cao so với giá trị thực, nhà đầu tư sẽ có xu hướng bán ra để bảo toàn lợi nhuận hoặc cắt lỗ. Khi lượng cung cổ phiếu lớn hơn cầu, giá cổ phiếu sẽ giảm xuống.
    

    
      Thao túng thị trường chứng khoán là chuỗi 
      
        hành vi
      
       can thiệp có chủ đích vào cán cân cung – cầu của cổ phiếu nhằm tạo ra biến động giá giả tạo, qua đó thu lợi từ chênh lệch giá.
    

    
      Các phương thức thao túng thường gặp có thể kể đến là giao dịch nội bộ, đặt lệnh khống, giao dịch chéo (các tài khoản của những người thao túng thị trường mua bán cổ phiếu với nhau để tạo ra thanh khoản giả) hoặc tung tin thất thiệt để dẫn dắt tâm lý nhà đầu tư, thổi phồng giá trị cổ phiếu.
    

    
      Mục đích của thao túng thị trường chứng khoán trong vụ án này là làm cho giá cổ phiếu không phản ánh đúng giá trị thực của doanh nghiệp mà bị những 
      
        nhóm lợi ích
      
       (ở đây là nhóm của Trịnh Văn Quyết và các đồng phạm) chi phối.
    

    
      Khi giá cổ phiếu bị đẩy lên cao, nhóm Trịnh Văn Quyết bán cổ phiếu ra cho nhóm đầu tư khác và thu lợi.
    

    
      Để thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán, Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo 
      
        Trịnh Thị Minh Huế
      
       (em gái, nhân viên kế toán tổng hợp của FLC) sử dụng hơn 500 tài khoản chứng khoán mở tại các công ty chứng khoán khác nhau để mua đi – bán lại năm mã cổ phiếu thuộc hệ sinh thái của FLC.
    

    
      Cụ thể gồm: Cổ phiếu Tập đoàn FLC (mã FLC), Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nông dược HAI (mã HAI), Cổ phiếu Công ty Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (mã AMD), Cổ phiếu Công ty Chứng khoán BOS (mã ART), Cổ phiếu Công ty Đầu tư Khai khoáng và Quản lý Tài sản FLC (mã GAB).
    

    
      Trong suốt hơn 500 ngày giao dịch (từ ngày 26/5/2017 đến ngày 10/1/2022), bà Huế đã đặt 27.230 lệnh mua cổ phiếu (tương đương khoảng 48,5 lệnh mua mỗi ngày) và 11.978 lệnh bán cổ phiếu (tương đương khoảng 21,3 lệnh bán mỗi ngày).
    

    
      Các giao dịch này chỉ là giao dịch nội bộ, không có sự tham gia thực tế của các nhà đầu tư bên ngoài, không phản ánh đúng giá trị thực của các công ty.
    

    
      Để thực hiện hành vi thao túng này, bà Huế đã sử dụng 170.000 tỷ đồng tiền “không có thật” được 
      
        cấp khống
      
       từ Công ty Chứng khoán BOS, qua sự giúp sức của bà 
      
        Trịnh Thị Thúy Nga
      
       (em gái thứ ba của Trịnh Văn Quyết, cựu phó tổng giám đốc Công ty Chứng khoán BOS).
    

    
      Kết quả, giá trị của năm loại cổ phiếu FLC, HAI, AMD, ART, và GAB tăng vọt.
    

    
      Đồng thời, các giao dịch này chiếm phần lớn số lệnh khớp trên thị trường chứng khoán. Trong tổng 562 phiên giao dịch bị thao túng thì có từ 11% – 66% số lệnh khớp/phiên. 
    

    
      Để tránh bị phát hiện, nhóm ông Quyết đã lựa chọn thời điểm mua bán vào đầu và cuối phiên giao dịch (đợt đầu từ 9:00 – 9:30, đợt cuối từ 14:30 – 15:00).
    

    
      Khi giá các cổ phiếu được đẩy lên cao, nhóm của ông Quyết 
      
        bắt đầu
      
       bán tháo 1,34 tỷ cổ phiếu ra thị trường, thu về khoảng 17.000 tỷ đồng.
    

    
      Kết quả, số tiền thu lợi bất chính vào túi của ông Quyết, với sự giúp sức của hai người em, lên tới con số 723 tỷ đồng. Đây là số tiền mà của ông Quyết và các đồng phạm lừa đảo các nhà đầu tư đến năm 2022.
    

    
      Hậu thuẫn từ HOSE
    

    
      Trịnh Văn Quyết và đồng phạm sẽ khó thực hiện các phi vụ thao túng thị trường chứng khoán nếu không thông qua Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros – một công ty con của FLC và những người hậu thuẫn từ HOSE. 
    

    
      Tiền thân của FLC Faros là Công ty Xây dựng và Đầu tư Hạ tầng Vĩnh Hà, được thành lập vào năm 2011 với vốn điều lệ ban đầu 1,5 tỷ đồng.
    

    
      Từ tháng 4/2014, FLC Faros bắt đầu nhận thầu thi công các dự án bất động sản lớn cho Tập đoàn FLC.
    

    
      Qua đây, ông Quyết chỉ đạo em gái là bà Trịnh Thị Minh Huế tăng vốn điều lệ khống cho ROS với tổng số tiền lên tới 4.300 tỷ đồng thông qua các hồ sơ góp vốn “ma”.
    

    
      Mục đích là để công ty này lên sàn chứng khoán và biến FLC Faros thành công ty đại chúng có vốn hóa lớn.
    

    
      Để thực hiện thủ tục niêm yết cổ phiếu ROS, ông Quyết đã được ông Trần Đắc Sinh (chủ tịch Hội đồng Quản trị HOSE), Lê Hải Trà (tổng giám đốc HOSE) cùng một số cán bộ khác tại HOSE và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam 
      
        tiếp tay
      
      .
    

    
      Những người này đã hỗ trợ để hợp thức hóa các hồ sơ niêm yết, đánh giá tài chính thiếu minh bạch nhằm để ROS của được niêm yết nhanh chóng.
    

    
      Ngày 1/9/2016, FLC Faros chính thức niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE với mã chứng khoán ROS và giá tham chiếu 10.500 đồng/cổ phiếu. Tổng số cổ phiếu niêm yết là 430 triệu.
    

    
      Chỉ trong vòng chưa đầy một năm, giá cổ phiếu ROS tăng gấp 20 lần so với giá trị ban đầu, đạt đỉnh gần 214.000 đồng/cổ phiếu vào tháng 11/2017, thu hút các nhà đầu tư nhỏ lẻ.
    

    
      Mức vốn hóa của ROS cũng tăng lên đáng kể, xếp hạng thứ sáu trên sàn HOSE, chỉ sau Vinamilk, Sabeco, Vingroup, Vietcombank, Petrovietnam.
    

    
      Tuy nhiên, còn một “tác nhân” trợ giúp đắc lực cho nhóm của Quyết. Đó là ông 
      
        Doãn Văn Phương
      
      , chủ tịch Hội đồng Quản trị FLC Faros.
    

    
      Từ ngày 28/5/2015 đến 9/11/2016, Phương đã chỉ đạo các các nhân viên và lãnh đạo của FLC Faros triển khai hàng loạt hành vi gian lận nhằm thổi phồng vốn điều lệ công ty.
    

    
      Cụ thể, dưới sự chỉ đạo của Phương, FLC Faros liên tục ban hành các nghị quyết về tăng vốn điều lệ, dù thực tế các khoản góp vốn chỉ mang tính hình thức và không có dòng tiền thực sự. 
    

    
      Đồng thời, ông Phương đã ký duyệt hồ sơ góp vốn khống và thực hiện thủ tục niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS lên HOSE, nâng mức vốn điều lệ của công ty lên 4.300 tỷ đồng.
    

    
      Cơ quan chức năng cũng cáo buộc ông Phương ký 18 giấy rút tiền mặt, tạo điều kiện cho Trịnh Thị Minh Huế rút 900 tỷ đồng từ tài khoản của Faros, ký 12 ủy nhiệm chi, chuyển 296,5 tỷ đồng từ tài khoản Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bình Định FLC đến các cá nhân khác.
    

    
      Những giao dịch này nhằm tạo dòng tiền giả và hình thành công nợ ảo trên sổ sách kế toán của FLC Faros.
    

    
      Toàn bộ hành vi này nhằm hợp thức hóa các số liệu tài chính, tạo vỏ bọc hợp pháp cho việc thao túng giá cổ phiếu và lừa đảo nhà đầu tư.
    

    
      Nhờ vậy, Trịnh Văn Quyết và đồng phạm có thể bán cổ phiếu được tạo ra từ vốn góp khống, qua đó chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
    

    
      
        [image: ]
      
    

    
      Tin nhắn từ Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI gửi đến cổ đông của FLC về việc hủy lệnh và hoàn tiền đối với những cổ phiếu đã giao dịch trước đó. Nguồn ảnh: 
      
        VOV
      
      .
    

    
      Khởi tố vụ án, bắt tạm giam Trịnh Văn Quyết
    

    
      Tối 27/3/2022, mạng xã hội loan tin việc ông Trịnh Văn Quyết bị tạm hoãn xuất cảnh, có nhiều 
      
        đồn đoán
      
       rằng ông bị bắt để điều tra về một số vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Tập đoàn FLC.
    

    
      Đến ngày 29/3/2022, C01 ra 
      
        quyết định
      
       khởi tố vụ án hình sự theo Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trịnh Văn Quyết về hành vi “thao túng thị trường chứng khoán” và “che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán”, theo quy định tại Điều 209, 211 của Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).
    

    
      Ngày 2/4/2022, C01 tiếp tục ra 
      
        quyết định
      
       khởi tố bị can và bắt tạm giam Trịnh Thị Minh Huế, làm rõ hành vi là đồng phạm giúp sức cho Trịnh Văn Quyết thực hiện các hành vi thao túng thị trường chứng khoán.
    

    
      Ngày 4/4/2022, C01 Tiếp tục ra 
      
        quyết định
      
       khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Trịnh Thị Thúy Nga, cũng vì hành vi đồng phạm với Trịnh Thị Minh Huế.
    

    
      Ngày 25/8/2022, C01 đã ra quyết định 
      
        khởi tố bổ sung
      
       đối với Quyết, mở rộng tội danh với hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty FLC Faros và các công ty có liên quan, theo Điều 174 của Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017). 
    

    
      Ngoài ông Quyết và hai em gái của ông, bà 
      
        Hương Trần Kiều Dung
      
       (phó chủ tịch thường trực Hội đồng Quản trị Tập đoàn FLC và chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS) cũng bị khởi tố bổ sung với tội danh này.
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      Công an khám xét nơi làm việc của ông Trịnh Văn Quyết tại trụ sở FLC ở Hà Nội, tối 29/3/2022. Ảnh: Hà Tuân/Báo Tuổi Trẻ.
    

    
      Truy tố Trịnh Văn Quyết
    

    
      Ngày 8/4/2024, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Tối cao ban hành 
      
        cáo trạng
      
       truy tố ông Trịnh Văn Quyết và 
      
        49 người
      
       có liên quan.
    

    
      Cụ thể, các cá nhân bị truy tố tội “thao túng thị trường chứng khoán” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 209, 174 của Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017), gồm:
    

    
      	
        Trịnh Thị Minh Huế, cán bộ Ban Kế toán Tập đoàn FLC (em gái ông Quyết); 
      

      	
        Trịnh Thị Thúy Nga, phó tổng giám đốc Công ty Chứng khoán BOS (em gái ông Quyết); 
      

      	
        Hương Trần Kiều Dung, phó chủ tịch thường trực Hội đồng Quản trị Tập đoàn FLC; 
      

      	
        Trịnh Văn Đại, phó tổng giám đốc FLC Faros (anh họ Quyết); 
      

      	
        Nguyễn Văn Mạnh, trưởng nhóm vật tư cảnh quan, phòng mua sắm của Công ty TNHH MTV FLC Land (em rể ông Quyết, chồng bà Trịnh Thị Thúy Nga); 
      

      	
        Trịnh Tuân, giám đốc Công ty FLC Land (cháu họ ông Quyết); 
      

      	
        Nguyễn Thị Hồng Dung, lao động tự do (vợ Nguyễn Quang Trung, họ hàng với ông Quyết).
      

    

    
      Cá nhân bị truy tố về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” tại Điều 356 của Bộ luật Hình sự 2015:
    

    
      	
        Trần Đắc Sinh, cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị HOSE; 
      

      	
        Lê Hải Trà, cựu phó tổng giám đốc HOSE, thành viên Hội đồng Niêm yết HOSE; 
      

      	
        Trầm Tuấn Vũ, cựu phó tổng giám đốc HOSE, phó chủ tịch Hội đồng Niêm yết HOSE; 
      

      	
        Lê Thị Tuyết Hằng, giám đốc Phòng Quản lý và Thẩm định Niêm yết, thành viên Hội đồng Niêm yết HOSE.
      

    

    
      Các cá nhân bị truy tố về tội ​​“công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán” tại Điều 209 của Bộ luật Hình sự 2015:
    

    
      	
        Lê Công Điền, cựu vụ trưởng Giám sát Công ty Đại chúng thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 
      

      	
        Dương Văn Thanh, cựu tổng giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
      

      	
        Phạm Trung Minh, cựu trưởng Phòng Đăng ký Chứng khoán thuộc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
      

    

    
      Ngoài các cá nhân trên, còn có 13 người khác, trong đó có nhiều người thân, họ hàng của ông Quyết cũng bị Viện KSND Tối cao truy tố tội thao túng thị trường chứng khoán; 22 người còn lại bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
    

    
      Diễn biến phiên tòa sơ thẩm
    

    
      Ngày 22/7/2024, Tòa án Nhân dân (TAND) TP. Hà Nội mở 
      
        phiên tòa sơ thẩm
      
       xét xử ông Trịnh Văn Quyết và 49 bị cáo trong vụ án hình sự xảy ra tại Tập đoàn FLC và các công ty liên quan.
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      Ông Trịnh Văn Quyết được dẫn giải đến tòa án, sáng 22/7/2022. Ảnh: Tuyến Phan/Báo Thanh Niên.
    

    
      Trong cáo trạng, đại diện VKSND Tối cao lập luận rằng ông Trịnh Văn Quyết là chủ mưu, trực tiếp chỉ đạo các hoạt động tài chính của 82 công ty trong hệ thống của FLC, bao gồm Tập đoàn FLC, FLC Faros, Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS, cùng nhiều công ty con. Nhóm bị can đã:
    

    
      	
        Nâng khống vốn điều lệ của FLC Faros từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng thông qua hồ sơ góp vốn khống;
      

      	
        Hợp thức hóa hồ sơ tài chính để niêm yết cổ phiếu ROS lên sàn HOSE;
      

      	
        Phát hành 391 triệu cổ phiếu ROS cho hơn 30.400 nhà đầu tư, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng.
      

    

    
      Vai trò giúp sức của các đồng phạm như sau:
    

    
      	
        Trịnh Thị Minh Huế: Điều hành việc nâng khống vốn FLC Faros, tổ chức dòng tiền ảo, điều phối việc bán cổ phiếu, chuyển tiền về cho ông Quyết;
      

      	
        Doãn Văn Phương: Ký các nghị quyết tăng vốn, hợp thức hóa số liệu tài chính, thực hiện thủ tục niêm yết cổ phiếu ROS. Ông Phương đã bỏ trốn và hiện bị truy nã quốc tế;
      

      	
        Trịnh Thị Thúy Nga: Ký hợp đồng ủy thác đầu tư, chuyển tiền hợp thức hóa số vốn góp khống, mở tài khoản chứng khoán để thao túng giá cổ phiếu ROS;
      

      	
        Hương Trần Kiều Dung: Ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, giúp hợp thức hóa hồ sơ đăng ký niêm yết và tiếp tay để ông Quyết chiếm đoạt tiền từ nhà đầu tư.
      

    

    
      Đại diện VKSND Tối cao xác định Trịnh Văn Quyết cùng đồng phạm đã tổ chức một mô hình lừa đảo có hệ thống, thao túng thị trường chứng khoán để thu lợi bất chính.
    

    
      Hành vi này xâm phạm nghiêm trọng trật tự quản lý kinh tế của nhà nước, gây thiệt hại lớn cho nhà đầu tư và thị trường tài chính.
    

    
      Chiều 5/8/2024, TAND TP. Hà Nội 
      
        tuyên án sơ thẩm
      
       với ông Trịnh Văn Quyết và 49 đồng phạm trong vụ án tại Tập đoàn FLC. 
    

    
      Về trách nhiệm hình sự, buộc các cá nhân sau phải chịu hình phạt:
    

    
      	
        Trịnh Văn Quyết: tổng hợp hình phạt là 21 năm tù (3 năm tội thao túng chứng khoán, 18 năm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản).
      

      	
        Trịnh Thị Minh Huế: 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
      

      	
        Trịnh Thị Thúy Nga: 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
      

      	
        Hương Trần Kiều Dung: 8 năm 6 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
      

      	
        Trịnh Văn Đại: 11 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
      

      	
        Trần Đắc Sinh: 6 năm 6 tháng tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn.
      

      	
        Lê Hải Trà: 5 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn.
      

      	
        Trầm Tuấn Vũ: 5 năm 6 tháng tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn.
      

      	
        Lê Thị Tuyết Hằng: 30 tháng tù treo về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn.
      

      	
        Lê Công Điền: 36 tháng tù về tội công bố thông tin sai lệch.
      

      	
        41 bị cáo còn lại: 15 tháng tù treo đến 7 năm 6 tháng tù, tùy từng tội danh.
      

    

    
      Về trách nhiệm dân sự: 
    

    
      	
        Đối với nhóm hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”: Trịnh Văn Quyết và đồng phạm phải bồi thường 1.785 tỷ đồng cho các bị hại. Tính đến ngày 26/7/2024, các bị cáo đã nộp 264 tỷ đồng.
      

      	
        Đối với nhóm hành vi “thao túng thị trường chứng khoán”: Các bị cáo phải bồi thường 684 tỷ đồng.
      

    

    
      Trịnh Văn Quyết đã đề xuất dùng toàn bộ tài sản cá nhân để khắc phục hậu quả. 
    

    
      Sau phiên sơ thẩm, vợ ông Quyết cũng đã tự nguyện nộp 203 tỷ đồng để bổ sung phần khắc phục hậu quả. Đến ngày 19/12/2024, số tiền khắc phục hậu quả đã vượt mức 600 tỷ đồng.
    

    
      Đồng thời, ông Quyết cùng các em đã có đơn xin kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt và xin giảm trách nhiệm bồi thường dân sự.
    

    
      Diễn biến các phiên tòa phúc thẩm
    

    
      Ngày 26/12/2024, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở 
      
        phiên tòa xét xử phúc thẩm
      
       ông Trịnh Văn Quyết cùng 49 bị cáo khác trong vụ án hình sự xảy ra tại Tập đoàn FLC và các đơn vị liên quan. 
    

    
      Tuy nhiên, cho đến 9:30 sáng cùng ngày, ông Quyết vẫn chưa thể ra trình tòa.
    

    
      Ông Quyết và luật sư của mình nộp đơn xin hoãn phiên tòa do ông đang trong quá trình điều trị bệnh lao tại Bệnh viện 198 (Hà Nội).
    

    
      Đơn xin này được Thượng tá Hoàng Xuân Quang, đại diện Trại tạm giam T16, xác nhận.
    

    
      Cả ông Quyết và các bị cáo khác cùng với luật sư của họ đều đồng ý với việc hoãn phiên tòa khi được chủ tọa hỏi ý kiến. 
    

    
      Đại diện VKSND cũng đồng thuận hoãn phiên tòa để các bị cáo có thêm thời gian khắc phục thiệt hại của vụ án.
    

    
      Sau hội ý, chủ tọa thông báo hoãn phiên tòa phúc thẩm lần một.
    

    
      Ngày 25/3/2025, 
      
        phiên tòa phúc thẩm lần hai
      
       được mở lại.
    

    
      Tuy nhiên ông Trịnh Văn Quyết lại xin vắng mặt do bệnh tình đã trở nên nghiêm trọng, với nguy cơ 
      
        tử vong
      
       cao.
    

    
      Luật sư của ông Quyết đề nghị hoãn phiên tòa để gia đình ông có thêm thời gian để khắc phục thiệt hại của vụ án.
    

    
      Sau khi xem xét các ý kiến, Hội đồng Xét xử 
      
        quyết định
      
       tạm hoãn phiên tòa xét xử phúc thẩm lần hai và dự kiến mở lại phiên xét xử phúc thẩm này vào tháng 6/2025.
    

    
      Tính tới thời điểm này, gia đình bị cáo Trịnh Văn Quyết đã khắc phục hậu quả gần 1.000 tỷ đồng.
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      Ông Trần Đắc Sinh, cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị HOSE, được dẫn giải đến phiên tòa phúc thẩm, sáng 25/3/2025. Ảnh: Giang Long/Báo Tuổi Trẻ.
    

    
      Bamboo Airways sau biến cố tháng 3/2022
    

    
      Sau khi ông Quyết bị bắt, người ta thấy Bamboo Airways suy tàn. 
    

    
      Hãng hàng không từng được ngợi khen là làm tốt, vừa có đủ yếu tố giá rẻ như Vietjet, vừa có dịch vụ tốt và chuyên nghiệp như Vietnam Airlines, giờ đối diện với xáo trộn về nhân sự, áp lực thua lỗ và nợ nần.
    

    
      Điều này thể hiện rõ nhất qua việc hãng hàng không này thay đổi nhân sự cấp cao, cắt giảm mạnh đường bay nội địa và quốc tế.
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      Bamboo Airways từng có lúc được đánh giá nhỉnh hơn hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines về chất lượng dịch vụ. Nguồn ảnh: FLC.
    

    
      Cụ thể, về nhân sự, ngay sau khi ông Quyết bị bắt, ông 
      
        Đặng Tất Thắng
      
       khi đó là phó chủ tịch Tập đoàn FLC kiêm CEO Bamboo Airways đã được giao giữ chức chủ tịch Hội đồng Quản trị của Bamboo Airways thay ông Quyết.
    

    
      Tuy nhiên, ông Thắng rời nhiệm vụ chỉ sau vài tháng (7/2022).
    

    
      Sau đó, chỉ trong hai năm 2022 và 2023, hãng này lần lượt trải qua nhiều đời chủ tịch khác nhau, từ ông Nguyễn Ngọc Trọng, ông Oshima Hideki (người Nhật, đảm nhiệm ngắn hạn) cho đến ông 
      
        Lê Thái Sâm
      
       (một nhà đầu tư từng là chủ nợ lớn của FLC).
    

    
      Đến đầu năm 2024, cơ cấu lãnh đạo Bamboo Airways mới dần đi vào ổn định, khi vào ngày 5/2/2024, hãng này đã bổ nhiệm ông Phan Đình Tuệ (cựu phó tổng giám đốc Sacombank) làm chủ tịch Hội đồng Quản trị.
    

    
      Lý do, ông Tuệ là thành viên của Hội đồng Quản trị Bamboo Airways từ tháng 6/2023 và được kỳ vọng sẽ đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu nhờ kinh nghiệm 40 năm trong ngành tài chính – ngân hàng.
    

    
      Ngoài ra, trước đó, vào tháng 10/2023, Bamboo Airways cũng mời một chuyên gia hàng không kỳ cựu là ông Lương Hoài Nam để về giữ chức tổng giám đốc, dẫn dắt công cuộc tái cấu trúc toàn diện của hãng.
    

    
      Trên thực tế, nhờ dàn lãnh đạo mới, Bamboo Airways đã triển khai một “cuộc đại phẫu” tái cơ cấu nhằm cứu vãn hãng khỏi bờ vực phá sản.
    

    
      Trở lại với câu chuyện cắt giảm các chuyến bay, theo Báo 
      
        Dân Trí
      
      , lượng chuyến bay khai thác đã sụt giảm mạnh, từ 52.000 chuyến vào năm 2022 xuống còn 38.600 chuyến vào năm 2023.
    

    
      Đối với các chặng bay quốc tế, từ cuối năm 2022 đến đầu năm 2023, Bamboo Airways cũng đã 
      
        chấm dứt các đường bay dài
      
       đi châu Âu, Australia khi hãng ngừng khai thác đội Boeing 787 Dreamliner.
    

    
      Tháng 10/2023, Bamboo Airways thông báo rằng sẽ tạm dừng toàn bộ mạng bay quốc tế thường lệ để tập trung 
      
        tái cơ cấu​
      
      . Hãng thông báo dừng các tuyến bay châu Âu (như Frankfurt – Đức, London – Anh) và châu Á – Thái Bình Dương (Sydney, Melbourne – Úc; Incheon – Hàn Quốc; Narita – Nhật Bản; Đài Bắc – Đài Loan; Bangkok – Thái Lan; Singapore)​.
    

    
      Trong đó, chặng Hà Nội – London ngừng từ ngày 18/10/2023 và đến ngày 21/11/2023, hãng dừng TP. HCM – Bangkok.
    

    
      Cũng từ 
      
        cuối năm 2023
      
      , hãng đã phải ra hàng loạt quyết định “bất đắc dĩ” để giảm tần suất hoặc tạm dừng các đường bay hiệu quả thấp trong khu vực nội địa, như Hà Nội/TP. HCM – Phú Quốc và Hà Nội – Cà Mau.
    

    
      Từ tháng 4/2024, Bamboo Airways cũng ngừng khai thác các chặng từ Hà Nội và TP. HCM đi Côn Đảo, đồng thời dừng một số chuyến trên chặng Hà Nội – Huế và Hà Nội – Đồng Hới.
    

    
      Giữa bão tin đồn sắp phá sản, lãnh đạo Bamboo Airways khẳng định hãng không nộp đơn phá sản và những đồn đoán này là vô căn cứ.
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      Ông Lương Hoài Nam (giữa) nhận quyết định bổ nhiệm vị trí tổng giám đốc Bamboo Airways. Nguồn ảnh: Bamboo Airways.
    

    
      Từng trả lời trên VnExpress, CEO Lương Hoài Nam của Bamboo Airways nói nhờ các giải pháp cắt giảm chi phí và điều chỉnh hoạt động, mức lỗ hoạt động năm 2023 của hãng đã giảm ba lần so với trước tái cơ cấu. Vị CEO cũng kỳ vọng rằng đến cuối năm 2024, nếu giá nhiên liệu ổn định, hãng sẽ hòa vốn.
    

    
      Bamboo Airways đặt mục tiêu mở rộng dần trở lại đội bay (dự kiến tăng lên 12 chiếc vào cuối 2024) và 18 chiếc vào năm 2025. Từ đó, hãng sẽ phục hồi mạng bay nội địa và từng bước mở lại các đường bay quốc tế từ năm 2025​.
    

    
      Vào ngày 27/10/2024, Bamboo Airways 
      
        tái khai thác
      
       đường bay giữa TP. HCM và Đà Lạt (tần suất một chuyến khứ hồi/ngày). Ngoài ra, hãng cũng đã mở lại một số đường bay quốc tế, như tuyến Đài Bắc – Phú Quốc, Cao Hùng – Phú Quốc.
    

    
      Luật Khoa tạp chí
       sẽ tiếp tục cập nhật về diễn biến vụ án này.
    

    

    
      
    

    
      Giáo hội Phật giáo Việt Nam tinh gọn bộ máy như đảng chỉ đạo thế nào?
    

    
      Huệ Nhã
    

    
      Bài được đăng lần đầu trên luatkhoa.com vào 9/4/2025.
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      Nguồn ảnh: VGP News, Chutichghpgvn.vn. Đồ họa: Thiên Tân / Luật Khoa.
    

    
      Từ đầu năm 2025 đến nay, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Đảng Cộng sản đã đưa nhiều chủ trương tinh gọn toàn bộ tổ chức hệ thống chính trị tại Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đã có những động thái tương ứng.
    

    
      Ngày 5/1, GHPGVN thông qua 
      
        Nghị quyết
      
       Hội nghị kỳ 4, khóa 9. Tại khoản 11 của Nghị quyết có đề cập đến vấn đề tinh gọn bộ máy GHPGVN. Sau hai tháng, GHPGVN mới công bố thông tin rộng rãi về quyết định này.
    

    
      Hướng sắp xếp bộ máy của GHPGVN
    

    
      Theo Báo Giác ngộ, GHPGVN đang lấy ý kiến để tinh gọn bộ máy tổ chức, trong đó có đề xuất dừng tổ chức Đại hội Phật giáo cấp huyện.
    

    
      	
        
          Sáng 21/3
        
        , tại Thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP. HCM), GHPGVN đã tổ chức Hội nghị sinh hoạt giáo hội với sự tham dự của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, chủ tịch Hội đồng Trị sự, cùng đông đảo tăng, ni đại diện cho 34 tỉnh, thành phía Nam.
      

      	
        Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin về chủ trương cải tổ bộ máy tổ chức của Giáo hội, theo tinh thần giáo chỉ của Đức Pháp chủ và các nghị quyết của Hội đồng Chứng minh.
      

      	
        Chủ trương này nhằm hướng đến mô hình tổ chức tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với chủ trương cải cách bộ máy của Đảng và Nhà nước, cụ thể là theo Nghị quyết 18-NQ/TW của Trung ương Đảng khóa 12.
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      Hội nghị sinh hoạt giáo hội ngày 21/3, tại TP. HCM. Nguồn: 
      
        chutichghpgvn.vn
      
      .
    

    
      	
        Thượng tọa Thích Đức Thiện, phó chủ tịch và tổng thư ký Hội đồng Trị sự, cho biết việc tinh gọn nhằm phục vụ tốt hơn cho tăng, ni, Phật tử.
      

      	
        Theo đề án, GHPGVN sẽ chuyển từ mô hình ba cấp sang hai cấp, tức là bỏ cấp huyện và hoạt động theo mô hình cấp trung ương và cơ sở.
      

      	
        Dự kiến, việc sáp nhập các tổ chức Phật sự cấp huyện và xã sẽ hoàn tất trước ngày 30/6, và mô hình tổ chức mới sẽ chính thức vận hành từ ngày 30/8. Hiện tại, GHPGVN đang tiếp thu ý kiến để xây dựng đề án tinh gọn để ra văn bản hướng dẫn.
      

      	
        GHPGVN cũng đề ra sáu nội dung trọng tâm trong quý Hai của năm nay: triển khai Nghị quyết Đại hội Phật sự lần thứ 9; tổ chức Đại lễ Phật Đản Vesak 2025; tưởng niệm 62 năm ngày Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân; tôn trí xá lợi của ngài tại Việt Nam Quốc Tự; trình đề án tinh gọn bộ máy; và tổ chức họp giao ban giữa Hội đồng Trị sự và các Ban Trị sự tỉnh, thành.
      

    

    
      Tổng quan về GHPGVN
    

    
      GHPGVN là tổ chức Phật giáo ở Việt Nam, được thành lập vào ngày 7/11/1981 tại chùa Quán Sứ, Hà Nội, trên cơ sở hợp nhất chín tổ chức, hệ phái Phật giáo trong nước.
    

    
      Theo Báo Giác ngộ, sự ra đời của GHPGVN đánh dấu sự 
      
        thống nhất 
      
      của Phật giáo trong nước sau hơn 1.000 năm hoạt động phân tán.
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      Hội nghị đại biểu thống nhất Phật giáo Việt Nam năm 1981, tại chùa Quán Sứ, Hà Nội. Nguồn: 
      
        Báo Giác ngộ
      
      .
    

    
      	
        Hiện nay, GHPGVN là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Vị Giáo chủ hiện nay là Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng.
      

      	
        
          Phương châm
        
        
           hoạt động của GHPGVN là “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội”.
          

          

          Trong đó, “Đạo pháp” gồm “đạo” (những giáo lý giúp con người vượt qua khổ đau) và “pháp” (phương pháp tu học, truyền dạy). “Dân tộc” là GHPGVN luôn đồng hành cùng 54 dân tộc ở Việt Nam; “Chủ nghĩa xã hội” thể hiện tinh thần nhập thế, gắn bó với sự phát triển của đất nước trong mọi thời kỳ.
        
      

      	
        Tôn chỉ hoạt động là hướng đến giác ngộ chân lý, hòa hợp Tăng đoàn, xây dựng hòa bình và công bằng xã hội dựa theo giáo lý Đức Phật.
      

      	
        Về tổ chức, GHPGVN đang 
        
          tổ chức
        
         theo mô hình bốn cấp, gồm trung ương, tỉnh/thành, huyện/quận, và cơ sở (chùa, tịnh xá, thiền viện).
      

      	
        Sự kiện quan trọng nhất của GHPGVN là Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc, được tổ chức theo chu kỳ 5 năm. Tại đại hội này, các vị trong Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự sẽ được bầu chọn; Hiến chương được sửa đổi và Nghị quyết hoạt động cho nhiệm kỳ mới được thông qua.
      

      	
        Về tài chính, GHPGVN hoạt động dựa trên sự đóng góp của xã hội và tài sản của Giáo hội, bao gồm cơ sở tôn giáo như chùa, thiền viện, v.v.
      

      	
        Thành phần của GHPGVN gồm: giáo phẩm (tăng: hòa thượng, thượng tọa; ni: ni trưởng, ni sư), đại chúng (tỳ kheo, sa di, v.v.), cư sĩ, Phật tử tại gia.
      

      	
        Theo 
        
          Báo cáo
        
         Phật sự năm 2023, cả nước có 54.973 chức sắc Phật giáo, 18.544 cơ sở Phật giáo và khoảng 59,4 triệu tín đồ Phật giáo (trong tổng dân số 99 triệu người).
      

    

    
      Tổ chức của GHPGVN cũng đang bị “cồng kềnh, chồng chéo”
    

    
      Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, chủ tịch Hội đồng Trị sự, cho biết chủ trương tinh giản bộ máy GHPGVN theo tinh thần của đảng, nhà nước; thể hiện tinh thần Phật giáo đồng hành cùng dân tộc.
    

    
      	
        
          Điều này cũng được nêu rõ trong Hiến chương lần bảy (sửa đổi) của GHPGVN:
          

          

          “[…] xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày nay, tổ chức Phật giáo Việt Nam luôn luôn là thành viên tích cực, tin cậy, có trách nhiệm, và vững mạnh trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc […]”
        
      

      	
        Bên cạnh đó, phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội” vừa là 
        
          động cơ
        
         giúp cho Phật giáo đồ Việt Nam ý thức trách nhiệm cao cả của mình đối với vận mệnh đất nước”, vừa nhằm đảm bảo bộ máy Giáo hội hoạt động hiệu quả hơn, gắn với yêu cầu thực tiễn. 
      

      	
        Theo Thượng tọa Thích Lệ Quang, trong bối cảnh đất nước đang bước vào “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” (dẫn lời Tổng Bí thư Tô Lâm), GHPGVN cần có những bước đi phù hợp xu thế phát triển mới, thay vì chỉ xem việc thích nghi với xã hội là 
        
          mục tiêu phụ
        
        .
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      Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ chín. Nguồn: 
      
        chutichghpgvn.vn
      
      .
    

    
      	
        Thượng tọa Thích Nhật Từ cũng 
        
          nhận định
        
        
          : “Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 127-KL/TW […] đây là cơ hội để Giáo hội nhìn lại mô hình tổ chức hiện tại, hướng đến […] phù hợp với nhu cầu thực tiễn”.
          

          

          Sư Nhật Từ cũng chỉ ra rằng tổ chức hành chính của Giáo hội hiện nay đang bị “cồng kềnh, chồng chéo” vì có nhiều cấp, từ cấp trung ương, tỉnh/thành phố đến quận/huyện/thị/xã.
          

          

          Do vậy, GHPGVN cần tinh gọn bằng cách “tham khảo mô hình tinh giản của Nhà nước Việt Nam” đang triển khai mạnh mẽ từ đầu năm 2025.
        
      

      	
        Tương tự, tác giả Trần Mộng Tưởng 
        
          đề xuất
        
         GHPGVN nên hợp nhất một số đơn vị cùng chức năng trong 13 ban, viện; hợp nhất một số trường trung cấp Phật học; hợp nhất các cơ quan báo chí của Giáo hội.
      

    

    
      Nhiều nhà bình luận cũng cho rằng động thái của GHPGVN đã cho thấy được bản chất hoạt động.
    

    
      	
        Nhà báo Nam Việt trên RFA Tiếng Việt nêu 
        
          quan điểm
        
         rằng việc GHPGVN tuyên bố tinh giản bộ máy theo chủ trương của chính quyền đã bộc lộ bản chất bị chính trị hóa của tổ chức này.
      

      	
        Ở góc độ khác, tác giả Trần Dân 
        
          nghi vấn
        
         việc bỏ cấp huyện sẽ cho sư trụ trì có nhiều đặc quyền hơn trong quản lý cơ sở tôn giáo. Điều này dẫn đến khả năng, các sư “tham nhũng tiền công đức” cho “lợi ích cá nhân” hoặc “hối lộ, chạy chọt”.
      

      	
        Luật Khoa tạp chí
         cũng có 
        
          nhiều bài
        
        
           phân tích trước đây về tổ chức của Giáo hội.
          

          

          Đơn cử, tác giả Văn Tâm 
        
        
          đánh giá 
        
        
          GHPGVN không có quyền tự chủ về nhân sự. Các vị trí lãnh đạo chủ chốt của Giáo hội, đều do chính quyền chỉ định.
          

          

          Hay việc các tôn giáo, trong đó có Phật giáo, muốn hoạt động ở Việt Nam “phải có tính cộng sản”, tác giả Nguyễn Thanh Bình 
        
        
          phân tích
        
        .
      

    

    
      Cùng với nhà nước, GHPGVN phản đối Mỹ can thiệp vào “công việc nội bộ”
    

    
      Năm 2025, Việt Nam 
      
        tiếp tục
      
       bị đưa vào danh sách “các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo” (CPC), theo 
      
        đề nghị
      
       của Ủy ban Tự do Tôn giáo Hoa Kỳ (USCIRF). Tổ chức này cũng yêu cầu Việt Nam sửa đổi lại các văn bản luật liên quan hoạt động tôn giáo, như Nghị định 95/2023/NĐ-CP (hiệu lực từ 30/3/2024), do một số quy định được cho là “rất mơ hồ”.
    

    
      	
        
          Trong báo cáo, USCIRF ghi nhận rằng chính quyền Việt Nam đã thực hiện các hành động bắt giam, tra tấn và buộc bỏ đức tin đối với một số người Thượng. Trường hợp cụ thể bao gồm việc chính quyền: kết án Y Krec Bya 13 năm tù, Nay Y Blang hơn bốn năm tù và nhiều buổi đấu tố công khai khác trong năm 2024.
          

          

          Tháng 5/2024, ông Trần Văn Đức, tín đồ đạo Cao Đài, bị công an thẩm vấn sau cuộc gặp gỡ giữa ông và lãnh sự quán Hoa Kỳ. Tháng 11/2024, năm nhà sư Phật giáo Khmer Krom bị cáo buộc tội “lợi dụng quyền tự do dân chủ” tại Điều 331.
          

          

          Đến tháng 12/2024, USCIRF thống kê đã có 80 thành viên bị công an bắt giữ liên quan hoạt động tôn giáo.
        
      

      	
        Ngoài ra, nhiều tổ chức khác như Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (
        
          HRW
        
        ), 
        
          Open Doors
        
        , v.v cũng yêu cầu chính quyền Việt Nam tôn trọng nhân quyền và trả tự do cho các tín đồ bị bắt giữ.
      

      	
        Về phía Chính phủ Việt Nam, vào ngày 8/3, Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ đã đưa tin bác bỏ các cáo buộc về tự do tôn giáo ở Việt Nam.
      

      	
        Một bài viết dẫn lời Hòa thượng Thích Thanh Chính, thuộc GHPGVN, 
        
          cảnh báo
        
        
           việc này “gây bất lợi cho những nỗ lực củng cố và mở rộng quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Hoa Kỳ”.
          

          

          Sư Thanh Chính cho rằng Mỹ đã “can thiệp trắng trợn” vào công việc nội bộ của Việt Nam và GHPGVN.
        
      

      	
        Ngày 3/4, Báo Công an Nhân dân 
        
          “phản bác”
        
        
           báo cáo về tự do tôn giáo ở Việt Nam là thiếu căn cứ, đưa ra luận điểm sai lệch. Theo đó, Việt Nam đã không ngừng cải thiện quy định, mô hình quản lý nhà nước về tôn giáo.
          

          

          Các cấp chính quyền luôn quan tâm đến các sự kiện tôn giáo, ví dụ như Đại lễ Phật Đản Vesak 2025 sắp tới do GHPGVN tổ chức đăng cai, v.v. Trên cơ sở đó, cơ quan công an yêu cầu USCIRF “nghiêm túc đánh giá lại”.
        
      

    

    

    
      
    

    
      Sống nhờ lương – Kỳ 1: Lương 10 triệu đồng/tháng có đủ sống ở Hà Nội, TP. HCM?
    

    
      Hiếu Mạnh
    

    
      Bài được đăng lần đầu trên luatkhoa.com vào 8/4/2025.
    

    
      
        [image: ]
      
    

    
      Ảnh: Vũ Phượng, Nhật Thịnh/Báo Thanh Niên; Phương Hân, Trần Kiều - Bảo Hân/Báo Lao Động; Bình Nghi/VnExpress; VGP News; VTV Times; Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. Đồ họa: Thiên Tân / Luật Khoa.
    

    
      Theo báo cáo của Cục Thống kê Quốc gia (nay trực thuộc Bộ Tài chính, trước đây là Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư), năm 2023, Hà Nội có chi phí sinh hoạt đắt đỏ 
      
        đứng đầu
      
       cả nước. Xếp sau Hà Nội lần lượt là TP. HCM, Quảng Ninh, TP. Hải Phòng.
    

    
      Với chi phí sinh hoạt ngày một tăng, nhất là tại các thành phố lớn, nhiều người cho rằng mức lương dưới 10 triệu đồng/tháng là không đủ sống. Trong thực tế, đây cũng là một chủ đề gây tranh luận trong nhiều năm qua, liên quan tới lương hay thu nhập đủ sống.
    

    
      Để đánh giá mức lương 10 triệu đồng/tháng có thể giúp người lao động trang trải ở thành phố hay không, phóng viên của 
      Luật Khoa tạp chí
       tạm phân chia ra hai diện: (1) công nhân và (2) nhân viên các khối văn phòng, hành chính.
    

    
      Diện thứ nhất
    

    
      Ở phần này, bảng phân tích được lập ra với giả định rằng người lao động thuê phòng trọ diện tích nhỏ, tự nấu ăn (hoặc ăn quán bình dân), hạn chế tối đa chi tiêu cho việc giải trí.
    

    
      Cần lưu ý rằng nhiều người lao động (nhất là người nhập cư từ các tỉnh lẻ đến các thành phố lớn) còn phải nuôi con nhỏ, gửi tiền về quê cho ông bà, phụ giúp gia đình, v.v.
    

    
      
        [image: ]
      
    

    
      Ước tính các khoản chi tiêu cơ bản, hằng tháng cho một người lao động phổ thông có thu nhập khoảng 10 triệu đồng ở 
      
        TP. HCM
      
       và 
      
        Hà Nội
      
       (đơn vị: triệu đồng).
    

    
      Như vậy, mức lương 10 triệu đồng/tháng chỉ giúp cho một công nhân vừa đủ sống ở TP. HCM, với điều kiện họ phải chi tiêu tằn tiện, 
      
        thuê phòng trọ rẻ tiền
      
       và không phải nuôi con nhỏ.
    

    
      Tuy nhiên, nói lương của công nhân 10 triệu thì đấy là con số “hằng mong ước”, bởi thực tế, mức lương của công nhân hay lao động thủ công thấp hơn nhiều.
    

    
      Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, 
      
        mức thu nhập
      
       trung bình của công nhân tại các khu công nghiệp ở nước ta, vào năm 2025, dao động khoảng 4 – 7,5 triệu đồng/tháng.
    

    
      Với mức thu nhập này, hầu hết người lao động không thể tiết kiệm hay đầu tư cho những nhu cầu dài hạn như giáo dục, y tế.
    

    
      Do đó, người lao động luôn chịu cảnh “thiếu trước hụt sau”. Họ phải chấp nhận điều kiện sống thấp hơn (ví dụ như phòng chật hơn, nóng hơn, ăn uống ít hơn), 
      
        gửi con
      
       về quê cho ông bà chăm sóc, hoặc gửi con đến các điểm giữ trẻ tự phát gần khu công nghiệp (vì giá rẻ hơn các trường tư thục hoặc gần nhà).
    

    
      Và trên thực tế, có nhiều vụ 
      
        bạo hành trẻ em
      
      , thậm chí làm trẻ tử vong đã xảy ra tại các điểm giữ trẻ tự phát này.
    

    
      Ngoài ra, người lao động phải làm nhiều việc để gia tăng thu nhập, trang trải cuộc sống. Các chuyên gia gọi đây là “
      
        làm nhiều hơn để mua sự an sinh
      
      ”.
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      Công nhân tan ca của một khu công nghiệp ở TP. HCM. Ảnh: Nhật Thịnh / Báo 
      
        Thanh Niên
      
      .
    

    
      Tại TP. HCM, tác giả của loạt “Thuê trọ ở TP. HCM” (Báo Thanh Niên) đã 
      
        dẫn lời
      
       một công nhân ở quận Bình Tân như sau:
    

    
      “[…] Một góc phòng, cạnh nhà vệ sinh, là góc bếp, vài quyển vở con chị vẽ dở đặt cạnh nồi nấu ăn. Chị cũng kê thêm được hai chiếc tủ đựng quần áo và đồ lặt vặt. Gần tủ, ở ô tường trống và sạch nhất phòng, chị treo ảnh hai con. Không có chỗ kê giường, chị Trang nói ban ngày vợ chồng chị đặt một chiếc võng để ngả lưng, người này nằm võng thì người kia nằm đất. Tối đến mới lấy nệm ra ngủ […] Tiền thuê trọ tính cả điện nước khoảng 1,7 – 1,8 triệu đồng/tháng, ở vậy mới tiết kiệm chi phí”.
    

    
      Báo Dân Trí có 
      
        bài viết
      
      , nói rằng một gia đình gồm bốn thành viên, ở Hà Nội, phải “liệu cơm gắp mắm”, chi khoảng 50.000 đồng cho bữa tối để mỗi tháng chỉ tốn khoảng 4 triệu đồng cho tiền ăn.
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      Một góc khu trọ tại quận Bình Tân (TP. HCM). Ảnh: Xuân Trường / Báo 
      
        Dân trí
      
      .
    

    
      Theo một 
      
        khảo sát
      
       của Viện Công nhân và Công đoàn (thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) vào năm 2021, người lao động phải ăn nhiều mì tôm hơn, giảm lượng thịt hằng ngày, ăn gộp bữa, giảm bữa, v.v.
    

    
      Để có tiền trang trải, không ít người phải siết lại các khoản chi, vay mượn, và đặc biệt là rơi vào vòng xoáy “
      
        tín dụng đen
      
      ”.
    

    
      Đó là lý do vì sao rất đông công nhân xem sổ 
      
        bảo hiểm xã hội
      
       là tấm phao cứu sinh của đời mình. Nhiều người đã bán sổ bảo hiểm xã hội, cố gắng “đầu tư” vào nó và rút một lần để về quê hoặc chuyển sang nghề khác.
    

    
      Trước thực tế khắc nghiệt ở đô thị lớn, nhiều công nhân đã phải “bỏ phố về quê”.
    

    
      Đơn cử như 
      
        một công nhân
      
       ở TP. HCM cho biết lương của hai vợ chồng cộng lại chỉ khoảng 12 – 13 triệu đồng/tháng, sống tiết kiệm nên dư được khoảng 2 – 3 triệu đồng. Tuy nhiên tới năm 2024 thì chồng thất nghiệp, tiền trọ lại tăng. Hai vợ chồng cầm cự vài tháng rồi về quê.
    

    
      Diện thứ hai
    

    
      Ở phần này, bảng phân tích được lập ra với giả định rằng nhóm người lao động có trình độ cao hơn, ví dụ như làm nhân viên khối văn phòng, hành chính có mức lương 10 triệu đồng/tháng.
    

    
      Lúc bấy giờ, số tiền chi tiêu hằng tháng của nhóm lao động này sẽ cao hơn, ví dụ như phải thuê nhà gần công ty, chi tiền ăn uống đa dạng hơn (có thể ăn ngoài, đi cafe với bạn bè, đồng nghiệp), nuôi con nhỏ, v.v. Xem bảng dưới đây (đơn vị: triệu đồng).
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      Như vậy, nếu một nhân viên văn phòng có lương mỗi tháng 10 triệu đồng/tháng, sống tại TP. HCM hay Hà Nội thì hầu như phải trong hoàn cảnh thiếu trước hụt sau.
    

    
      Nhất là với trường hợp người lao động có con nhỏ, cộng thêm các khoản xã giao như đi cafe với bạn bè, đồng nghiệp thì chi phí sẽ càng tăng.
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      Một phòng trọ tại quận Phú Nhuận (TP. HCM) có giá thuê 5,5 triệu đồng/tháng, có thể cho từ hai đến ba người ở (tiền thuê chưa kể tiền điện, nước, phí dịch vụ và các loại phí khác). Nguồn: Báo 
      
        Thanh Niên
      
      .
    

    
      Một nhân viên kế toán 
      
        nói rằng
      
       gia đình họ (gồm bốn người) ở Hà Nội chi 5 triệu đồng/tháng cho tiền ăn. Họ tính toán từng bữa ăn, chi thêm tiền sữa, hoa quả cho con. Cả tháng, họ không dám ra tiệm ăn bát phở.
    

    
      Một nhân viên văn phòng trẻ ở TP. HCM 
      
        chia sẻ
      
       chỉ riêng tiền ăn uống cá nhân bên ngoài cũng ngốn 150.000 – 200.000 đồng/ngày nếu không tự nấu, thành ra “nghe thì dư giả, nhưng tháng nào cũng hết sạch tiền” với lương 13 triệu​ đồng.
    

    
      Nuôi con ở thành phố là gánh nặng lớn. Đối với trẻ dưới ba tuổi, gia đình có thể tiêu tốn vài triệu mỗi tháng để mua tã, sữa, đồ dùng cho con.
    

    
      Chẳng hạn, một cặp vợ chồng trẻ (giáo viên) tại TP. HCM ước tính chi khoảng 10 triệu đồng/tháng cho con (bao gồm tiền sữa, tã khoảng 3 triệu, tiền ăn dặm khoảng 3 triệu, và tiền học hành khoảng 3 triệu).
    

    
      Trong kịch bản mà chúng tôi đưa ra, bé còn nhỏ chưa đi học nên chỉ tính tiền sữa, bỉm khoảng 1,5 – 2 triệu đồng/tháng.
    

    
      Nếu cha mẹ gửi con đi nhà trẻ tư thục (do không có người trông), chi phí có thể thêm 2 – 4 triệu/tháng tùy trường.
    

    
      Ở đây giả định rằng sẽ một phụ huynh ở nhà chăm con để không phát sinh chi phí gửi trẻ, nhưng như vậy gia đình mất đi một nguồn thu.
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      Một nhà trẻ tự phát ở TP. HCM. Ảnh: Hạ Di / Báo 
      
        Dân Trí
      
      .
    

    
      Tuy nhiên, trên thực tế thì điều này lại khá phổ biến.
    

    
      Nhiều bà mẹ trẻ chấp nhận nghỉ làm hoặc làm bán thời gian để trông con, đổi lại gia đình sống dựa gần như hoàn toàn vào lương của người còn lại.
    

    
      Với mức lương đó, việc đảm bảo cuộc sống và tương lai cho con rất chật vật.
    

    
      Một bà mẹ ở TP. HCM 
      
        nói rằng
      
       “để chi tiêu thoải mái, lo được cho con và có khoản tiết kiệm khi sống ở thành phố, mỗi người cần lương khoảng 20 triệu/tháng”.
    

    
      Chi phí điện, nước, xăng, xe, internet cho gia đình ba người ở đô thị thường vào khoảng 1,5 triệu/tháng trở lên. Ví dụ, một hộ gia đình ở Hà Nội 
      
        cho biết
      
       tiền điện, nước trung bình khoảng 1 triệu/tháng; tiền xăng có thể không nhiều nếu ở gần nơi làm (khoảng vài trăm ngàn đồng).
    

    
      Ngoài ra, chi phí khác như đi hiếu hỉ, ma chay, quà cáp, thuốc men, sửa chữa, v.v. cũng chiếm từ 1 triệu đồng/tháng. Ngân sách của người lao động sẽ “âm” nếu không có dự phòng.
    

    
      Nhiều bài báo đã phân tích vấn đề này. Trên thực tế, nhiều cặp vợ chồng trẻ ở thành phố chia sẻ họ chỉ sống ổn khi cả hai cùng đi làm; thu nhập gộp từ 15 đến 20 triệu mới đủ trang trải nuôi con nhỏ đầy đủ, còn nếu chỉ có 10 triệu cho một người thì khó có tích lũy, 
      
        tương lai mờ mịt
      
      .
    

    
      Từ hai giả định
    

    
      Như vậy, theo phân tích của chúng tôi, ở cả TP. HCM và Hà Nội, lương 10 triệu đồng/tháng chỉ đủ cho một người độc thân sống tạm ổn với mức chi tiêu cơ bản, còn để nuôi gia đình nhỏ thì rõ ràng là không đủ.
    

    
      Sự khác biệt chi phí giữa hai thành phố là không lớn (chủ yếu là vì Hà Nội nhỉnh hơn chút đỉnh về giá thuê nhà và dịch vụ​).
    

    
      Mức lương 10 triệu đồng chỉ thực sự chấp nhận được khi người lao động độc thân hoặc đã có sẵn nhà ở thành phố. Những người có nhà riêng ở TP. HCM hay ở Hà Nội được ví von như có 
      
        tấm bùa hộ mệnh
      
      .
    

    
      Ngược lại, người nhập cư chưa có nhà sẽ 
      
        sống chật vật
      
       với mức lương này. Họ không dám nghĩ đến chuyện mua nhà, mua xe hay để dành cho tương lai​.
    

    
      Tuy nhiên, lương 10 triệu đồng là mức chúng tôi đặt ra một cách “lý tưởng”. Bởi trên thực tế, cả lương và thu nhập của rất nhiều người lao động ở nước ta không đạt được mức này.
    

    

    
      
    

    
      Sống nhờ lương – Kỳ 2: Lương nhà nước, lương tư nhân
    

    
      Hiếu Mạnh
    

    
      Bài được đăng lần đầu trên luatkhoa.com vào 10/4/2025.
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      Nguồn ảnh: Tạp chí Người Hà Nội, The 7. Đồ họa: Thiên Tân / Luật Khoa.
    

    
      Dựa theo số liệu của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cũ (LĐTBXH), phóng viên Luật Khoa tạp chí tổng hợp mức lương bình quân hằng tháng của người lao động trong giai đoạn 2020 – 2024.
    

    
      Mức lương này được phân chia theo các loại hình doanh nghiệp gồm: khu vực doanh nghiệp nhà nước (do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ), ngoài nhà nước (doanh nghiệp tư nhân, dân doanh) và có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). [1]
    

    
      
        [image: ]
      
    

    
      Bảng: Lương bình quân tháng của người lao động theo khu vực doanh nghiệp, qua các năm 
      
        2020
      
      , 
      
        2021
      
      , 
      
        2022
      
      , 
      
        2023
      
      , 
      
        2024
      
      . Đơn vị: triệu đồng.
    

    
      Cần lưu ý rằng mức lương bình quân tất cả doanh nghiệp là mức lương trung bình gộp chung của người lao động trong các doanh nghiệp thuộc mẫu khảo sát của ngành LĐTBXH mỗi năm.
    

    
      Quy mô mẫu từ 4,5 – 5,7 triệu người lao động, chiếm khoảng 16 – 18% tổng số người lao động làm công ăn lương.
    

    
      Ngoài ra, các con số này chủ yếu phản ánh khu vực lao động có quan hệ hợp đồng (làm công hưởng lương), chứ chưa bao gồm khu vực kinh tế phi chính thức (tức lao động tự do, không có hợp đồng).
    

    
      Mức lương bình quân toàn quốc theo nghĩa rộng (bao gồm cả lao động tự do) thường thấp hơn, ví dụ 
      
        năm 2022
      
       chỉ khoảng 6,7 triệu đồng và 
      
        năm 2023
      
       khoảng 7,1 triệu đồng.
    

    
      Mức tăng lương ở khu vực nhà nước và FDI ổn định qua các năm, bất kể tác động của dịch COVID-19. Lý do, hiện nay cách tính lương của các khu vực này được điều chỉnh lần lượt theo hệ lương cơ sở và lương tối thiểu vùng có xu hướng tăng lên mỗi năm.
    

    
      Tuy nhiên, về khoảng thưởng, nhất là thưởng Tết, chúng ta có thể thấy sự khác biệt rõ rệt trong từng loại hình doanh nghiệp, chủ yếu phụ thuộc vào hoạt động sản xuất kinh doanh (với doanh nghiệp tư nhân) và ngân sách quy định (với các đơn vị nhà nước). Trong đó, các doanh nghiệp FDI thường thưởng Tết cao hơn, tùy hiệu suất công việc và vị trí việc làm. Còn doanh nghiệp nhà nước thường thưởng thấp hơn nhưng đa số đồng đều và ổn định.
    

    
      Đơn cử, trong năm 2021, mức thưởng Tết Nguyên đán ghi nhận doanh nghiệp FDI là nhóm trả thưởng cao nhất, với bình quân 6,99 triệu đồng/người. Đặc biệt, tại TP. HCM, một doanh nghiệp dân doanh đã chi thưởng Tết lên tới 
      
        1,07 tỷ đồng
      
      /người và đây cũng là mức thưởng cao nhất cả nước trong năm. Trong khi đó, doanh nghiệp nhà nước có mức thưởng thấp nhất, với bình quân là 5,85 triệu đồng/người.
    

    
      Đến năm 2025, mức thưởng Tết bình quân là 7,72 triệu đồng/người, tăng 13% so với năm 2024 (6,85 triệu đồng/người). Trong đó, doanh nghiệp nhà nước thưởng Tết bình quân là 7,66 triệu đồng/người; doanh nghiệp FDI là 8,24 triệu đồng/người; doanh nghiệp dân doanh là 6,76 triệu đồng/người. Đặc biệt, một doanh nghiệp FDI ở TP. HCM có mức thưởng tết lên tới hơn 
      
        1,9 tỷ đồng
      
      /người. 
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      Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội Nguyễn Huy Khánh trao quà Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 cho người lao động Công ty Cổ phần môi trường và công trình đô thị Sơn Tây. Nguồn: Báo 
      
        Lao Động Thủ Đô
      
      .
    

    
      Trở lại về lương của người lao động tại các khu vực doanh nghiệp, tính chung cả giai đoạn 2020 – 2024, lương danh nghĩa bình quân tại các doanh nghiệp tăng khoảng 17,8% (từ 7,54 lên 8,88 triệu đồng).
    

    
      Tuy nhiên, sau khi điều chỉnh theo chỉ số tiêu dùng (CPI), lương thực tế năm 2024 chỉ cao hơn khoảng 5 – 6% so với năm 2020.
    

    
      Thậm chí, so với mốc trước đại dịch COVID-19 (năm 2019), thu nhập thực tế của lao động 
      
        năm 2021
      
       còn giảm. Đến 
      
        năm 2022
      
      , thu nhập mới phục hồi vượt mức 2019 khoảng 4% (về sức mua).
    

    
      Trong giai đoạn 2023 – 2024, mặc dù lương danh nghĩa đạt mức cao nhất lịch sử, nhưng mức lạm phát cũng tăng tương ứng.
    

    
      Chính điều này đặt ra thách thức về đảm bảo mức sống của người lao động khi tiền lương tăng nhưng giá nhà ở, thực phẩm, xăng dầu, điện nước, v.v. cũng tăng “phi mã”.
    

    
      Nói cách khác, về cơ bản, mức sống của người lao động được cải thiện rất khiêm tốn, do thu nhập dù có tăng cũng chỉ đủ bù đắp chi phí sinh hoạt ngày một đắt đỏ.
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      Sáu khoản chi phí để tính toán mức lương đủ sống, bao gồm: chế độ ăn uống chi phí thấp, nhà ở cơ bản, giáo dục đạt tới bậc THCS, chăm sóc sức khỏe, các nhu cầu khác và khoản chi phí phát sinh ngoài dự kiến. Ảnh: Anker Research Institute. Nguồn: Báo 
      
        Tuổi Trẻ
      
      .
    

    
      Mức lương tối thiểu vùng hiện nay
    

    
      Theo Bộ luật Lao động 2019, mức lương tối thiểu vùng được xem là mức lương thấp nhất mà người sử dụng lao động phải trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất, trong điều kiện lao động bình thường.
    

    
      Nói cách khác, đây chính là mức sàn để tránh tình trạng người lao động bị trả lương quá thấp.
    

    
      Từ ngày 1/7/2024, mức lương tối thiểu vùng được điều chỉnh tăng khoảng 6% so với trước đó (theo Nghị định 74/2024/NĐ-CP). 
    

    
      Dựa theo các nghị định của Chính phủ, phóng viên Luật Khoa tạp chí tổng hợp mức lương tối thiểu theo vùng của người lao động qua các năm 
      
        2017
      
      , 
      
        2018
      
      , 
      
        2019
      
      , 
      
        2022
      
      , 
      
        2024
      
      . Xem ảnh dưới đây (đơn vị: đồng).
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      Đồ hoạ: Hiếu Mạnh.
    

    
      Cần lưu ý rằng lương tối thiểu không phải là lương đủ sống. Lương tối thiểu chỉ đủ cho người lao động sinh tồn. Trong khi đó, lương đủ sống là 
      
        mức lương
      
       cho phép người lao động và gia đình của họ có một cuộc sống đầy đủ và thoải mái hơn. Ngoài việc đáp ứng cho các chi tiêu cơ bản thì người lao động còn được một khoản tiết kiệm, đề phòng cho tình huống khẩn cấp như bệnh hoạn.
    

    
      Do đó, lương đủ sống sẽ cao hơn lương tối thiểu.
    

    
      Mặc dù lương tối thiểu theo vùng đã được điều chỉnh tăng thêm qua các năm, nhưng trên thực tế, mức lương này vẫn không đủ để người lao động chi trả cho cuộc sống hằng ngày, nhất là tại các 
      
        thành phố
      
       lớn như Hà Nội, TP. HCM.
    

    
      Như đã đề cập, con số lương tối thiểu sẽ được tính toán từ nhiều nguồn, trong đó có “mức sống tối thiểu”. Thông thường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao tính toán mức sống tối thiểu để Hội đồng Tiền lương Quốc gia quyết định mức lương tối thiểu.
    

    
      Trong mỗi kỳ họp của Hội đồng Tiền lương Quốc gia thì báo chí lại rộ lên thông tin về tính toán mức sống tối thiểu của người lao động. Công đoàn nhà nước từng kêu gọi Chính phủ công bố mức sống tối thiểu để công chúng được biết. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa rõ mức sống tối thiểu của người lao động là bao nhiêu.
    

    
      Trong khi đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã bị chấm dứt hoạt động và hợp nhất với Bộ Tài chính.
    

    
      Năm 2023, Viện Anker 
      
        ước tính
      
       mức lương đủ sống của người lao động khu vực ở TP. HCM hay Hà Nội là hơn 8,6 triệu đồng/tháng.
    

    
      Hay theo một 
      
        thống kê
      
       của Liên minh Lương đủ sống toàn cầu (Global Living Wage) vào năm 2024 cho thấy mức lương đủ sống của người lao động tại TP. HCM là hơn 8,9 triệu đồng.
    

    
      Các mức ước tính này đều gấp đôi mức lương tối thiểu theo vùng ở nước ta (trừ vùng I).
    

    
      Cán bộ, công chức cũng mất trăm năm mới mua được nhà
    

    
      Trong khi đó, lương của cán bộ, công nhân viên chức và người lao động làm cho các đơn vị nhà nước (sau đây gọi chung là công chức) cũng không cao hơn là mấy.
    

    
      Vào tháng 6/2024, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản đã 
      
        quyết định
      
       tăng mức lương cơ sở từ 1,8 lên 2,24 triệu đồng/tháng (tăng khoảng 30%) kể từ ngày 1/7/2024. Đây là mức tăng cao nhất từ trước đến nay.
    

    
      Mất bảy năm trời, kể từ năm 2017 đến 2024, mức lương cơ sở 
      
        mới tăng
      
       từ 1,3 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng. Cần lưu ý mức lương cụ thể sẽ tùy vào hệ số, ví dụ người có trình độ đại học mới ra trường sẽ có hệ số 2,34, tức lương sẽ bằng 2,24 x 2,34/tháng (xem ảnh dưới đây). Nhà nước đang tiến tới việc dần bỏ cách tính lương cơ sở mà công chức vẫn hay gọi là “lương ba cọc ba đồng” này và thay thế bằng lương theo vị trí việc làm.
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      Về chỉ số giá tiêu dùng (CPI) thì đây là một trong những yếu tố tác động đến việc điều chỉnh mức lương tối thiểu và cả lương cơ sở của người lao động.
    

    
      Ở phần trên, chúng tôi có đề cập “lương thực tế” và mức này được tính theo chỉ số giá tiêu dùng.
    

    
      Mối quan hệ giữa lương thực tế, mức lương cơ sở và CPI có thể được thể hiện qua công thức:
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      Chú thích: Phóng viên chuyển từ CPI (%) sang hệ số bằng cách cộng 1. Ví dụ: CPI tăng 3,23% nghĩa là mức giá chung tăng lên 103,23% so với năm gốc. 
    

    
      Theo công thức này, khi CPI tăng (tức giá cả hàng hóa và dịch vụ tăng), nếu mức lương cơ sở không tăng tương ứng, thì lương thực tế sẽ giảm và điều này dẫn đến sức mua của người lao động bị suy giảm. 
    

    
      Ngược lại, nếu mức lương cơ sở tăng bằng hoặc cao hơn mức tăng của CPI, thì lương thực tế sẽ được giữ nguyên hay tăng lên. Nhờ đó mà mức sống của người lao động được cải thiện.
    

    
      Có thể nhấn mạnh rằng dù 
      
        chỉ số CPI
      
       tăng đều qua các năm, nhưng mức tăng lương cơ sở vẫn chưa theo kịp – xem biểu đồ mà phóng viên của Luật Khoa lập như sau:
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      Đồ hoạ: Hiếu Mạnh.
    

    
      Có thể thấy trong giai đoạn 2018 – 2022, mức tăng lương không ổn định. Đặc biệt, vào các năm 2019, 2021 và 2022, mức tăng lương gần như bằng 0, trong khi chỉ số CPI vẫn duy trì ở mức khá ổn định. Mức thấp nhất là năm 2021 (1,84% do tác động của dịch COVID-19).
    

    
      Trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2022, mức lương cơ sở giữ nguyên ở mức 1,49 triệu đồng/tháng (theo Nghị định 38/2019). Tuy nhiên, chỉ số CPI vẫn không giảm nhiệt mấy. 
    

    
      Áp dụng công thức đã đề cập phía trên, ta tính được lương thực tế các năm như sau:
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      Điều này cho thấy lương thực tế của người lao động bị giảm, do thu nhập không theo kịp tốc độ tăng giá tiêu dùng.
    

    
      Từ năm 2023 – 2024, mức tăng lương tăng vọt lần lượt lên 20,8% và 24,4%, vượt xa mức tăng CPI. Dù có thể xem đây là một bước chuyển lớn, nhưng thực tế thì nó chỉ nhằm bù đắp cho sự sụt giảm về sức mua cho những năm trước. Việc tăng lương đột ngột này cũng đặt ra câu hỏi về tính bền vững của mức lương và mức lạm phát trong tương lai.
    

    
      Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga 
      
        cho rằng
      
       lương thấp so với mặt bằng cuộc sống chính là một trong số những nguyên nhân dẫn đến tình trạng tham nhũng, chây ì trong công việc trong khối nhà nước.
    

    
      Trong bối cảnh tinh gọn bộ máy, sáp nhập tỉnh thành, ông Nguyễn Thanh Giang, một cán bộ làm ở Sở Tài chính, 
      
        chia sẻ
      
       với VTC News rằng với mức lương khoảng hơn 9 triệu đồng cùng 1 triệu đồng tiền phụ cấp, ông chỉ đủ trang trải chi phí cá nhân; còn việc hỗ trợ thêm cho gia đình thì gần như không thể.
    

    
      Nếu buộc phải di chuyển xa nhà (dự tính ông Giang sẽ phải di chuyển hơn 40km để đến nơi làm việc mới sau khi các tỉnh sáp nhập), nhiều người trong cơ quan ông cũng lo sẽ phải xin nghỉ để tìm việc khác, vì nếu không được tăng lương, họ khó có thể trụ lại.
    

    
      Trước thực tế này, tránh sự “cào bằng” trên toàn quốc, nhiều đô thị vốn phải giải quyết 
      
        khối lượng công việc hành chính lớn
      
       như Hà Nội, TP. HCM đã xin chính phủ “cơ chế đặc thù” để chi trả lương cho công chức từ ngân sách của địa phương. Đây còn gọi là “thu nhập 
      
        tăng thêm
      
      ”.
    

    
      Nhờ chính sách này, nhiều công chức có thêm tiền (mức tăng thêm có thể gấp đôi lương) và được tiếp thêm động lực để làm việc.
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      Cán bộ, công chức tại UBND quận 5, TP. HCM trong giờ làm việc/Nguồn: Báo Người Lao Động.
    

    
      Tuy nhiên, với mức lương cơ sở hiện nay, theo Đại biểu Quốc hội Nguyễn Công Long thì “một công chức không ăn gì cả thì cũng 
      
        mất vài trăm năm
      
       mới mua được nhà”.
    

    
      Trong khi đó, giá chung cư ở TP HCM bình quân mỗi 
      
        năm tăng 15 – 20%
      
      . Còn ở Hà Nội, các phân khúc như chung cư, đất nền, nhà riêng… đều tăng trung bình 
      
        khoảng 40%
      
      , mức tăng “kỷ lục” diễn ra trong năm 2024.
      



    

    
      Sống nhờ lương – Kỳ 3: Thu nhập của người dân trong giai đoạn 2020 – 2024
    

    
      Hiếu Mạnh
    

    
      Bài được đăng lần đầu trên luatkhoa.com vào 11/4/2025.
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      Ảnh: Giang Nam/Báo Hà Nam; Công đoàn TKV; Phong Lan/UBND tỉnh Đồng Nai; Hồng Đào, Cao Hường/Báo Người Lao Động; Ngọc Thành/VnExpress; Sơn Nguyễn/Báo Dân Trí; Văn Giang/Báo Khánh Hòa. Đồ họa: Thiên Tân / Luật Khoa.
    

    
      Dựa theo các báo cáo về tình hình lao động hằng năm của Cục Thống kê Quốc gia, phóng viên Luật Khoa tạp chí tổng hợp mức lương của người lao động Việt Nam trong giai đoạn 2020 – 2024. [1] [2]
    

    
      Năm 2020
    

    
      Năm 2020, do chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, nước ta có hơn 32 triệu người lao động từ 15 tuổi trở lên bị giảm giờ làm, giảm thu nhập, thậm chí là mất việc làm.
    

    
      Theo 
      
        báo cáo
      
       của Cục Thống kê Quốc gia, thu nhập bình quân tháng của người lao động trong năm 2020 là 5,5 triệu đồng, thấp hơn so với năm 2019.
    

    
      Trong đó, thu nhập bình quân của người lao động ở thành thị cao hơn của người lao động ở nông thôn 1,5 lần (tương ứng là 7 triệu đồng và 4,7 triệu đồng).
    

    
      Người làm công ăn lương có thu nhập bình quân tháng đạt 6,6 triệu đồng, giảm gần 100.000 đồng so với năm trước.
    

    
      Do tác động của dịch COVID-19, thu nhập của nhiều nhóm lao động bị giảm sâu, đi đầu là ngành dịch vụ (giảm 215.000 đồng/người/tháng).
    

    
      Tính riêng trong quý hai năm 2020, 
      
        thu nhập
      
       của người lao động ở nhóm hoạt động nghệ thuật, giải trí giảm 14% so với cùng kỳ năm 2019, thu nhập nhóm lao động trong lĩnh vực dịch vụ lưu trú và ăn uống cũng giảm 11%.
    

    
      Sau đó là nhóm thuộc ngành công nghiệp và xây dựng, giảm 100.000 đồng/người/tháng; nhóm lao động ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, và thủy sản cũng giảm 156.000 đồng/người/tháng.
    

    
      
        [image: ]
      
      Người lao động được kiểm tra nhanh COVID-19 tại nơi làm việc Nguồn: 
      
        Báo Chính phủ
      
      .
    

    
      Vào tháng 11/2020, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 14 (nhiệm kỳ 2016 – 2021), ông Nguyễn Xuân Phúc lúc này là thủ tướng, 
      
        nhấn mạnh
      
       rằng thu nhập bình quân đầu người của nước ta tăng gần 145% (khoảng 9.000 USD/năm) theo tiêu chuẩn của Ngân hàng Thế giới.
    

    
      Trong khi đó, theo Cục Thống kê Quốc gia, với mức tăng trưởng trung bình 7% trong 10 năm tới thì vào 2030 thu nhập người Việt 
      
        mới đạt
      
       7.500 USD/năm.
    

    
      40% hộ nông thôn ở nước ta không có tiền tích lũy
    

    
      Cũng trong năm 2020, báo chí cũng đưa một thông tin đáng chú ý là năng suất lao động của nông dân Việt Nam thuộc nhóm 
      
        thấp nhất
      
       châu Á.
    

    
      Cụ thể, năng suất lao động ở khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp, và thủy sản của Malaysia cao gấp 11,9 lần so với mức năng suất của Việt Nam; Indonesia cao gấp 2,4 lần; Thái Lan cao gấp 2,1 lần; và Philippines cao gấp 1,8 lần.
    

    
      Lý do là quy mô sản xuất nông nghiệp của nước ta còn nhỏ, trình độ chuyên môn và tính chuyên nghiệp của nông dân thấp, lao động trực tiếp trên đồng ruộng chủ yếu là người có tuổi và trẻ nhỏ.
    

    
      Thu nhập trong giai đoạn 2002 – 2016 của hộ nông dân ở nước ta tăng trung bình 5,75%/năm. Tuy nhiên, mức thu nhập của nông dân vẫn còn thấp hơn nhiều so với mặt bằng chung.
    

    
      Khả năng tích lũy của các hộ nông dân còn rất thấp, chủ yếu vì giá cả leo thang và thu nhập không ổn định.
    

    
      Số tiền tích lũy cao nhất của một hộ nông dân trong năm chỉ đạt khoảng 22 triệu đồng, chưa bằng 50% mức tích lũy của hộ thành thị. Trong đó, có 40% hộ nông thôn không có tích lũy, 84% lao động nông nghiệp không có tiền để dành.
    

    
      Năm 2021
    

    
      Năm 2021, đại dịch COVID-19 tiếp tục ảnh hưởng nặng nề đến thị trường lao động trong nước. Lực lượng lao động và thu nhập của người dân đã có nhiều biến động đáng chú ý.
    

    
      Về quy mô lực lượng lao động, tổng số lao động từ 15 tuổi trở lên trên cả nước đạt 50,5 triệu người, 
      
        giảm 791.600 người
      
       so với năm 2020. Trong đó, có 49 triệu người có việc làm và gần 1,5 triệu người thất nghiệp.
    

    
      Tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm tăng lên mức cao nhất chưa từng thấy.
    

    
      Thu nhập bình quân tháng của người lao động vào năm 2021 
      
        đạt
      
       hơn 4,2 triệu đồng, giảm so với năm 2020.
    

    
      Cần lưu ý rằng mức thu nhập này có sự khác biệt đáng kể giữa các vùng miền (lương ở đô thị cao hơn ở nông thôn) và các nhóm lao động.
    

    
      Trong quý 3 năm 2021, thu nhập của người lao động trong một số ngành nghề giảm mạnh so với quý trước. Cụ thể, ngành vận tải và kho bãi ghi nhận mức giảm trung bình 20,3%, tương đương 1,6 triệu đồng mỗi người. Ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống cũng giảm 21,2%, tương ứng 1,2 triệu đồng.
    

    
      Trong khi đó, thu nhập bình quân của nhóm lao động làm công ăn lương trong cùng kỳ là khoảng 6 triệu đồng, chỉ giảm nhẹ hơn (795.000 đồng) so với quý 2.
    

    
      Cùng thời gian đó, có hơn 4,3 triệu người làm các công việc tự sản, tự tiêu (tức lao động tự do), tăng gần 600.000 người so với cùng kỳ năm 2020. Số lao động này chủ yếu ở khu vực nông thôn (chiếm 90,4%). Cục Thống kê Quốc gia không công bố thu nhập của nhóm này. Xem ảnh dưới đây.
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      Theo 
      
        báo cáo
      
       Điều tra lao động việc làm năm 2021 của Cục Thống kê Quốc gia (trước đây là Tổng cục Thống kê). Đồ họa: Hiếu Mạnh.
    

    
      Năm 2022
    

    
      Trong năm 2022, 
      
        thu nhập
      
       bình quân tháng của người lao động đạt 6,7 triệu đồng, tăng đáng kể so với thời kỳ dịch COVID-19.
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      Theo 
      
        báo cáo
      
       Điều tra lao động việc làm năm 2022 của Tổng cục Thống kê. Đồ họa: Hiếu Mạnh.
    

    
      Theo 
      
        Cục Thống kê Quốc gia
      
      , lực lượng lao động cả nước năm 2022 là 51,7 triệu người, tăng thêm 1,2 triệu người so với năm 2021. Trong số này, có 50,6 triệu người có việc làm, còn lại 1,1 triệu người đang thất nghiệp.
    

    
      Nhóm lao động làm công ăn lương có mức thu nhập trung bình khoảng 7,5 triệu đồng/tháng. Cụ thể, nam giới có thu nhập khoảng 7,95 triệu đồng, cao hơn so với nữ giới là 6,98 triệu đồng.
    

    
      Năng suất lao động thuộc nhóm thấp nhất khu vực Đông Nam Á
    

    
      Trong năm 2022, tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức trên cả nước là 65,6%, giảm 2,9 điểm phần trăm so với năm 2021.
    

    
      Ước tính, Việt Nam có khoảng 33,6 triệu người đang làm các công việc phi chính thức, chiếm khoảng 68,5% tổng số lao động có việc làm.
    

    
      
        Theo Cục Thống kê Quốc gia
      
      , lao động phi chính thức là lao động không có quan hệ hợp đồng lao động hay hợp đồng làm việc. Họ là những người làm công việc không được pháp luật lao động bảo vệ, không phải đóng thuế thu nhập, và không được hưởng các quyền lợi như bảo hiểm xã hội, trợ cấp thôi việc, lương nghỉ phép, hay chế độ nghỉ ốm.
    

    
      Lực lượng lao động này luôn tồn tại ở mọi nền kinh tế như một phần tất yếu. Đặc biệt, trong giai đoạn kinh tế khó khăn, nhóm lao động phi chính thức đóng vai trò như một “bệ đỡ” giúp nhiều người có việc làm tạm thời. Tuy nhiên, đây cũng là nhóm dễ bị tổn thương và khó tiếp cận các chính sách hỗ trợ, vì vậy cần được quan tâm và bảo vệ nhiều hơn.
    

    
      Năng suất lao động của Việt Nam cũng thuộc 
      
        nhóm thấp nhất
      
       trong khu vực Đông Nam Á, chủ yếu vì lao động khu vực phi chính thức chiếm tỷ lệ cao.
    

    
      Năm 2023
    

    
      Theo Cục Thống kê Quốc gia, 
      
        năm 2023
      
      , người lao động có mức thu nhập bình quân hằng tháng là 7,1 triệu đồng, tăng so với năm 2022. Trong đó, thu nhập của lao động ở khu vực thành thị (8,7 triệu đồng), gấp 1,4 lần so với khu vực nông thôn (6,2 triệu đồng).
    

    
      Ngoài ra, thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương là 8 triệu đồng, tăng 5,8% tương ứng tăng khoảng 433.000 đồng so với năm trước.
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      Theo 
      
        báo cáo
      
       Điều tra lao động việc làm năm 2023. Đồ họa: Hiếu Mạnh.
    

    
      Dù số người có việc làm đang tăng lên trong giai đoạn phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vẫn thừa nhận rằng chất lượng nguồn lao động chưa được cải thiện rõ rệt. Phần lớn người lao động vẫn làm những công việc thiếu ổn định, bấp bênh, và không có tính lâu dài.
    

    
      Chỉ có 24,5% người lao động cho biết thu nhập đủ để trang trải chi tiêu hằng tháng
    

    
      
        Khảo sát
      
       về đời sống, việc làm và tiền lương của người lao động năm 2023 của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam (với hơn 3.000 công nhân tại 157 doanh nghiệp thuộc 6 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ, TP.HCM, Bình Dương, và An Giang) đã cho thấy nhiều kết quả đáng chú ý.
    

    
      Theo đó, chỉ khoảng 24,5% người lao động cho rằng thu nhập đủ sống, trong khi hơn 17% cho biết họ thường xuyên phải đi vay nợ. Để cải thiện thu nhập, khoảng 76% người lao động sẵn sàng làm thêm giờ, với mong muốn làm thêm trung bình hơn 47 giờ mỗi tháng.
    

    
      Tuy nhiên, dù làm thêm, đời sống vẫn còn rất chật vật: gần một nửa người lao động đang sống trong các khu trọ cấp bốn với điều kiện sinh hoạt hạn chế, chi phí thuê trọ và sinh hoạt chiếm phần lớn thu nhập hằng tháng.
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      Nhà trọ của chị Giàng Thị Ca (sinh năm 1999) – công nhân Khu công nghiệp Thăng Long. Nguồn: Báo 
      
        Lao Động
      
      .
    

    
      Tiền lương thấp không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, mà còn tác động đến những quyết định lớn trong đời người.
    

    
      Cụ thể, cũng theo kết quả khảo sát, có tới 53,7% người lao động chia sẻ rằng thu nhập hiện tại khiến họ phải cân nhắc việc lập gia đình, và 72% nói rằng điều đó ảnh hưởng đến quyết định sinh con.
    

    
      Khi ốm đau, chỉ khoảng 46,5% người lao động đủ khả năng mua một số loại thuốc cơ bản, và hơn 6% thậm chí không có khả năng chi trả cho việc khám chữa bệnh. Có khoảng 12,3% đã từng phải rút bảo hiểm xã hội một lần.
    

    
      Anh Nguyễn Duy Phương, một công nhân ở Hà Nội, 
      
        cho biết
      
       lương cơ bản của anh chưa đến 5,7 triệu đồng/tháng. Trước đây, nhờ làm thêm nên thu nhập được khoảng 10 triệu đồng. Tuy nhiên, hiện tại không còn việc làm thêm, vợ chồng anh buộc phải gửi con về quê nhờ ông bà chăm sóc vì chi phí sinh hoạt ở thành phố quá cao.
    

    
      Chị Nguyễn Thị Lý, công nhân tại một công ty liên doanh với Nhật Bản ở Đông Anh (Hà Nội), chia sẻ rằng điều kiện sống của công nhân vẫn còn rất tạm bợ, gần như không có thời gian để nghỉ ngơi hay vui chơi. Mỗi tháng, chị phải chi khoảng 3 triệu đồng cho tiền thuê trọ và sinh hoạt. Trong khi đó, lương của chị đã giảm từ hơn 10 triệu xuống còn khoảng 7 – 8 triệu đồng.
    

    
      Năm 2024
    

    
      
        Năm 2024
      
      , thu nhập bình quân của lao động là 7,7 triệu đồng/tháng, tăng 8,6% (610.000 đồng) so với năm 2023. 
    

    
      Trong đó, thu nhập bình quân của lao động ở khu vực thành thị là 9,3 triệu đồng/tháng, khu vực nông thôn là 6,7 triệu/tháng.
    

    
      Nhóm lao động tự do là 3,8 triệu người, tăng 78.600 người so với năm 2023 (nữ giới chiếm khoảng 63,8%).
    

    
      Tổng quan mức thu nhập của người lao động qua các năm
    

    
      Như vậy, tựu trung, ta có một bảng số liệu sau (đơn vị: triệu đồng):
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      Đến đây, câu hỏi lớn được đặt ra là mức thu nhập bình quân này có đủ sống hay không.
    

    
      Câu trả lời còn tùy thuộc vào khu vực sinh sống (thành thị hay nông thôn), quy mô hộ gia đình, mức giá tiêu dùng của từng nơi.
    

    
      Tuy nhiên, với mức thu nhập này thì người lao động, đặc biệt là ở các đô thị lớn như Hà Nội hay TP. HCM, khó đáp ứng đủ nhu cầu sinh hoạt cơ bản. Mặc dù mức lương tối thiểu vùng I đã được điều chỉnh lên 4,96 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7/2024, con số này vẫn thấp hơn so với mức lương đủ sống được ước tính là hơn 8,6 triệu đồng/tháng tại TP. HCM và Hà Nội.
    

    
      Thực tế, nhiều người lao động phải làm thêm giờ hoặc tìm kiếm công việc phụ để tăng thu nhập (làm nhiều hơn để mua sự an sinh), nhưng điều này cũng chỉ giúp họ duy trì mức sống tối thiểu và không có khả năng tiết kiệm hoặc cải thiện chất lượng cuộc sống. Ngoài ra, chi phí sinh hoạt ngày càng tăng cao, đặc biệt là giá cả thực phẩm, nhà ở, và dịch vụ y tế, càng làm gia tăng áp lực tài chính lên người lao động.​
      



    

    
      Tự truyện của một nhà hoạt động miền Nam ngồi tù trại cải tạo
    

    
      Ái Thư
    

    
      Bài được đăng lần đầu trên luatkhoa.com vào 8/4/2025.
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      Ảnh bìa sách: Éditions Robert Laffont.
    

    
      Cuốn sách 
      Le goulag vietnamien
       (tạm dịch: Trại cải tạo Việt Nam) do nhà hoạt động Đoàn Văn Toại viết bằng tiếng Pháp và xuất bản tại Paris năm 1979, kể lại cuộc đời chính trị của ông, đặc biệt là những năm tháng sau song sắt dưới hai chế độ khác nhau. Sinh ra ở Vĩnh Long và học tại Sài Gòn dưới thời Việt Nam Cộng hòa, Toại từng bị bỏ tù vì tham gia biểu tình sinh viên chống chính quyền Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu.
    

    
      Trớ trêu thay, chỉ vài tháng sau khi Sài Gòn sụp đổ, một người từng có cảm tình với Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (Mặt trận) như ông lại bị chính những người giải phóng bắt giam tùy tiện. Trong suốt 28 tháng ở nhà tù cộng sản, dù luôn hỏi một cách lịch sự, ông không được thông báo lý do bị bắt. Ngay cả giấy ra tù cũng không nêu rõ lý do bắt giữ hay phóng thích.
    

    
      “Bỗng dưng vào tù”
    

    
      Đoàn Văn Toại sinh năm 1945 trong một gia đình có học thức ở Đồng bằng sông Cửu Long. Thời thơ ấu của ông gắn liền với bom đạn do các cuộc xung đột vũ trang liên miên. Chiến tranh ở miền Nam không chỉ là giữa người Việt với thực dân Pháp hay quân Nhật, mà còn là những cuộc đụng độ phức tạp hơn: giữa người Việt và người Khmer, giữa Việt Minh và lực lượng Hòa Hảo do Huỳnh Phú Sổ lãnh đạo, v.v. Gia đình Toại cảm nhận sâu sắc điều đó khi cha ông theo Việt Minh và cả nhà bị Hòa Hảo nghi ngờ, đe dọa.
    

    
      Chứng kiến bạn bè bị bắt trong chiến dịch Tố cộng tàn bạo dưới thời Tổng thống Ngô Đình Diệm, Toại quyết định dấn thân chính trị. Ông trở thành một trong những lãnh đạo phong trào sinh viên phản kháng chế độ Diệm và sau này là chế độ Thiệu – Kỳ. Khi còn là sinh viên, ông từng làm chủ bút tờ báo sinh viên, rồi chuyển từ học ngành dược sang luật. Dù nổi tiếng là người chống Diệm, chống Thiệu quyết liệt, Toại vẫn không gia nhập Mặt trận vì chưa hoàn toàn tin tưởng.
    

    
      Sự kiện Tết Mậu Thân năm 1968 khiến gia đình ông trắng tay chỉ sau một đêm vì những xung đột vũ trang khốc liệt. Tuy vậy, thời điểm đó họ không thể biết rõ ai là kẻ tấn công, vì tình hình miền Nam sau vụ ám sát anh em Diệm – Nhu từ năm 1963 đã rơi vào hỗn loạn.
    

    
      Toại bắt đầu có cảm tình với Cộng sản, không hẳn vì lý tưởng, mà bởi đơn giản họ là người Việt. Môi trường học thuật ở miền Nam lúc bấy giờ vẫn duy trì dấu ấn thuộc địa Pháp, còn chính quyền thì ngày càng lệ thuộc Mỹ. Hình ảnh lính Mỹ và văn hóa tiêu dùng kiểu Mỹ tràn ngập miền Nam khiến ông và nhiều bạn bè tìm đến các đài phát thanh từ miền Bắc, nơi ít nhất còn vang lên những lời ca ngợi tình yêu tổ quốc – đối lập với nền âm nhạc thị trường mang âm hưởng ngoại quốc ở miền Nam.
    

    
      Trước “ngày giải phóng”
    

    
      Bắt đầu từ phong trào sinh viên, Đoàn Văn Toại dần trở thành một lãnh đạo nổi bật, từng phát biểu trong lễ tang của cựu quốc trưởng Phan Khắc Sửu. Ông sáng lập tờ báo 
      Tự Quyết
      , vận động cho việc chấm dứt sự lệ thuộc vào Mỹ cũng như phản đối sự can thiệp từ miền Bắc. 
    

    
      Dù có cảm tình với Mặt trận, Toại vẫn lựa chọn không gia nhập, vì theo ông, tình thế khi đó chỉ buộc người ta phải chọn hoặc theo Chính phủ, hoặc theo Mặt trận – không có một “con đường thứ ba”, điều mà ông hằng mong mỏi. Phần lớn người dân không muốn chọn phe, họ chỉ mong được sống yên ổn. Thế nhưng, đặc biệt là ở nông thôn, người dân buộc phải chọn. Họ có thể bị tra tấn, bị bắt giam chỉ vì phe này tìm thấy một bằng chứng mơ hồ về liên hệ với phía kia. Một cán bộ xã nghi ngờ cũng đủ khiến một nông dân vô tội rơi vào vòng lao lý.
    

    
      Trong giai đoạn cuối của chế độ Việt Nam Cộng hòa, Toại làm quản lý ngân hàng tại Phan Rang và Quy Nhơn, rồi chứng kiến tận mắt sự khủng hoảng sau Hiệp định Paris, cũng như thời khắc Sài Gòn đổi tên thành Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau “giải phóng” là làn sóng khai thác cuồng loạn tài sản của chế độ cũ, đi kèm với các cuộc thanh trừng văn hóa: các nhà sách bị đóng cửa, nhiều tờ báo lớn bị dẹp bỏ, và không khí trí thức bị bóp nghẹt một cách toàn diện.
    

    
      Cuộc sống sau song sắt
    

    
      Ngay sau khi Hiệp định Paris được ký kết, nhiều người thân cận với nhà hoạt động sinh viên năng nổ Đoàn Văn Toại đã dự đoán rằng việc ông bị chính quyền mới bắt giữ chỉ là chuyện sớm muộn. Họ cảnh báo: “Cậu chưa hẳn đã cam kết hoàn toàn với họ” và “Nếu cậu chưa gia nhập với họ, thì cũng có nghĩa là cậu vẫn chống lại họ”. 
    

    
      Bất chấp những lời khuyên nên ra nước ngoài, Toại vẫn quyết định ở lại Việt Nam vì tin rằng đất nước sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp dưới sự điều hành của chính quyền mới. Gia đình ông cũng không có “lý lịch xấu”, không ai là công chức của “chế độ bù nhìn”, và bản thân ông không phải người giàu có mang theo ý định vượt biên.
    

    
      Nhà cầm quyền tuyên bố rằng chỉ những lãnh đạo bù nhìn và kẻ chuộc lợi từ chiến tranh mới bị trừng phạt hay cải tạo ngắn hạn. Họ cam kết tinh thần hòa giải, không trả đũa. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Toại bị Mặt trận theo dõi từ trước khi bị bắt, trong lúc bị giam, và cả sau khi được thả.
    

    
      Khác với nhà tù Việt Nam Cộng hòa, ở nhà nước Việt Nam thống nhất không có luật sư, không có đảng phái đối lập, không có báo chí độc lập, và các phóng viên quốc tế đều phải rời đi. Không còn bất kỳ hy vọng hay lực lượng nào có thể đòi lại công lý cho những người bị bắt.
    

    
      Cuối cùng, Toại hiểu rằng nguyên nhân ông bị giam không phải vì thù địch, mà vì ông là người yêu nước mang đậm tinh thần cá nhân, không chấp nhận sự ràng buộc của kỷ luật cách mạng. Nói cách khác, ông không phải là kẻ thù, nhưng cũng chưa bao giờ là bạn của những người Cộng sản.
    

    
      Trong tù, ông sớm nhận ra rằng những người đồng cảnh ngộ không chỉ là cựu quân nhân của chế độ cũ, mà còn có cả cán bộ cộng sản “lầm đường”, những người bị nghi phản bội lý tưởng, giáo sư, thương nhân, nghệ sĩ, nông dân, phụ nữ, trẻ em – thậm chí cả trẻ sơ sinh cũng bị giam nếu mẹ chúng bị cho là “phản động”. Nhiều người bị bắt chỉ vì nghi ngờ, vì không giao nộp súng, hay chỉ vì trùng tên với một người khác. 
    

    
      Không ai được đưa ra tòa xét xử, không bản án, không giải thích. Đảng và chính quyền – mà thực chất là một vài cá nhân – trở thành thẩm phán. Khoảng cách giữa “vô tội” và “có tội” cực kỳ mong manh. Nhiều cán bộ với học vấn hạn chế được huấn luyện bằng một niềm tin đơn giản: thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót.
    

    
      Người kể chuyện mô tả chi tiết các hình thức tra tấn thể chất và tinh thần mà ông cùng bạn tù phải chịu đựng: bị bỏ đói, biệt giam vì cãi cán bộ hay tranh cãi với bạn tù, bị tra tấn hoặc ép xem người khác bị tra tấn để “rút kinh nghiệm”, chứng kiến bạn tù chuyển trại hoặc chết vì kiệt sức, bệnh tật mà không được chữa trị. 
    

    
      Từ mong muốn tự do, ông chuyển sang khao khát có người bầu bạn trong tù. Tháng 8/1975, ông được chuyển sang phòng giam tập thể, nhưng vẫn liên tục bị thẩm vấn về các chuyến đi nước ngoài, và việc ông không chịu vào Đảng.
    

    
      Toại dần tuyệt vọng trước những lời hứa hẹn sẽ sớm được thả. Chính quyền sử dụng nhiều chiêu trò để khai thác tù nhân: tạo đố kỵ, nghi ngờ, ép họ chỉ điểm lẫn nhau. Những cuộc trò chuyện với các bạn tù – nhiều người trong số đó là trí thức, nghệ sĩ, những người chính trực – đã cứu vớt tinh thần Toại. 
    

    
      Cuốn sách dành nhiều trang để ca ngợi phẩm chất kiên trung của họ, những con người không khuất phục trước tra tấn, giữ vững chính kiến, và đối mặt với những kẻ cầm tù bằng tư thế hiên ngang. Chính họ là động lực để ông viết nên cuốn sách, để những mảnh ghép lịch sử ấy không rơi vào quên lãng.
    

    
      Trong tù, ông không ngừng tập yoga và luyện trí nhớ để giữ vững tinh thần. Ông nhận ra: không phải chính sách hay tội danh quyết định cách đối xử với tù nhân, mà là quyền lực tùy tiện của quản ngục hay trưởng nhóm. Có lúc cơm trộn cát được dùng như một hình thức “ăn năn”. Ông phải giả vờ từ bỏ lý tưởng, tỏ ra thờ ơ với chính trị để tránh bị ép trở thành người chỉ điểm. 
    

    
      Sau khi ra tù, ông trở về với một căn nhà bị tịch thu, gia đình ly tán, kinh tế kiệt quệ. Mẹ ông qua đời trong cảnh các nhà tang lễ bị quốc hữu hóa. Một số bạn tù cũ trở thành kẻ cơ hội, sẵn sàng bán đứng người khác. Tỷ lệ những cái chết trong tù ấy vẫn là một ẩn số của lịch sử.
    

    
      Cuốn sách là một minh chứng cho tinh thần đấu tranh dân chủ của người trẻ dưới chế độ Việt Nam Cộng hòa. Dù xã hội đầy rẫy bất công, ở đô thị miền Nam vẫn tồn tại không gian cho đình công, biểu tình, tự do báo chí, và lên tiếng phản biện. Báo chí có thể chỉ trích chính quyền, các phóng viên nước ngoài vẫn được hoạt động tự do. Quốc hội có các đại biểu đối lập, sẵn sàng đứng về phía sinh viên. Trường đại học, luật sư, và dư luận có thể lên tiếng bảo vệ người bị bắt. Chính tác giả từng lập Ủy ban chống bắt bớ tùy tiện và tra tấn. Họ còn dám liên lạc trực tiếp với chính quyền Mỹ, chỉ trích sự hậu thuẫn cho một chính quyền tham nhũng và độc tài.
    

    
      Toại bị giam 28 tháng, sau đó được cho phép sang Paris đoàn tụ với vợ con. Chính quyền gây sức ép để ông trở thành người phát ngôn cho chính sách nhân đạo của nhà nước khi ra nước ngoài. Nhưng ông đã chọn con đường nói thật – lên tiếng cho những người tù kém may mắn hơn mình. 
    

    
      Bên cạnh việc xuất bản cuốn sách này, ông còn phát biểu về vấn đề nhân quyền Việt Nam tại Pháp, Mỹ, và nhiều nơi trên thế giới. Theo ông, nguyên nhân sâu xa của sự chia rẽ giữa hai miền Nam – Bắc chính là sự thiếu thông tin. Và chính vì thế, ông chọn kể lại sự thật, từ đó để thế giới hiểu rõ hơn về một Việt Nam bị kiểm soát thông tin một cách chặt chẽ.
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      Sống nhờ lương – Kỳ 2: Lương nhà nước, lương tư nhân
    

    
      1. Ngành LĐTBXH đã chấm dứt hoạt động ở nước ta vì chủ trương sắp xếp bộ máy. Các lĩnh vực của ngành LĐTBXH được chuyển về nhiều bộ, ngành khác. Trong đó, lĩnh vực tiền lương, lao động, việc làm được chuyển về cho Bộ Nội vụ (cấp trung ương) và các Sở Nội vụ (cấp địa phương) quản lý.
    

    
      Sống nhờ lương – Kỳ 3: Thu nhập của người dân trong giai đoạn 2020 – 2024
    

    
      1. Cục Thống kê Quốc gia hiện nay thuộc Bộ Tài chính. Trước đây, cơ quan này có tên là Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
    

    
      2. Hiện nay, số liệu về thu nhập bình quân hằng tháng của người lao động do Cục Thống kê Quốc gia và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội công bố có sự khác nhau. Nguyên nhân là do phương pháp thu thập và đối tượng khảo sát của hai cơ quan không giống nhau. Cụ thể, số liệu của Cục Thống kê Quốc gia bao gồm cả lao động tự do, trong khi Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chỉ thống kê lao động có hợp đồng làm việc.
    

    
      Tuy nhiên, ngay cả trong các báo cáo, thông cáo báo chí của Cục Thống kê Quốc gia công bố, những con số về mức thu nhập bình quân theo từng năm vẫn chưa thật sự nhất quán, nhất là khi so sánh mức tăng hoặc giảm lương qua các năm hay tăng bao nhiêu.
    

    
      Bài viết này chỉ sử dụng các số liệu do Cục Thống kê Quốc gia công bố tại thời điểm gần nhất của từng năm và phản ánh xu hướng thay đổi thu nhập theo thời gian.
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